	PHỤ LỤC 01:  TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC CẤP TIỂU HỌC
(Kèm theo Công văn số 01 /GD&ĐT ngày 03/01/2025 của Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm)


.
	Số TT
	Tên thiết bị
	Yêu cầu về quy cách kỹ thuật
	Đơn vị tính 
	Số lượng

	I
	MÔN TIẾNG VIỆT
	 
	 
	 

	1
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Tiếng Việt 1
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Tiếng Việt 1
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về tranh ảnh và video/clip quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Việt dùng cho Lớp 1 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 2.0/ USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng  kích thước 10x10x1,5cm, Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (video, lược đồ, hình ảnh ,…);
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Hệ thống học liệu điện tử dành cho giáo dục phổ thông được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định đạt các tiêu chí:
+ Phù hợp với định hướng chuyển đổi số
+ Hỗ trợ thiết kế và tổ chức dạy học theo CT GDPT 2018
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 09 Khung bài giảng minh họa theo 03 chủ đề theo CT GDPT 2018, bao gồm: Đọc, Viết, Nói và nghe. 
- 191 Tranh ảnh điện tử theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Chữ A hoa; Chữ a thường; Số 0; Số 1; Số 2; Mẫu chữ cái viết hoa (chữ viết đứng, nét đều); Mẫu chữ cái viết thường (chữ viết nghiêng, nét đều), dấu thanh và chữ số; Vần ac; Vần ach; Vần ai..v..v..
- 65 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Hướng dẫn viết chữ hoa - Chữ A; Hướng dẫn viết chữ hoa - Chữ M; Hướng dẫn viết chữ hoa - Chữ P; Hướng dẫn viết chữ thường - Chữ b; Hướng dẫn viết chữ thường - Chữ c; Hướng dẫn viết chữ thường - Chữ d..v..v..
- 01 Đề kiểm tra cuối học kỳ I.
- 01 Đề kiểm tra cuối năm.
	
	

	2
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Tiếng Việt 2
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Tiếng Việt 2
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về tranh ảnh và video/clip quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Việt dùng cho Lớp 2 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 2.0/ USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng  kích thước 10x10x1,5cm, Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (video, lược đồ, hình ảnh ,…);
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Hệ thống học liệu điện tử dành cho giáo dục phổ thông được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định đạt các tiêu chí:
+ Phù hợp với định hướng chuyển đổi số
+ Hỗ trợ thiết kế và tổ chức dạy học theo CT GDPT 2018
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 08 Khung bài giảng minh họa theo 03 chủ đề theo CT GDPT 2018, bao gồm: Đọc, Viết, Nói và nghe. 
- 126 tranh ảnh điện tử theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Chữ B hoa; Chữ C hoa; Chữ d thường; Chữ e thường; Mẫu chữ cái viết hoa (chữ viết đứng, nét thanh nét đậm); Mẫu chữ cái viết thường (chữ viết nghiêng, nét thanh nét đậm), dấu thanh và chữ số; Bảng tên chữ cái tiếng Việt; Bàn chải đánh răng; Đồng hồ báo thức; Ai ngoan sẽ được thưởng; Truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên..v..v..
- 69 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Hướng dẫn viết chữ hoa - Chữ B; Hướng dẫn viết chữ hoa - Chữ N; Hướng dẫn viết chữ hoa - Chữ Q; Hướng dẫn viết chữ thường - Chữ c; Hướng dẫn viết chữ thường - Chữ d; Hướng dẫn viết chữ thường - Chữ e; Tả chiếc bút chì; Tả đồng hồ báo thức; Trần Quốc Toản bóp nát quả cam; Thánh Gióng..v..v..
- 01 Đề kiểm tra cuối học kỳ I.
- 01 Đề kiểm tra cuối năm.
	
	

	3
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Tiếng Việt 3
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Tiếng Việt 3
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về tranh ảnh và video/clip quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Việt dùng cho Lớp 3 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 2.0/ USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng  kích thước 10x10x1,5cm, Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (video, lược đồ, hình ảnh ,…);
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Hệ thống học liệu điện tử dành cho giáo dục phổ thông được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định đạt các tiêu chí:
+ Phù hợp với định hướng chuyển đổi số
+ Hỗ trợ thiết kế và tổ chức dạy học theo CT GDPT 2018
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 08 Khung bài giảng minh họa theo 03 chủ đề theo CT GDPT 2018, bao gồm: Đọc, Viết, Nói và nghe. 
- 68 tranh ảnh điện tử theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Bảng tên chữ cái tiếng Việt; Hải đăng trên quần đảo Trường Sa; Mùa nước nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long; Thế vận hội Olympic Tokyo 2020; Lương Thế Vinh cân voi; Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh; Hồ Ba Bể..v..v..
- 42 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Hướng dẫn viết chữ hoa - Chữ A; Hướng dẫn viết chữ hoa - Chữ B; Hướng dẫn viết chữ hoa - Chữ C; Tả chiếc bút chì; Tả đồng hồ báo thức; Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ; Cảnh đẹp tiêu biểu của quê hương Việt Nam; Ô nhiễm không khí..v..v..
- 01 Đề kiểm tra cuối học kỳ I.
- 01 Đề kiểm tra cuối năm.
	
	

	4
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Tiếng Việt 4
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Tiếng Việt 4
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về tranh ảnh và video/clip quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Việt dùng cho Lớp 4 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 2.0/ USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng  kích thước 10x10x1,5cm, Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (video, lược đồ, hình ảnh ,…);
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Hệ thống học liệu điện tử dành cho giáo dục phổ thông được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định đạt các tiêu chí:
+ Phù hợp với định hướng chuyển đổi số
+ Hỗ trợ thiết kế và tổ chức dạy học theo CT GDPT 2018
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 09 Khung bài giảng minh họa theo 03 chủ đề theo CT GDPT 2018, bao gồm: Đọc, Viết, Nói và nghe. 
- 90 Tranh ảnh điện tử theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Thị Vân; Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch; Cao Bá Quát luyện viết chữ; Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi; Chim cánh cụt; Gấu trúc; Hươu cao cổ; Kể về một hoạt động đền ơn đáp nghĩa; Nói về việc làm góp phần bảo vệ môi trường; Sự tích bánh chưng, bánh giầy..v..v..
- 17 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Lý Thường Kiệt đánh tan quân Tống; Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán; Sự cương trực của Thái phó Tô Hiến Thành; Trần Quốc Toản bóp nát quả cam; Giới thiệu, tả cây cối - Cây hoa sen; Giới thiệu, tả cây cối - Cây phượng vĩ; Giới thiệu, tả con vật - Chim cánh cụt; Giới thiệu, tả con vật - Mèo mướp..v..v..
Nội dung học liệu điện tử tích hợp trong sản phẩm cũng đáp ứng các yêu cầu về thiết bị tranh ảnh, video/clip theo chủ đề dạy học môn Tiếng Việt 4, được quy định trong mục B.II (trang 5 TT 37/2021/TT-BGDĐT).
- 02 Bộ đề kiểm tra giữa kỳ.
- 02 Bộ đề kiểm tra cuối kỳ.
	
	

	5
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Tiếng Việt 5
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Tiếng Việt 5
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về tranh ảnh và video/clip quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Việt dùng cho Lớp 5 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 2.0/ USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng  kích thước 10x10x1,5cm, Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (video, lược đồ, hình ảnh ,…);
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Hệ thống học liệu điện tử dành cho giáo dục phổ thông được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định đạt các tiêu chí:
+ Phù hợp với định hướng chuyển đổi số
+ Hỗ trợ thiết kế và tổ chức dạy học theo CT GDPT 2018
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 10 Khung bài giảng minh họa theo 03 chủ đề theo CT GDPT 2018, bao gồm: Đọc, Viết, Nói và nghe. 
- 95 Tranh ảnh điện tử theo chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Đại biểu học sinh trường trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường; Tượng đài Kim Đồng tại Khu di tích Anh hùng liệt sĩ Kim Ðồng (Cao Bằng); Cánh đồng muối Bạc Liêu; Hồ T'Nưng (Tây Nguyên); Thác Bản Giốc (Cao Bằng); Vịnh Hạ Long; Giới thiệu về bánh chưng..v..v.. 
- 20 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Vịnh Hạ Long; Phong Nha - Kẻ Bàng; Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình); Ruộng bậc thang (lúa xanh và lúa vàng) ở các vùng cao phía Bắc (Mù Cang Chải); Truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên; Trạng nguyên Nguyễn Hiền; Học sinh tham gia bảo vệ môi trường ở nhà trường và địa phương..v..v..
Nội dung học liệu điện tử tích hợp trong sản phẩm cũng đáp ứng các yêu cầu về thiết bị tranh ảnh, video/clip theo chủ đề dạy học môn Tiếng Việt 5, được quy định trong mục B.II (trang 5,6 TT 37/2021/TT-BGDĐT).
- 02 Bộ đề kiểm tra giữa kỳ.
- 02 Bộ đề kiểm tra cuối kỳ.
	
	

	II
	MÔN NGOẠI NGỮ
	 
	   
	

	1
	Bộ học liệu điện tử Tiếng Anh 1
	Bộ học liệu điện tử Tiếng Anh 1
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Anh dùng cho Lớp 1 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT.
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Mô tả chung
	
	

	 
	 
	Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo chương trình môn Ngoại ngữ cấp Tiểu học dùng cho Lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, không vi phạm các quy định về bản quyền, pháp luật, chủ quyền, văn hóa, dân tộc, giới, các đối tượng dễ tổn thương, có hệ thống học liệu điện tử (bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy luyện nghe/nói cho học sinh, hệ thống câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận tiện cho tra cứu và sử dụng.
Bộ học liệu điện tử gồm các bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy cho học sinh. Các nội dung phải phù hợp với chương trình.
	
	

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm, Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn kế hoạch bài dạy điện tử;
- Chức năng chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng chèn các học liệu điện tử (hình ảnh, video, âm thanh) vào giáo án điện tử;
- Chức năng tạo câu hỏi bài tập;
- Chức năng kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Phần mềm và nội dung sản phẩm, bao gồm: tranh ảnh, audio, video bài học, hệ thống kiểm tra đánh giá, tài liệu dạy học, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định, đảm bảo các tiêu chí:
+ Đáp ứng yêu cầu về kiến thức và kỹ năng cần đạt của CT GDPT 2018
+ Đáp ứng các yêu cầu ứng dụng CNTT
+ Đảm bảo chuẩn kiến thức và tính chính xác, khoa học
+ Góp phần đổi mới phương pháp và kỹ thuật tổ chức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Bài giảng, tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 10 Khung bài giảng minh họa theo 10 chủ đề của chương trình GDPT 2018 bao gồm: Màu sắc; Các con vật; Đồ vật trong lớp; Đồ chơi; Hoạt động hàng ngày; Số đếm; Hoạt động trong lớp - gia đình; Ngôi nhà; Các loại quả - đồ ăn; Bộ phận cơ thể.
- 187 tranh ảnh điện tử phân loại theo từng chủ đề, được quy định theo CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: màu đen, màu xanh dương, màu cam, con gấu, con chim, con mèo, cặp sách, quyển sách, cái ghế, bút chì màu, quả bóng, máy bay, con rối, nhảy, hát, bơi,...
- 143 File âm thanh (Audio) phân loại theo từng chủ đề, được quy định theo CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Số tám, số năm; xin chào, tạm biệt; đứng lên, ngồi xuống; phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách; quả táo, quả chuối, cái bánh;...
- 54 Video/clip hình minh họa theo từng chủ đề (độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720); âm thanh rõ; hình ảnh đẹp, sinh động; phụ đề và thuyết minh bằng Tiếng Anh bản ngữ.), được quy định theo CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Xác định màu sắc; Các loài động vật yêu thích; Từ vựng về đồ dùng học tập; Từ vựng về đồ chơi; Những việc em có thể làm; Đếm số lượng đồ vật; ...
- 10 Bộ câu hỏi, bài tập theo từng chủ đề
- 02 bộ đề kiểm tra giữa kỳ
- 02 Bộ đề kiểm tra cuối kỳ
- Tài liệu tham khảo hỗ trợ giáo viên gồm:
+ 150 Bộ giáo án, bài giảng theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Explore Our World, English Discovery, Family and Friends,..v..v..)
+ 300 Bộ câu hỏi, đề kiểm tra theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Explore Our World, English Discovery, Family and Friends,..v..v..)
	
	

	2
	Bộ học liệu điện tử Tiếng Anh 2
	Bộ học liệu điện tử Tiếng Anh 2
Sản phẩm đáp ứng yêu Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Anh dùng cho Lớp 2 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT.
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Mô tả chung
	
	

	 
	 
	Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo chương trình môn Ngoại ngữ cấp Tiểu học dành cho lớp 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, không vi phạm các quy định về bản quyền, pháp luật, chủ quyền, văn hóa, dân tộc, giới, các đối tượng dễ tổn thương, có hệ thống học liệu điện tử (bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy luyện nghe/nói cho học sinh, hệ thống câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận tiện cho tra cứu và sử dụng.
Bộ học liệu điện tử gồm các bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy cho học sinh. Các nội dung phải phù hợp với chương trình.
	
	

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm. Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn kế hoạch bài dạy điện tử;
- Chức năng chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng chèn các học liệu điện tử (hình ảnh, video, âm thanh) vào giáo án điện tử;
- Chức năng tạo câu hỏi bài tập;
- Chức năng kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Phần mềm và nội dung sản phẩm, bao gồm: tranh ảnh, audio, video bài học, hệ thống kiểm tra đánh giá, tài liệu dạy học, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định, đảm bảo các tiêu chí:
+ Đáp ứng yêu cầu về kiến thức và kỹ năng cần đạt của CT GDPT 2018
+ Đáp ứng các yêu cầu ứng dụng CNTT
+ Đảm bảo chuẩn kiến thức và tính chính xác, khoa học
+ Góp phần đổi mới phương pháp và kỹ thuật tổ chức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;E14
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung 
	
	

	 
	 
	Bài giảng, tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 10 Khung bài giảng minh họa theo 10 chủ đề của chương trình GDPT 2018 bao gồm: Ngày trong tuần; Hoạt động trong lớp; Cảm xúc; Hoạt động ở sân chơi; Hình cơ bản; Số đếm; Quần áo; Phương tiện giao thông; Động vật; Trò chơi trong lớp học.
- 236 tranh ảnh điện tử phân loại theo từng chủ đề, được quy định theo CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Thứ ba, thứ năm, thứ sáu; vẽ tranh, ca hát, đánh vần; chán nản, hạnh phúc, buồn; ăn vặt, trốn tìm, đọc sách; đồng hồ hình tròn, cánh cửa hình chữ nhật, bánh quy hình vuông;...
- 126 File âm thanh (Audio) phân loại theo từng chủ đề, được quy định theo CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Số mười tám, số mười một, số mười bốn; váy, mũ, áo sơ mi; xe đạp, tàu. xe buýt, ô tô; con chim, con mèo, con chó; ...
- 25 Video/clip hình minh họa theo từng chủ đề (độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720); âm thanh rõ; hình ảnh đẹp, sinh động; phụ đề và thuyết minh bằng Tiếng Anh bản ngữ.), được quy định theo CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Bảy ngày trong tuần; Hoạt động trong lớp; Bài hát về cảm xúc; Mình cùng chơi; Đây là hình gì?; 
Đếm quả; Câu đố về quần áo; Câu đố về quần áo; Các con thú trong nông trại; ...
- 10 Bộ câu hỏi, bài tập theo từng chủ đề
- 02 bộ đề kiểm tra giữa kỳ
- 02 Bộ đề kiểm tra cuối kỳ
- Tài liệu tham khảo hỗ trợ giáo viên gồm:
+ 150 Bộ giáo án, bài giảng theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Explore Our World, English Discovery, Family and Friends,..v..v..)
+ 300 Bộ câu hỏi, đề kiểm tra theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Explore Our World, English Discovery, Family and Friends,..v..v..)
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	Bộ học liệu điện tử Tiếng Anh 3
	Bộ học liệu điện tử Tiếng Anh 3
Sản phẩm đáp ứng yêu Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Anh dùng cho Lớp 3 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT.
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Mô tả chung
	
	

	 
	 
	Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo chương trình môn Ngoại ngữ cấp Tiểu học dành cho lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, không vi phạm các quy định về bản quyền, pháp luật, chủ quyền, văn hóa, dân tộc, giới, các đối tượng dễ tổn thương, có hệ thống học liệu điện tử (bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy luyện nghe/nói cho học sinh, hệ thống câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận tiện cho tra cứu và sử dụng.
Bộ học liệu điện tử gồm các bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy cho học sinh. Các nội dung phải phù hợp với chương trình.
	
	

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11.
- Ứng dụng hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn kế hoạch bài dạy điện tử;
- Chức năng chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng chèn các học liệu điện tử (hình ảnh, video, âm thanh) vào giáo án điện tử;
- Chức năng tạo câu hỏi bài tập;
- Chức năng kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Phần mềm và nội dung sản phẩm, bao gồm: tranh ảnh, audio, video bài học, hệ thống kiểm tra đánh giá, tài liệu dạy học, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định, đảm bảo các tiêu chí:
+ Đáp ứng yêu cầu về kiến thức và kỹ năng cần đạt của CT GDPT 2018
+ Đáp ứng các yêu cầu ứng dụng CNTT
+ Đảm bảo chuẩn kiến thức và tính chính xác, khoa học
+ Góp phần đổi mới phương pháp và kỹ thuật tổ chức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Bài giảng, tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu lớp 3 (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 12 Khung bài giảng minh họa theo 12 chủ đề của chương trình GDPT 2018 bao gồm: Bản thân; Những người bạn của em; Sở thích; Trường học của em; Lớp học của em; Đồ dùng học tập; Ngôi nhà của em; Phòng và đồ vật trong nhà; Thành viên trong gia đình; Đồ chơi của em; Màu sắc yêu thích; Các con vật nuôi,...
- 222 tranh ảnh điện tử phân loại theo từng chủ đề, được quy định theo CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: bạn, tên gọi, giáo viên, cái này, cái kia,...
- 151 File âm thanh (Audio) phân loại theo từng chủ đề, được quy định theo CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: bạn, tên gọi, giáo viên, cái này, cái kia,...
- 26 Video/clip hình minh họa theo từng chủ đề (độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720); âm thanh rõ; hình ảnh đẹp, sinh động; phụ đề và thuyết minh bằng Tiếng Anh bản ngữ.), được quy định theo CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Trò chơi ghi nhớ, Đồ dùng học tập, Nhà của Lee, Nhà của Hà, Giới thiệu về đồ chơi,...
- 12 Bộ câu hỏi, bài tập theo từng chủ đề
- 02 bộ đề kiểm tra giữa kỳ
- 02 Bộ đề kiểm tra cuối kỳ
- Tài liệu tham khảo hỗ trợ giáo viên gồm:
+ 150 Bộ giáo án, bài giảng theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Global Success, Explore Our World, English Discovery,..v..v..)
+ 300 Bộ câu hỏi, đề kiểm tra theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Global Success, Explore Our World, English Discovery,..v..v..)
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	Bộ học liệu điện tử Tiếng Anh 4
	Bộ học liệu điện tử Tiếng Anh 4
Sản phẩm đáp ứng yêu Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Anh dùng cho Lớp 4 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT.
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Mô tả chung
	           -   
	-

	 
	 
	Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo chương trình môn Ngoại ngữ cấp Tiểu học dùng cho Lớp 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, không vi phạm các quy định về bản quyền, pháp luật, chủ quyền, văn hóa, dân tộc, giới, các đối tượng dễ tổn thương, có hệ thống học liệu điện tử (bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy luyện nghe/nói cho học sinh, hệ thống câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận tiện cho tra cứu và sử dụng.
Bộ học liệu điện tử gồm các bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy cho học sinh. Các nội dung phải phù hợp với chương trình.
	
	

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11.
- Ứng dụng hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn kế hoạch bài dạy điện tử;
- Chức năng chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng chèn các học liệu điện tử (hình ảnh, video, âm thanh) vào giáo án điện tử;
- Chức năng tạo câu hỏi bài tập;
- Chức năng kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Mô tả chức năng nâng cao - Hỗ trợ dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục
	
	

	 
	 
	"1. Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử: 
- Soạn thảo mới bài giảng trình chiếu hoặc tạo bài giảng từ thư viện có sẵn; Bộ công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng (hiệu ứng chuyển slide, chèn chữ, video, audio, hình ảnh,… từ thư viện media vào bài giảng); Chèn, upload file hình ảnh, video từ máy tính cá nhân lên bài giảng cá nhân; Tạo trò chơi tương tác: Ô chữ, nối cột, ai là triệu phú; Chức năng tích hợp hướng dẫn tổ chức hoạt động học tập và thông tin mở rộng trực tiếp trên bài giảng đang được trình chiếu.
- Quản lý thư viện bài giảng trình chiếu; Chia sẻ bài giảng điện tử của mình cho giáo viên khác trên hệ thống; Tìm kiếm bài giảng theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
2. Chức năng hướng dẫn và sử dụng Thư viện học liệu điện tử:
- Quản lý thư viện hình ảnh, video, audio; Truy cập, tìm kiếm học liệu điện tử: video, hình ảnh,…
- Trình chiếu học liệu điện tử: video, audio, hình ảnh,...
	
	

	 
	 
	3. Chức năng xây dựng, chuẩn bị kế hoạch bài dạy điện tử
- Quản lý thư viện kế hoạch bài dạy; Tìm kiếm kế hoạch bài dạy theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
- Thêm mới, soạn thảo, chỉnh sửa kế hoạch bài dạy; Upload hình ảnh vào kế hoạch bài dạy cá nhân.
- Nộp và quản lý phê duyệt với cấp quản lý nhà trường trên hệ thống.
4. Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị câu hỏi, bài tập
- Tạo câu hỏi đúng sai; câu hỏi dạng một lựa chọn; câu hỏi dạng nhiều lựa chọn; câu hỏi dạng tự luận; câu hỏi dạng nhóm; câu hỏi dạng tương tác sử dụng text, hình ảnh, video. 
- Sắp xếp phân loại câu hỏi theo các mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) 
- Chức năng tạo chơi tương tác: lật thẻ, điền từ vào chỗ trống; viết tự luận câu trả lời; nghe và chọn; kéo thả; sắp xếp từ thành câu.
- Tìm kiếm bộ câu hỏi theo từ khóa, môn học, khối lớp; Tìm kiếm câu hỏi theo độ khó, loại câu hỏi.
	
	

	 
	 
	5. Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá
- Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi, đề kiểm tra, đánh giá theo ma trận tùy ý. 
-  Chức năng tạo đề kiểm tra đánh giá có tự động đảo câu hỏi, đảo đáp án theo các mức độ đáp ứng thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020, có chức năng thời gian đếm ngược để đóng và chuyển câu hỏi.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến: Giáo viên tạo các bài kiểm tra giao cho học sinh truy cập làm bài trực tuyến bằng tài khoản học sinh sau đó nộp bài, hệ thống hỗ trợ tự động chấm điểm đáp ứng yêu cầu theo thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 và quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chấm điểm cho bài kiểm tra, theo dõi điểm số qua đó giáo viên có thể đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian.
- Tạo các mã đề khác cho đề kiểm tra.
- In đề kiểm tra, đáp án.
- Tìm kiếm bài kiểm tra đánh giá theo khối lớp, môn học.
	
	

	 
	 
	6. Quản lý nhóm học, lớp học và tương tác giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh.
- Tạo lớp học, nhóm học.
- Quản lý học sinh theo lớp.
- Chia sẻ học liệu điện tử vào lớp học, nhóm học. 
- Kết hợp với tài khoản của học sinh, giáo viên có thể gửi kết quả học tập cho phụ huynh để phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập của học sinh, đáp ứng tiêu chí của hệ thống LMS theo quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chức năng "chat" trong nhóm học: học sinh gửi các câu hỏi hoặc trao đổi, thảo luận trong nhóm học với giáo viên và các học sinh khác. Qua đó, giáo viên trả lời, giải đáp thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ cho học sinh đáp ứng yêu cầu thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021.
- Hệ thống tự động thống kê số lượng trao đổi thảo luận giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên có thể tải được báo cáo thống kê.
	
	

	 
	 
	7. Ứng dụng hỗ trợ sử dụng trong môi trường không có kết nối internet
- Bộ công cụ hỗ trợ thao tác trình chiếu bài giảng.
- Trình chiếu thư viện media: Hình ảnh, audio, video.
- Tìm kiếm học liệu điện tử theo môn học, khối lớp,..
- Chức năng phân loại bài giảng/thư viện media "chưa tải" và "đã tải" bằng biểu tượng và bộ lọc giúp người dùng dễ dàng phân biệt, tìm kiếm và sử dụng.
8. Giao diện ngôn ngữ, tương thích hệ thống:
- Hỗ trợ ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh
- Kết hợp tốt với các phần mềm Sketchpad, Photoshop, Corel Draw, Excel... trong quá trình xây dựng và sử dụng tư liệu minh họa bài giảng. Ví dụ giáo viên có thể vẽ hình bằng Sketchpad rồi đưa vào bài giảng, tạo các Word Art hoặc Chart trong word và Excel và cắt dán vào bài giảng.
- Chức năng nâng cấp, cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Phần mềm và nội dung sản phẩm, bao gồm: tranh ảnh, audio, video bài học, hệ thống kiểm tra đánh giá, tài liệu dạy học, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định, đảm bảo các tiêu chí:
+ Đáp ứng yêu cầu về kiến thức và kỹ năng cần đạt của CT GDPT 2018.
+ Đáp ứng các yêu cầu ứng dụng CNTT
+ Đảm bảo chuẩn kiến thức và tính chính xác, khoa học
+ Góp phần đổi mới phương pháp và kỹ thuật tổ chức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung 
	
	

	 
	 
	Bài giảng, tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 11 Khung bài giảng minh họa theo 11 chủ đề của chương trình GDPT 2018 bao gồm: Bản thân và bạn bè; Những việc có thể làm; Hoạt động hàng ngày; Thói quen, sở thích; Hoạt động học tập ở trường; Hoạt động ngoại khóa ở trường; Ngoại hình, nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình; Hoạt động của các thành viên trong gia đình; Động vật; Chỉ đường và biển chỉ dẫn; Thời tiết.
- 165 tranh ảnh điện tử phân loại theo từng chủ đề, được quy định theo CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: nấu ăn, vẽ, bơi, chơi đàn guitar, đi xe đạp,...
- 130 File âm thanh (Audio) phân loại theo từng chủ đề, được quy định theo CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: nấu ăn, vẽ, bơi, chơi đàn guitar, đi xe đạp,...
- 20 Video/clip hình minh họa theo từng chủ đề (độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720); âm thanh rõ; hình ảnh đẹp, sinh động; phụ đề và thuyết minh bằng Tiếng Anh bản ngữ.), được quy định theo CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Nghe và nhắc lại: Hỏi và đáp về quốc tịch, Alvin và bạn bè, Hỏi đáp về quốc tịch, Em yêu tổ quốc em, Những việc có thể làm, Bạn có thể làm gì?,...
- 11 Bộ câu hỏi, bài tập theo từng chủ đề
- 02 bộ đề kiểm tra giữa kỳ
- 02 Bộ đề kiểm tra cuối kỳ
- Tài liệu tham khảo hỗ trợ giáo viên gồm:
+ 150 Bộ giáo án, bài giảng theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Global Success, Explore Our World, English Discovery,..v..v..)
+ 300 Bộ câu hỏi, đề kiểm tra theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Global Success, Explore Our World, English Discovery,..v..v..)
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	Bộ học liệu điện tử Tiếng Anh 5
Sản phẩm đáp ứng yêu Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Anh dùng cho Lớp 5 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT.
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Mô tả chung
	
	

	 
	 
	Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo chương trình môn Ngoại ngữ cấp Tiểu học dùng cho Lớp 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, không vi phạm các quy định về bản quyền, pháp luật, chủ quyền, văn hóa, dân tộc, giới, các đối tượng dễ tổn thương, có hệ thống học liệu điện tử (bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy luyện nghe/nói cho học sinh, hệ thống câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận tiện cho tra cứu và sử dụng.
Bộ học liệu điện tử gồm các bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy cho học sinh. Các nội dung phải phù hợp với chương trình.
	
	

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11.
- Ứng dụng hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn kế hoạch bài dạy điện tử;
- Chức năng chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng chèn các học liệu điện tử (hình ảnh, video, âm thanh) vào giáo án điện tử;
- Chức năng tạo câu hỏi bài tập;
- Chức năng kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Mô tả chức năng nâng cao - Hỗ trợ dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục
	
	

	 
	 
	"1. Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử: 
- Soạn thảo mới bài giảng trình chiếu hoặc tạo bài giảng từ thư viện có sẵn; Bộ công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng (hiệu ứng chuyển slide, chèn chữ, video, audio, hình ảnh,… từ thư viện media vào bài giảng); Chèn, upload file hình ảnh, video từ máy tính cá nhân lên bài giảng cá nhân; Tạo trò chơi tương tác: Ô chữ, nối cột, ai là triệu phú; Chức năng tích hợp hướng dẫn tổ chức hoạt động học tập và thông tin mở rộng trực tiếp trên bài giảng đang được trình chiếu.
- Quản lý thư viện bài giảng trình chiếu; Chia sẻ bài giảng điện tử của mình cho giáo viên khác trên hệ thống; Tìm kiếm bài giảng theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
2. Chức năng hướng dẫn và sử dụng Thư viện học liệu điện tử:
- Quản lý thư viện hình ảnh, video, audio; Truy cập, tìm kiếm học liệu điện tử: video, hình ảnh,…
- Trình chiếu học liệu điện tử: video, audio, hình ảnh,...
	
	

	 
	 
	3. Chức năng xây dựng, chuẩn bị kế hoạch bài dạy điện tử
- Quản lý thư viện kế hoạch bài dạy; Tìm kiếm kế hoạch bài dạy theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
- Thêm mới, soạn thảo, chỉnh sửa kế hoạch bài dạy; Upload hình ảnh vào kế hoạch bài dạy cá nhân.
- Nộp và quản lý phê duyệt với cấp quản lý nhà trường trên hệ thống.
4. Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị câu hỏi, bài tập
- Tạo câu hỏi đúng sai; câu hỏi dạng một lựa chọn; câu hỏi dạng nhiều lựa chọn; câu hỏi dạng tự luận; câu hỏi dạng nhóm; câu hỏi dạng tương tác sử dụng text, hình ảnh, video. 
- Sắp xếp phân loại câu hỏi theo các mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) 
- Chức năng tạo chơi tương tác: lật thẻ, điền từ vào chỗ trống; viết tự luận câu trả lời; nghe và chọn; kéo thả; sắp xếp từ thành câu.
- Tìm kiếm bộ câu hỏi theo từ khóa, môn học, khối lớp; Tìm kiếm câu hỏi theo độ khó, loại câu hỏi.
	
	

	 
	 
	5. Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá
- Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi, đề kiểm tra, đánh giá theo ma trận tùy ý. 
-  Chức năng tạo đề kiểm tra đánh giá có tự động đảo câu hỏi, đảo đáp án theo các mức độ đáp ứng thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020, có chức năng thời gian đếm ngược để đóng và chuyển câu hỏi.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến: Giáo viên tạo các bài kiểm tra giao cho học sinh truy cập làm bài trực tuyến bằng tài khoản học sinh sau đó nộp bài, hệ thống hỗ trợ tự động chấm điểm đáp ứng yêu cầu theo thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 và quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chấm điểm cho bài kiểm tra, theo dõi điểm số qua đó giáo viên có thể đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian.
- Tạo các mã đề khác cho đề kiểm tra.
- In đề kiểm tra, đáp án.
- Tìm kiếm bài kiểm tra đánh giá theo khối lớp, môn học.
	           -   
	-

	 
	 
	6. Quản lý nhóm học, lớp học và tương tác giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh.
- Tạo lớp học, nhóm học.
- Quản lý học sinh theo lớp.
- Chia sẻ học liệu điện tử vào lớp học, nhóm học. 
- Kết hợp với tài khoản của học sinh, giáo viên có thể gửi kết quả học tập cho phụ huynh để phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập của học sinh, đáp ứng tiêu chí của hệ thống LMS theo quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chức năng "chat" trong nhóm học: học sinh gửi các câu hỏi hoặc trao đổi, thảo luận trong nhóm học với giáo viên và các học sinh khác. Qua đó, giáo viên trả lời, giải đáp thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ cho học sinh đáp ứng yêu cầu thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021.
- Hệ thống tự động thống kê số lượng trao đổi thảo luận giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên có thể tải được báo cáo thống kê.
	
	

	 
	 
	7. Ứng dụng hỗ trợ sử dụng trong môi trường không có kết nối internet
- Bộ công cụ hỗ trợ thao tác trình chiếu bài giảng.
- Trình chiếu thư viện media: Hình ảnh, audio, video.
- Tìm kiếm học liệu điện tử theo môn học, khối lớp,..
- Chức năng phân loại bài giảng/thư viện media "chưa tải" và "đã tải" bằng biểu tượng và bộ lọc giúp người dùng dễ dàng phân biệt, tìm kiếm và sử dụng.
8. Giao diện ngôn ngữ, tương thích hệ thống:
- Hỗ trợ ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh
- Kết hợp tốt với các phần mềm Sketchpad, Photoshop, Corel Draw, Excel... trong quá trình xây dựng và sử dụng tư liệu minh họa bài giảng. Ví dụ giáo viên có thể vẽ hình bằng Sketchpad rồi đưa vào bài giảng, tạo các Word Art hoặc Chart trong word và Excel và cắt dán vào bài giảng.
- Chức năng nâng cấp, cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Phần mềm và nội dung sản phẩm, bao gồm: tranh ảnh, audio, video bài học, hệ thống kiểm tra đánh giá, tài liệu dạy học, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định, đảm bảo các tiêu chí:
+ Đáp ứng yêu cầu về kiến thức và kỹ năng cần đạt của CT GDPT 2018.
+ Đáp ứng các yêu cầu ứng dụng CNTT
+ Đảm bảo chuẩn kiến thức và tính chính xác, khoa học
+ Góp phần đổi mới phương pháp và kỹ thuật tổ chức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Bài giảng, tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 11 Khung bài giảng minh họa theo 11 chủ đề của chương trình GDPT 2018 bao gồm: Bản thân và bạn bè; Nơi em sinh sống; Sở thích, ước mơ; Môn học và hoạt động yêu thích ở trường; Nghề nghiệp; Kỳ nghỉ, lễ hội; Các món ăn và đồ uống; Mùa và thời tiết; Sức khoẻ và các bệnh thường gặp; Phương tiện giao thông; Danh lam thắng cảnh.
- 164 tranh ảnh điện tử phân loại theo từng chủ đề, được quy định theo CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: đánh răng, làm bài tập, tập thể dục, ăn sáng, rửa mặt, xem TV,...
- 136 File âm thanh (Audio) phân loại theo từng chủ đề, được quy định theo CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: đánh răng, làm bài tập, tập thể dục, ăn sáng, rửa mặt, xem TV,...
- 31 Video/clip hình minh họa theo từng chủ đề (độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720); âm thanh rõ; hình ảnh đẹp, sinh động; phụ đề và thuyết minh bằng Tiếng Anh bản ngữ.), được quy định theo CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Trạng từ chỉ tần suất, Hỏi đáp về hoạt động hàng ngày, Bạn thường làm gì vào cuối tuần?, Tôi sống ở một ngôi làng, Địa chỉ của bạn là gì?,,,,
- 11 Bộ câu hỏi, bài tập theo từng chủ đề
- 02 bộ đề kiểm tra giữa kỳ
- 02 Bộ đề kiểm tra cuối kỳ
- Tài liệu tham khảo hỗ trợ giáo viên gồm:
+ 150 Bộ giáo án, bài giảng theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Global Success, Explore Our World, English Discovery,..v..v..)
+ 300 Bộ câu hỏi, đề kiểm tra theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Global Success, Explore Our World, English Discovery,..v..v..)
	
	

	III
	MÔN TOÁN
	
	
	

	1 
	Thiết bị vẽ bảng trong dạy học toán
	01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm. Vạch kẻ trên thước thẳng, màu chữ và kẻ vạch trên thước tương phản với màu thước để dễ đọc số.
Thước được làm bằng gỗ không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng,
	Cái
	1

	2
	Bộ đồ dùng thực hành Toán lớp 4  (dùng cho giáo viên) 
(Gồm: Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số; Bộ thiết bị hình học thực hành phân số; Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối)
	Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:
- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu sáng (trong đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, sơn đỏ 5/6 hình tròn);
- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,8mm, chuyển động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có vòng đệm ở giữa; một hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: được chia thành 8 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có chiều rộng 1,5mm);
- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, 1/4 hình có màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô ban), độ dày của vật liệu là 1,8 mm.
Các hình bằng nhựa có gắn nam châm để giáo viên đính lên bảng từ.
Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (245x175x45)mm. '- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);
- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, cao 150mm, độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để ghép với hình trên được hình chữ nhật);
Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo viên đính lên bảng từ.
* Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:
'- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều cao 150mm, độ dày của vật liệu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);
- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, cao 150mm, độ dày là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để ghép với hình trên được hình chữ nhật);
Các hình bằng nhựa có từ tính để giáo viên đính lên bảng từ.
	 Bộ 
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	3
	Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối lớp 5 (dùng cho giáo viên)
	Gồm có:
- 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều cao 150mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, màu đỏ, đường cao màu trắng (trong đó có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác).
- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, cao 150mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để ghép với hình trên được hình chữ nhật).
- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ).
- 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách tính thể tích, kích thước trong hộp (200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm. Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ.
- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập phương (gắn được trên bảng từ).
- 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng.
- 01 hình trụ làm bằng vật liệu trong suốt, độ dày tối thiểu là 2mm, đáy có đường kính 100mm, chiều cao 150mm.
- 01 hình cầu làm bằng vật liệu màu đỏ trong suốt, độ dày tối thiểu là 3mm, đường kính 200mm; 01 giá đỡ có đường kính 90mm, chiều cao 20mm, độ dày tối thiểu là 2mm.
Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, gỗ (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử dụng.
	 Bộ 
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	4
	Bộ thiết bị dạy khối lượng
	Bộ thiết bị dạy khối lượng gồm:
- 01 cân đĩa loại 5kg;
- 01 hộp quả cân loại: 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg; 2kg (mỗi loại 2 quả).
	 Bộ 
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	IV
	MÔN ĐẠO ĐỨC
	 
	
	

	1
	Bộ sa bàn giao thông đường bộ
	Gồm:
a) 01 sa bàn ngã tư đường phố (mô tả nút giao thông), có vạch chỉ dẫn đường dành cho người đi bộ; kích thước (420x420)mm; Có thể gấp gọn khi không sử dụng; Hộp sa bàn bằng nhựa HI, mặt sa bàn bằng tole từ in trực tiếp lên mặt, không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng
b) 04 cột đèn tín hiệu giao thông; kích thước phù hợp với kích thước sa bàn; có thể đặt đứng tại các góc ngã tư trên sa bàn; Sử dụng pin hoặc nguồn điện, các đèn hiển thị dạng LED đếm ngược thời gian và có thể dừng đèn thông qua nút nhấn hoặc công tắc. Ngoài ra còn 4 trụ đèn không sử dụng điện mà vẫn có thể điều chỉnh cơ học màu đèn theo yêu cầu bài học. 
c) Một số cột biển báo: Đường dành cho người đi bộ, kích thước (40x 125)mm; nhường đường cho người đi bộ bên trái và bên phải, kích thước (40x125)mm; cấm người đi bộ, kích thước (40x 125)mm; cấm đi ngược chiều, kích thước (40x 125)mm; giao nhau với đường sắt có rào chắn và không rào chắn, kích thước: (39 x 120)mm; đá lở bên phải và bên trái kích thước: (39 x 120)mm. Mỗi loại 1 cái. Tất cả có chiều cao tối thiểu 120mm; mặt biển báo bằng nhựa ép dày 2.5li có thể đặt đứng tại các vị trí phù hợp trên sa bàn. Tất cả bằng nhựa, có nam châm trên đế để cố định khi sử dụng.
d) Mô hình một số phương tiện giao thông bằng nhựa gồm: 02 xe ô tô 4 chỗ (23x27x60)mm; 02 xe buýt (33x27x80)mm; 02 xe tải ( 33x27x60)mm; 2 xe máy: (30x45x15)mm; 2 xe đạp: (30x34x15)mm;
e) Mô hình người đi bộ (bằng nhựa) 4 người (30x55x21)mm.
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	Bộ tranh ảnh điện tử, video Đạo đức 1
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Đạo đức 1
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về tranh ảnh và video/clip quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Đạo đức dùng cho Lớp 1 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
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	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
- Mỗi sản phẩm người dùng được cấp thêm 01 tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu truy cập phần mềm và thư viện điện tử được truy cập tại:
 + Địa chỉ web https://smartschool.edu.vn
 + Ứng dụng cài đặt trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị màn hình thông minh, hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11.
- Ứng dụng hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet
- Đối với chức năng nâng cao: 
 + Ngoài Windows 7, Windows 10, Windows 11 thì ứng dụng còn sử dụng được trên MacOS từ phiên bản 10.14.6 trở lên.
 + Sử dụng được trên màn hình tương tác và màn hình cảm ứng.
 + Website được truy cập thông qua các trình duyệt web phổ biến: Chrome, Cốc cốc, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ..v..v..
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, video,…);
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Mô tả chức năng nâng cao - Hỗ trợ dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục
	
	

	 
	 
	"1. Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử: 
- Soạn thảo mới bài giảng trình chiếu hoặc tạo bài giảng từ thư viện có sẵn; Bộ công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng (hiệu ứng chuyển slide, chèn chữ, video, audio, hình ảnh,… từ thư viện media vào bài giảng); Chèn, upload file hình ảnh, video từ máy tính cá nhân lên bài giảng cá nhân; Tạo trò chơi tương tác: Ô chữ, nối cột, ai là triệu phú; Chức năng tích hợp hướng dẫn tổ chức hoạt động học tập và thông tin mở rộng trực tiếp trên bài giảng đang được trình chiếu.
- Quản lý thư viện bài giảng trình chiếu; Chia sẻ bài giảng điện tử của mình cho giáo viên khác trên hệ thống; Tìm kiếm bài giảng theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
2. Chức năng hướng dẫn và sử dụng Thư viện học liệu điện tử:
- Quản lý thư viện hình ảnh, video, audio; Truy cập, tìm kiếm học liệu điện tử: video, hình ảnh,…
- Trình chiếu học liệu điện tử: video, audio, hình ảnh,...
	
	

	 
	 
	3. Chức năng xây dựng, chuẩn bị kế hoạch bài dạy điện tử
- Quản lý thư viện kế hoạch bài dạy; Tìm kiếm kế hoạch bài dạy theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
- Thêm mới, soạn thảo, chỉnh sửa kế hoạch bài dạy; Upload hình ảnh vào kế hoạch bài dạy cá nhân.
- Nộp và quản lý phê duyệt với cấp quản lý nhà trường trên hệ thống.
4. Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị câu hỏi, bài tập
- Tạo câu hỏi đúng sai; câu hỏi dạng một lựa chọn; câu hỏi dạng nhiều lựa chọn; câu hỏi dạng tự luận; câu hỏi dạng nhóm; câu hỏi dạng tương tác sử dụng text, hình ảnh, video. 
- Sắp xếp phân loại câu hỏi theo các mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) 
- Chức năng tạo chơi tương tác: lật thẻ, điền từ vào chỗ trống; viết tự luận câu trả lời; nghe và chọn; kéo thả; sắp xếp từ thành câu.
- Tìm kiếm bộ câu hỏi theo từ khóa, môn học, khối lớp; Tìm kiếm câu hỏi theo độ khó, loại câu hỏi.
	
	

	 
	 
	5. Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá
- Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi, đề kiểm tra, đánh giá theo ma trận tùy ý. 
-  Chức năng tạo đề kiểm tra đánh giá có tự động đảo câu hỏi, đảo đáp án theo các mức độ đáp ứng thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020, có chức năng thời gian đếm ngược để đóng và chuyển câu hỏi.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến: Giáo viên tạo các bài kiểm tra giao cho học sinh truy cập làm bài trực tuyến bằng tài khoản học sinh sau đó nộp bài, hệ thống hỗ trợ tự động chấm điểm đáp ứng yêu cầu theo thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 và quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chấm điểm cho bài kiểm tra, theo dõi điểm số qua đó giáo viên có thể đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian.
- Tạo các mã đề khác cho đề kiểm tra.
- In đề kiểm tra, đáp án.
- Tìm kiếm bài kiểm tra đánh giá theo khối lớp, môn học.
	
	

	 
	 
	6. Quản lý nhóm học, lớp học và tương tác giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh.
- Tạo lớp học, nhóm học.
- Quản lý học sinh theo lớp.
- Chia sẻ học liệu điện tử vào lớp học, nhóm học. 
- Kết hợp với tài khoản của học sinh, giáo viên có thể gửi kết quả học tập cho phụ huynh để phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập của học sinh, đáp ứng tiêu chí của hệ thống LMS theo quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chức năng "chat" trong nhóm học: học sinh gửi các câu hỏi hoặc trao đổi, thảo luận trong nhóm học với giáo viên và các học sinh khác. Qua đó, giáo viên trả lời, giải đáp thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ cho học sinh đáp ứng yêu cầu thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021.
- Hệ thống tự động thống kê số lượng trao đổi thảo luận giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên có thể tải được báo cáo thống kê.
	
	

	 
	 
	7. Ứng dụng hỗ trợ sử dụng trong môi trường không có kết nối internet
- Bộ công cụ hỗ trợ thao tác trình chiếu bài giảng.
- Trình chiếu thư viện media: Hình ảnh, audio, video.
- Tìm kiếm học liệu điện tử theo môn học, khối lớp,..
- Chức năng phân loại bài giảng/thư viện media "chưa tải" và "đã tải" bằng biểu tượng và bộ lọc giúp người dùng dễ dàng phân biệt, tìm kiếm và sử dụng.
8. Giao diện ngôn ngữ, tương thích hệ thống:
- Hỗ trợ ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh
- Kết hợp tốt với các phần mềm Sketchpad, Photoshop, Corel Draw, Excel... trong quá trình xây dựng và sử dụng tư liệu minh họa bài giảng. Ví dụ giáo viên có thể vẽ hình bằng Sketchpad rồi đưa vào bài giảng, tạo các Word Art hoặc Chart trong word và Excel và cắt dán vào bài giảng.
- Chức năng nâng cấp, cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Nội dung được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định;
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Bài giảng, tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 08 Khung bài giảng minh họa theo 08 chủ đề theo CT GDPT 2018, bao gồm: Yêu thương gia đình; Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình; Tự giác làm việc của mình; Thật thà; Sinh hoạt nền nếp; Thực hiện nội quy trường, lớp; Tự chăm sóc bản thân; Phòng, tránh tai nạn, thương tích.
- 74 Tranh ảnh điện tử theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Anh trai làm đồ chơi tặng em gái; Cả nhà mừng sinh nhật; Chăm sóc mẹ ốm; Chơi cùng em bé; Chúc Tết ông bà; Đấm lưng cho bà; Giúp bố mẹ việc nhà; Giúp mẹ phơi quần áo; Mời bố uống nước; Nhường đồ chơi cho em; Tưới cây giúp bố; Lễ phép với chị gái..v..v..
- 16 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút) theo từng chủ đề được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Tình huống chưa tự giác làm việc của mình khi ở nhà; Tình huống chưa tự giác làm việc của mình khi ở trường; Tình huống chăm làm việc nhà; Tình huống nhặt được của rơi khi ở ngoài đường; Tình huống nhặt được của rơi khi ở trường; Tình huống học tập đúng giờ; Tình huống về giữ gìn vệ sinh trong lớp học..v..v..
- 08 Bộ câu hỏi, bài tập theo từng chủ đề.
- 02 Bộ đề kiểm tra giữa kỳ.
- 02 Bộ đề kiểm tra cuối kỳ.
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	Bộ tranh ảnh điện tử, video Đạo đức 2
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Đạo đức 2
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về tranh ảnh và video/clip quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Đạo đức dùng cho Lớp 2 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
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	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
- Mỗi sản phẩm người dùng được cấp thêm 01 tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu truy cập phần mềm và thư viện điện tử được truy cập tại:
 + Địa chỉ web https://smartschool.edu.vn
 + Ứng dụng cài đặt trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị màn hình thông minh, hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11.
- Ứng dụng hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet
- Đối với chức năng nâng cao: 
 + Ngoài Windows 7, Windows 10, Windows 11 thì ứng dụng còn sử dụng được trên MacOS từ phiên bản 10.14.6 trở lên.
 + Sử dụng được trên màn hình tương tác và màn hình cảm ứng.
 + Website được truy cập thông qua các trình duyệt web phổ biến: Chrome, Cốc cốc, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ..v..v..
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, video,…);
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Mô tả chức năng nâng cao - Hỗ trợ dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục
	
	

	 
	 
	"1. Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử: 
- Soạn thảo mới bài giảng trình chiếu hoặc tạo bài giảng từ thư viện có sẵn; Bộ công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng (hiệu ứng chuyển slide, chèn chữ, video, audio, hình ảnh,… từ thư viện media vào bài giảng); Chèn, upload file hình ảnh, video từ máy tính cá nhân lên bài giảng cá nhân; Tạo trò chơi tương tác: Ô chữ, nối cột, ai là triệu phú; Chức năng tích hợp hướng dẫn tổ chức hoạt động học tập và thông tin mở rộng trực tiếp trên bài giảng đang được trình chiếu.
- Quản lý thư viện bài giảng trình chiếu; Chia sẻ bài giảng điện tử của mình cho giáo viên khác trên hệ thống; Tìm kiếm bài giảng theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
2. Chức năng hướng dẫn và sử dụng Thư viện học liệu điện tử:
- Quản lý thư viện hình ảnh, video, audio; Truy cập, tìm kiếm học liệu điện tử: video, hình ảnh,…
- Trình chiếu học liệu điện tử: video, audio, hình ảnh,...
	
	

	 
	 
	3. Chức năng xây dựng, chuẩn bị kế hoạch bài dạy điện tử
- Quản lý thư viện kế hoạch bài dạy; Tìm kiếm kế hoạch bài dạy theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
- Thêm mới, soạn thảo, chỉnh sửa kế hoạch bài dạy; Upload hình ảnh vào kế hoạch bài dạy cá nhân.
- Nộp và quản lý phê duyệt với cấp quản lý nhà trường trên hệ thống.
4. Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị câu hỏi, bài tập
- Tạo câu hỏi đúng sai; câu hỏi dạng một lựa chọn; câu hỏi dạng nhiều lựa chọn; câu hỏi dạng tự luận; câu hỏi dạng nhóm; câu hỏi dạng tương tác sử dụng text, hình ảnh, video. 
- Sắp xếp phân loại câu hỏi theo các mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) 
- Chức năng tạo chơi tương tác: lật thẻ, điền từ vào chỗ trống; viết tự luận câu trả lời; nghe và chọn; kéo thả; sắp xếp từ thành câu.
- Tìm kiếm bộ câu hỏi theo từ khóa, môn học, khối lớp; Tìm kiếm câu hỏi theo độ khó, loại câu hỏi.
	
	

	 
	 
	5. Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá
- Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi, đề kiểm tra, đánh giá theo ma trận tùy ý. 
-  Chức năng tạo đề kiểm tra đánh giá có tự động đảo câu hỏi, đảo đáp án theo các mức độ đáp ứng thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020, có chức năng thời gian đếm ngược để đóng và chuyển câu hỏi.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến: Giáo viên tạo các bài kiểm tra giao cho học sinh truy cập làm bài trực tuyến bằng tài khoản học sinh sau đó nộp bài, hệ thống hỗ trợ tự động chấm điểm đáp ứng yêu cầu theo thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 và quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chấm điểm cho bài kiểm tra, theo dõi điểm số qua đó giáo viên có thể đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian.
- Tạo các mã đề khác cho đề kiểm tra.
- In đề kiểm tra, đáp án.
- Tìm kiếm bài kiểm tra đánh giá theo khối lớp, môn học.
	
	

	 
	 
	6. Quản lý nhóm học, lớp học và tương tác giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh.
- Tạo lớp học, nhóm học.
- Quản lý học sinh theo lớp.
- Chia sẻ học liệu điện tử vào lớp học, nhóm học. 
- Kết hợp với tài khoản của học sinh, giáo viên có thể gửi kết quả học tập cho phụ huynh để phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập của học sinh, đáp ứng tiêu chí của hệ thống LMS theo quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chức năng "chat" trong nhóm học: học sinh gửi các câu hỏi hoặc trao đổi, thảo luận trong nhóm học với giáo viên và các học sinh khác. Qua đó, giáo viên trả lời, giải đáp thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ cho học sinh đáp ứng yêu cầu thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021.
- Hệ thống tự động thống kê số lượng trao đổi thảo luận giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên có thể tải được báo cáo thống kê.
	
	

	 
	 
	7. Ứng dụng hỗ trợ sử dụng trong môi trường không có kết nối internet
- Bộ công cụ hỗ trợ thao tác trình chiếu bài giảng.
- Trình chiếu thư viện media: Hình ảnh, audio, video.
- Tìm kiếm học liệu điện tử theo môn học, khối lớp,..
- Chức năng phân loại bài giảng/thư viện media "chưa tải" và "đã tải" bằng biểu tượng và bộ lọc giúp người dùng dễ dàng phân biệt, tìm kiếm và sử dụng.
8. Giao diện ngôn ngữ, tương thích hệ thống:
- Hỗ trợ ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh
- Kết hợp tốt với các phần mềm Sketchpad, Photoshop, Corel Draw, Excel... trong quá trình xây dựng và sử dụng tư liệu minh họa bài giảng. Ví dụ giáo viên có thể vẽ hình bằng Sketchpad rồi đưa vào bài giảng, tạo các Word Art hoặc Chart trong word và Excel và cắt dán vào bài giảng.
- Chức năng nâng cấp, cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Nội dung được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định;
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Bài giảng, tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
Chi tiết bao gồm:
- 08 Khung bài giảng minh họa theo chủ đề của CT GDPT 2018 gồm: Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm; Kĩ năng nhận thức, quản lý bản thân; Kỹ năng bảo vệ; Chuẩn mực hành vi pháp luật.
- 111 Tranh ảnh điện tử theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Dọn dẹp khu phố, Hành vi bẻ cành cây; Học sinh trồng cây xanh; Vứt rác bừa bãi; Ăn, ngủ đúng giờ; Ăn, ngủ không đúng giờ; Chăm làm việc nhà; Đi học đúng giờ; Đi học không đúng giờ; Thức dậy đúng giờ; Dọn đồ chơi; Gấp quần áo; Làm vỡ bình hoa; Tự ý lấy đồ dùng của bạn; Vứt rác bừa bãi; Xếp sách vở gọn gàng..v..v..
- 22 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút) theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Tình huống về tham gia dọn vệ sinh khu phố; tình huống giúp đỡ bạn bè; tình huống kính trọng biết ơn thầy cô giáo, Tình huống chăm làm việc nhà; Tình huống về việc đi học đều và đúng giờ; Tình huống Biết nhận lỗi và sửa lỗi ở trường..v..v..
- 08 Bộ câu hỏi, bài tập theo từng chủ đề
- 02 bộ đề kiểm tra giữa kỳ
- 02 Bộ đề kiểm tra cuối kỳ
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	Bộ tranh ảnh điện tử, video Đạo đức 3
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Đạo đức 3
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về tranh ảnh và video/clip quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Đạo đức dùng cho Lớp 3 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
- Mỗi sản phẩm người dùng được cấp thêm 01 tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu truy cập phần mềm và thư viện điện tử được truy cập tại:
 + Địa chỉ web https://smartschool.edu.vn
 + Ứng dụng cài đặt trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị màn hình thông minh, hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11.
- Ứng dụng hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet
- Đối với chức năng nâng cao: 
 + Ngoài Windows 7, Windows 10, Windows 11 thì ứng dụng còn sử dụng được trên MacOS từ phiên bản 10.14.6 trở lên.
 + Sử dụng được trên màn hình tương tác và màn hình cảm ứng.
 + Website được truy cập thông qua các trình duyệt web phổ biến: Chrome, Cốc cốc, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ..v..v..
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, video,…);
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Mô tả chức năng nâng cao - Hỗ trợ dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục
	
	

	 
	 
	"1. Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử: 
- Soạn thảo mới bài giảng trình chiếu hoặc tạo bài giảng từ thư viện có sẵn; Bộ công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng (hiệu ứng chuyển slide, chèn chữ, video, audio, hình ảnh,… từ thư viện media vào bài giảng); Chèn, upload file hình ảnh, video từ máy tính cá nhân lên bài giảng cá nhân; Tạo trò chơi tương tác: Ô chữ, nối cột, ai là triệu phú; Chức năng tích hợp hướng dẫn tổ chức hoạt động học tập và thông tin mở rộng trực tiếp trên bài giảng đang được trình chiếu.
- Quản lý thư viện bài giảng trình chiếu; Chia sẻ bài giảng điện tử của mình cho giáo viên khác trên hệ thống; Tìm kiếm bài giảng theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
2. Chức năng hướng dẫn và sử dụng Thư viện học liệu điện tử:
- Quản lý thư viện hình ảnh, video, audio; Truy cập, tìm kiếm học liệu điện tử: video, hình ảnh,…
- Trình chiếu học liệu điện tử: video, audio, hình ảnh,...
	
	

	 
	 
	3. Chức năng xây dựng, chuẩn bị kế hoạch bài dạy điện tử
- Quản lý thư viện kế hoạch bài dạy; Tìm kiếm kế hoạch bài dạy theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
- Thêm mới, soạn thảo, chỉnh sửa kế hoạch bài dạy; Upload hình ảnh vào kế hoạch bài dạy cá nhân.
- Nộp và quản lý phê duyệt với cấp quản lý nhà trường trên hệ thống.
4. Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị câu hỏi, bài tập
- Tạo câu hỏi đúng sai; câu hỏi dạng một lựa chọn; câu hỏi dạng nhiều lựa chọn; câu hỏi dạng tự luận; câu hỏi dạng nhóm; câu hỏi dạng tương tác sử dụng text, hình ảnh, video. 
- Sắp xếp phân loại câu hỏi theo các mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) 
- Chức năng tạo chơi tương tác: lật thẻ, điền từ vào chỗ trống; viết tự luận câu trả lời; nghe và chọn; kéo thả; sắp xếp từ thành câu.
- Tìm kiếm bộ câu hỏi theo từ khóa, môn học, khối lớp; Tìm kiếm câu hỏi theo độ khó, loại câu hỏi.
	
	

	 
	 
	5. Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá
- Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi, đề kiểm tra, đánh giá theo ma trận tùy ý. 
-  Chức năng tạo đề kiểm tra đánh giá có tự động đảo câu hỏi, đảo đáp án theo các mức độ đáp ứng thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020, có chức năng thời gian đếm ngược để đóng và chuyển câu hỏi.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến: Giáo viên tạo các bài kiểm tra giao cho học sinh truy cập làm bài trực tuyến bằng tài khoản học sinh sau đó nộp bài, hệ thống hỗ trợ tự động chấm điểm đáp ứng yêu cầu theo thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 và quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chấm điểm cho bài kiểm tra, theo dõi điểm số qua đó giáo viên có thể đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian.
- Tạo các mã đề khác cho đề kiểm tra.
- In đề kiểm tra, đáp án.
- Tìm kiếm bài kiểm tra đánh giá theo khối lớp, môn học.
	
	

	 
	 
	6. Quản lý nhóm học, lớp học và tương tác giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh.
- Tạo lớp học, nhóm học.
- Quản lý học sinh theo lớp.
- Chia sẻ học liệu điện tử vào lớp học, nhóm học. 
- Kết hợp với tài khoản của học sinh, giáo viên có thể gửi kết quả học tập cho phụ huynh để phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập của học sinh, đáp ứng tiêu chí của hệ thống LMS theo quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chức năng "chat" trong nhóm học: học sinh gửi các câu hỏi hoặc trao đổi, thảo luận trong nhóm học với giáo viên và các học sinh khác. Qua đó, giáo viên trả lời, giải đáp thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ cho học sinh đáp ứng yêu cầu thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021.
- Hệ thống tự động thống kê số lượng trao đổi thảo luận giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên có thể tải được báo cáo thống kê.
	
	

	 
	 
	7. Ứng dụng hỗ trợ sử dụng trong môi trường không có kết nối internet
- Bộ công cụ hỗ trợ thao tác trình chiếu bài giảng.
- Trình chiếu thư viện media: Hình ảnh, audio, video.
- Tìm kiếm học liệu điện tử theo môn học, khối lớp,..
- Chức năng phân loại bài giảng/thư viện media "chưa tải" và "đã tải" bằng biểu tượng và bộ lọc giúp người dùng dễ dàng phân biệt, tìm kiếm và sử dụng.
8. Giao diện ngôn ngữ, tương thích hệ thống:
- Hỗ trợ ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh
- Kết hợp tốt với các phần mềm Sketchpad, Photoshop, Corel Draw, Excel... trong quá trình xây dựng và sử dụng tư liệu minh họa bài giảng. Ví dụ giáo viên có thể vẽ hình bằng Sketchpad rồi đưa vào bài giảng, tạo các Word Art hoặc Chart trong word và Excel và cắt dán vào bài giảng.
- Chức năng nâng cấp, cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Nội dung được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định;
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Khung bài giảng, tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 08 Khung bài giảng minh họa theo từng chủ đề của chương trình GDPT 2018 bao gồm: 
- 162 Tranh ảnh điện tử theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Buổi chào cờ của học sinh trường tiểu học; Các vận động viên tay nâng niu lá quốc kì; Đi học đúng giờ; Hăng say phát biểu; Đúng hẹn với bạn; Thực hiện lời hứa với em nhỏ; Giải quyết mẫu thuẫn với bạn bè; Hợp tác trong học tập; Chở đúng số người quy định; Đi bộ trên vỉa hè..v..v..
- 32 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút) theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Cảnh lễ chào cờ, hát quốc ca Việt Nam; Học sinh tập một số làn điệu dân ca của Việt Nam; Học sinh tìm hiểu về một số truyền thống lịch sử, văn hóa của Việt Nam; Giữ lời hứa với bố mẹ; Tình huống về tham gia dọn vệ sinh khu phố; Tự nhận thức bản thân..v..v..
- 08 Bộ câu hỏi, bài tập theo từng chủ đề.
- 02 bộ đề kiểm tra giữa kỳ
- 02 Bộ đề kiểm tra cuối kỳ.
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	Bộ tranh ảnh điện tử, video Đạo đức 4
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Đạo đức 4
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về tranh ảnh và video/clip quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Đạo đức dùng cho Lớp 4 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
- Mỗi sản phẩm người dùng được cấp thêm 01 tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu truy cập phần mềm và thư viện điện tử được truy cập tại:
 + Địa chỉ web https://smartschool.edu.vn
 + Ứng dụng cài đặt trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị màn hình thông minh, hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11.
- Ứng dụng hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet
- Đối với chức năng nâng cao: 
 + Ngoài Windows 7, Windows 10, Windows 11 thì ứng dụng còn sử dụng được trên MacOS từ phiên bản 10.14.6 trở lên.
 + Sử dụng được trên màn hình tương tác và màn hình cảm ứng.
 + Website được truy cập thông qua các trình duyệt web phổ biến: Chrome, Cốc cốc, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ..v..v..
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	           -   
	-

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, video,…);
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	           -   
	-

	 
	 
	Mô tả chức năng nâng cao - Hỗ trợ dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục
	
	

	 
	 
	"1. Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử: 
- Soạn thảo mới bài giảng trình chiếu hoặc tạo bài giảng từ thư viện có sẵn; Bộ công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng (hiệu ứng chuyển slide, chèn chữ, video, audio, hình ảnh,… từ thư viện media vào bài giảng); Chèn, upload file hình ảnh, video từ máy tính cá nhân lên bài giảng cá nhân; Tạo trò chơi tương tác: Ô chữ, nối cột, ai là triệu phú; Chức năng tích hợp hướng dẫn tổ chức hoạt động học tập và thông tin mở rộng trực tiếp trên bài giảng đang được trình chiếu.
- Quản lý thư viện bài giảng trình chiếu; Chia sẻ bài giảng điện tử của mình cho giáo viên khác trên hệ thống; Tìm kiếm bài giảng theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
2. Chức năng hướng dẫn và sử dụng Thư viện học liệu điện tử:
- Quản lý thư viện hình ảnh, video, audio; Truy cập, tìm kiếm học liệu điện tử: video, hình ảnh,…
- Trình chiếu học liệu điện tử: video, audio, hình ảnh,...
	
	

	 
	 
	3. Chức năng xây dựng, chuẩn bị kế hoạch bài dạy điện tử
- Quản lý thư viện kế hoạch bài dạy; Tìm kiếm kế hoạch bài dạy theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
- Thêm mới, soạn thảo, chỉnh sửa kế hoạch bài dạy; Upload hình ảnh vào kế hoạch bài dạy cá nhân.
- Nộp và quản lý phê duyệt với cấp quản lý nhà trường trên hệ thống.
4. Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị câu hỏi, bài tập
- Tạo câu hỏi đúng sai; câu hỏi dạng một lựa chọn; câu hỏi dạng nhiều lựa chọn; câu hỏi dạng tự luận; câu hỏi dạng nhóm; câu hỏi dạng tương tác sử dụng text, hình ảnh, video. 
- Sắp xếp phân loại câu hỏi theo các mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) 
- Chức năng tạo chơi tương tác: lật thẻ, điền từ vào chỗ trống; viết tự luận câu trả lời; nghe và chọn; kéo thả; sắp xếp từ thành câu.
- Tìm kiếm bộ câu hỏi theo từ khóa, môn học, khối lớp; Tìm kiếm câu hỏi theo độ khó, loại câu hỏi.
	
	

	 
	 
	5. Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá
- Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi, đề kiểm tra, đánh giá theo ma trận tùy ý. 
-  Chức năng tạo đề kiểm tra đánh giá có tự động đảo câu hỏi, đảo đáp án theo các mức độ đáp ứng thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020, có chức năng thời gian đếm ngược để đóng và chuyển câu hỏi.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến: Giáo viên tạo các bài kiểm tra giao cho học sinh truy cập làm bài trực tuyến bằng tài khoản học sinh sau đó nộp bài, hệ thống hỗ trợ tự động chấm điểm đáp ứng yêu cầu theo thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 và quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chấm điểm cho bài kiểm tra, theo dõi điểm số qua đó giáo viên có thể đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian.
- Tạo các mã đề khác cho đề kiểm tra.
- In đề kiểm tra, đáp án.
- Tìm kiếm bài kiểm tra đánh giá theo khối lớp, môn học.
	
	

	 
	 
	6. Quản lý nhóm học, lớp học và tương tác giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh.
- Tạo lớp học, nhóm học.
- Quản lý học sinh theo lớp.
- Chia sẻ học liệu điện tử vào lớp học, nhóm học. 
- Kết hợp với tài khoản của học sinh, giáo viên có thể gửi kết quả học tập cho phụ huynh để phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập của học sinh, đáp ứng tiêu chí của hệ thống LMS theo quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chức năng "chat" trong nhóm học: học sinh gửi các câu hỏi hoặc trao đổi, thảo luận trong nhóm học với giáo viên và các học sinh khác. Qua đó, giáo viên trả lời, giải đáp thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ cho học sinh đáp ứng yêu cầu thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021.
- Hệ thống tự động thống kê số lượng trao đổi thảo luận giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên có thể tải được báo cáo thống kê.
	
	

	 
	 
	7. Ứng dụng hỗ trợ sử dụng trong môi trường không có kết nối internet
- Bộ công cụ hỗ trợ thao tác trình chiếu bài giảng.
- Trình chiếu thư viện media: Hình ảnh, audio, video.
- Tìm kiếm học liệu điện tử theo môn học, khối lớp,..
- Chức năng phân loại bài giảng/thư viện media "chưa tải" và "đã tải" bằng biểu tượng và bộ lọc giúp người dùng dễ dàng phân biệt, tìm kiếm và sử dụng.
8. Giao diện ngôn ngữ, tương thích hệ thống:
- Hỗ trợ ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh
- Kết hợp tốt với các phần mềm Sketchpad, Photoshop, Corel Draw, Excel... trong quá trình xây dựng và sử dụng tư liệu minh họa bài giảng. Ví dụ giáo viên có thể vẽ hình bằng Sketchpad rồi đưa vào bài giảng, tạo các Word Art hoặc Chart trong word và Excel và cắt dán vào bài giảng.
- Chức năng nâng cấp, cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Nội dung được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định;
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Khung bài giảng, tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
Chi tiết bao gồm:
- 08 Khung bài giảng minh họa theo 08 chủ đề gồm: Biết ơn người lao động; Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn; Yêu lao động; Tôn trọng tài sản của người khác; Bảo vệ của công; Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè; Quý trọng đồng tiền; Quyền và bổn phận của trẻ em.
- 43 Tranh ảnh điện tử theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Bác sĩ đang chữa bệnh cho người dân; Giáo viên đang giảng dạy; Người lao công vệ sinh môi trường; Quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Đền khi làm mất, làm hỏng đồ dùng của người khác; Hỏi mượn khi muốn sử dụng đồ dùng của người khác; Tắt quạt, tắt đèn khi ra khỏi lớp..v..v..
- 18 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút) theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Tình huống cảm thông, giúp đỡ bạn khuyết tật; Tình huống cảm thông, giúp đỡ người bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Tình huống trốn tránh lao động khi ở nhà; Tình huống mượn đồ dùng của bạn nhưng chẳng may làm hỏng; Tình huống bảo vệ hoa và cây nơi công cộng; Tình huống giữ lời hứa với bạn..v..v..
- 08 Bộ câu hỏi, bài tập theo từng chủ đề
- 02 Bộ đề kiểm tra giữa kỳ
- 02 Bộ đề kiểm tra cuối kỳ.
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	Bộ tranh ảnh điện tử, video Đạo đức 5
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Đạo đức 5
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về tranh ảnh và video/clip quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Đạo đức dùng cho Lớp 5 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
- Mỗi sản phẩm người dùng được cấp thêm 01 tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu truy cập phần mềm và thư viện điện tử được truy cập tại:
 + Địa chỉ web https://smartschool.edu.vn
 + Ứng dụng cài đặt trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị màn hình thông minh, hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11.
- Ứng dụng hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet
- Đối với chức năng nâng cao: 
 + Ngoài Windows 7, Windows 10, Windows 11 thì ứng dụng còn sử dụng được trên MacOS từ phiên bản 10.14.6 trở lên.
 + Sử dụng được trên màn hình tương tác và màn hình cảm ứng.
 + Website được truy cập thông qua các trình duyệt web phổ biến: Chrome, Cốc cốc, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ..v..v..
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, video,…);
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Mô tả chức năng nâng cao - Hỗ trợ dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục
	
	

	 
	 
	"1. Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử: 
- Soạn thảo mới bài giảng trình chiếu hoặc tạo bài giảng từ thư viện có sẵn; Bộ công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng (hiệu ứng chuyển slide, chèn chữ, video, audio, hình ảnh,… từ thư viện media vào bài giảng); Chèn, upload file hình ảnh, video từ máy tính cá nhân lên bài giảng cá nhân; Tạo trò chơi tương tác: Ô chữ, nối cột, ai là triệu phú; Chức năng tích hợp hướng dẫn tổ chức hoạt động học tập và thông tin mở rộng trực tiếp trên bài giảng đang được trình chiếu.
- Quản lý thư viện bài giảng trình chiếu; Chia sẻ bài giảng điện tử của mình cho giáo viên khác trên hệ thống; Tìm kiếm bài giảng theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
2. Chức năng hướng dẫn và sử dụng Thư viện học liệu điện tử:
- Quản lý thư viện hình ảnh, video, audio; Truy cập, tìm kiếm học liệu điện tử: video, hình ảnh,…
- Trình chiếu học liệu điện tử: video, audio, hình ảnh,...
	
	

	 
	 
	3. Chức năng xây dựng, chuẩn bị kế hoạch bài dạy điện tử
- Quản lý thư viện kế hoạch bài dạy; Tìm kiếm kế hoạch bài dạy theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
- Thêm mới, soạn thảo, chỉnh sửa kế hoạch bài dạy; Upload hình ảnh vào kế hoạch bài dạy cá nhân.
- Nộp và quản lý phê duyệt với cấp quản lý nhà trường trên hệ thống.
4. Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị câu hỏi, bài tập
- Tạo câu hỏi đúng sai; câu hỏi dạng một lựa chọn; câu hỏi dạng nhiều lựa chọn; câu hỏi dạng tự luận; câu hỏi dạng nhóm; câu hỏi dạng tương tác sử dụng text, hình ảnh, video. 
- Sắp xếp phân loại câu hỏi theo các mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) 
- Chức năng tạo chơi tương tác: lật thẻ, điền từ vào chỗ trống; viết tự luận câu trả lời; nghe và chọn; kéo thả; sắp xếp từ thành câu.
- Tìm kiếm bộ câu hỏi theo từ khóa, môn học, khối lớp; Tìm kiếm câu hỏi theo độ khó, loại câu hỏi.
	
	

	 
	 
	5. Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá
- Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi, đề kiểm tra, đánh giá theo ma trận tùy ý. 
-  Chức năng tạo đề kiểm tra đánh giá có tự động đảo câu hỏi, đảo đáp án theo các mức độ đáp ứng thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020, có chức năng thời gian đếm ngược để đóng và chuyển câu hỏi.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến: Giáo viên tạo các bài kiểm tra giao cho học sinh truy cập làm bài trực tuyến bằng tài khoản học sinh sau đó nộp bài, hệ thống hỗ trợ tự động chấm điểm đáp ứng yêu cầu theo thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 và quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chấm điểm cho bài kiểm tra, theo dõi điểm số qua đó giáo viên có thể đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian.
- Tạo các mã đề khác cho đề kiểm tra.
- In đề kiểm tra, đáp án.
- Tìm kiếm bài kiểm tra đánh giá theo khối lớp, môn học.
	
	

	 
	 
	6. Quản lý nhóm học, lớp học và tương tác giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh.
- Tạo lớp học, nhóm học.
- Quản lý học sinh theo lớp.
- Chia sẻ học liệu điện tử vào lớp học, nhóm học. 
- Kết hợp với tài khoản của học sinh, giáo viên có thể gửi kết quả học tập cho phụ huynh để phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập của học sinh, đáp ứng tiêu chí của hệ thống LMS theo quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chức năng "chat" trong nhóm học: học sinh gửi các câu hỏi hoặc trao đổi, thảo luận trong nhóm học với giáo viên và các học sinh khác. Qua đó, giáo viên trả lời, giải đáp thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ cho học sinh đáp ứng yêu cầu thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021.
- Hệ thống tự động thống kê số lượng trao đổi thảo luận giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên có thể tải được báo cáo thống kê.
	
	

	 
	 
	7. Ứng dụng hỗ trợ sử dụng trong môi trường không có kết nối internet
- Bộ công cụ hỗ trợ thao tác trình chiếu bài giảng.
- Trình chiếu thư viện media: Hình ảnh, audio, video.
- Tìm kiếm học liệu điện tử theo môn học, khối lớp,..
- Chức năng phân loại bài giảng/thư viện media "chưa tải" và "đã tải" bằng biểu tượng và bộ lọc giúp người dùng dễ dàng phân biệt, tìm kiếm và sử dụng.
8. Giao diện ngôn ngữ, tương thích hệ thống:
- Hỗ trợ ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh
- Kết hợp tốt với các phần mềm Sketchpad, Photoshop, Corel Draw, Excel... trong quá trình xây dựng và sử dụng tư liệu minh họa bài giảng. Ví dụ giáo viên có thể vẽ hình bằng Sketchpad rồi đưa vào bài giảng, tạo các Word Art hoặc Chart trong word và Excel và cắt dán vào bài giảng.
- Chức năng nâng cấp, cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Nội dung được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định;
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Khung bài giảng, tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 08 Khung bài giảng minh họa theo từng chủ đề của chương trình GDPT 2018 bao gồm: Biết ơn những người có công; Tôn trọng sự khác biệt của người khác; Vượt qua khó khăn; Bảo vệ cái đúng, cái tốt; Bảo vệ môi trường sống; Lập kế hoạch cá nhân; Phòng, tránh xâm hại; Sử dụng tiền hợp lí.
- 80 Tranh ảnh điện tử theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; Ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Học sinh vùng cao vượt khó đến trường; Học sinh miền Trung thích nghi với lũ lụt; Thăm hỏi, động viên bạn có hoàn cảnh khó khăn; Lập kế hoạch cải thiện môn học còn yếu; Báo cho người có trách nhiệm khi thấy biển báo giao thông bị gẫy đổ; Tắt quạt, tắt đèn khi ra khỏi lớp; Chăm sóc cây xanh ở trường..v..v..
- 21 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút) theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước; Tình huống tôn trọng sự khác biệt; Tình huống gặp khó khăn trong học tập; Tình huống xả rác, nước thải xuống sông, hồ; Tình huống lập kế hoạch cho kì nghỉ hè; Tình huống lập kế hoạch để cải thiện một môn học còn yếu; Phòng tránh bị bóc lột sức lao động..v..v..
- 08 Bộ câu hỏi, bài tập theo từng chủ đề
- 02 bộ đề kiểm tra giữa kỳ
- 02 Bộ đề kiểm tra cuối kỳ.
	
	

	V
	MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
	 
	
	

	1
	Mô hình Bộ xương
	'- Mô hình bao gồm tất cả các xương trong cơ thể người trưởng thành.
- Xương hộp sọ có thể tháo thành 3 phần, thể hiện các khớp nối giữa các xương thành phần, xương hàm dưới có thể cử động.
- Cột sống: Bao gồm 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, xương cùng cụt và 23 sụn khớp; cột sống thể hiện bốn vị trí cong ở cổ, ngực, eo.
- Lồng ngực: 24 xương sườn, 1 xương ức và xương sườn mềm được nối với đốt sống ngực của cột sống để tạo thành ngực.
- Xương chậu: Bao gồm xương cùng cụt và 2 xương cánh chậu.
- Xương chi trên: Gồm 64 xương, phần xương bả vai của xương bả vai và xương đòn được cố định trên ngực, các chi trên có thể tự do tháo rời gồm vai, khuỷu tay, cổ tay.
-Xương chi dưới: Gồm 62 xương. Hông, đầu gối và các khớp khác có thể tự do di chuyển. 
- Có thể tháo rời 2 cánh tay (chi trên) và 2 xương chân (chi dưới) trong quá trình học tập và nghiên cứu.
- Chất liệu: Nhựa PVC thân thiện với môi trường, chống bể vỡ. Chân đế và trục giá treo làm bằng thép không gỉ vững chắc, bền bỉ với thời gian, thuận tiện cho việc tháo lắp, di chuyển giữa các lớp học khi giáo viên tổ chức dạy thực hành.
- Màu sắc: Các phân xuơng màu trắng sữa
- Chiều cao: 85cm
	 Bộ 
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	2
	Mô hình Hệ cơ
	'- Bao gồm 27 phần thể hiện toàn bộ hệ cơ của cơ thể, cùng với các cơ quan nội tạng khác của cơ thể người trưởng thành: Đầu và cổ, thân, xương chi trên và dưới, dây chằng, cơ quan ngực và bụng, mạch máu và cấu trúc não…
- Có thể tháo rời từng bộ phận để bộc lộ các lớp từ nông đến sâu trong cơ thể người, tìm hiểu cấu tạo giải phẫu thực tế của các cơ cũng như các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Giúp cho quá trình học tập đạt hiệu quả cao nhất.
- Chi tiết 27 phần:
1. Cơ thể
2. Vòm sọ cắt có thể tháo rời
3. Não trái
4. Não phải 
5. Lồng ngực và thành bụng 
6-7. Tim bổ dọc: 2 phần 
8. Gan 
9. Dạ dày 
10. Ruột 
11-12. Phổi: Nửa phổi trái, nửa phổi phải
13. Cánh tay phải 
14-18. Cánh tay trái bao gồm: Cánh tay; Cơ delta; Cơ nhị đầu cánh tay; Cơ duỗi cổ tay; Cơ ngửa
19-22. Đùi trước bao gồm:; Cơ Satorius; Cơ đùi trực tràng ;Cơ chày trước ;Cơ căng mạc đùi
23-27. Đùi sau bao gồm: Cơ bụng chân (2 phần); Cơ bán gân ;Cơ nhị đầu đùi; Cơ mông
- Chất liệu: Nhựa PVC thân thiện với môi trường, chống bể vỡ. Chân đế và trục giá treo làm bằng thép không gỉ vững chắc, bền bỉ với thời gian, thuận tiện cho việc tháo lắp, di chuyển giữa các lớp học khi giáo viên tổ chức dạy thực hành.
- Kích thước thực tế: Cao 80cm.
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	Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng (bán thân)
	- Chất dẻo PVC Tháo lắp được để nhận biết, 
- Phần đầu của mô hình với một bên đã bóc tách lớp da và tổ chức dưới da, bộc lộ ra xương, cơ cũng như các tuyến của vùng đầu mặt.
- Phần bụng, ngực đã được bóc tách lớp da, cơ, xương để lộ các cơ quan nội tạng bên trong.
- Mô hình với khả năng tách rời được 18 bộ phận khác nhau, giúp thuận tiện cho việc học tập, nghiên cứu bộ môn giải phẫu về cấu tạo nội tạng của cơ thể người.
- Với các lát cắt khác nhau, người sử dụng có thể dễ dàng nghiên cứu được hình thể cấu tạo bên ngoài, bên trong của các cơ quan, nội tạng cơ thể người.
- Ngoài các cơ quan nội tạng, mô hình còn thể hiện rất rõ ràng, chi tiết đường đi của các mạch máu của cơ thể.
- Chi tiết 18 bộ phận: 
1. Thân
2. Đầu
3. Não
4. Khí quản
5. Thực quản và động mạch chủ đi xuống
6. Cơ hoành
7-10. Phổ bao gồm 4 phần: Phổi trái bổ dọc: 2 phần; Phổi phải bổ dọc: 2 phần
11-12: Tim bổ dọc (2 phần)
13. Dạ dày
14. Gan
15. Thận
16. Tuyến tụy và lá lách
17. Ruột
18. Đốt sống thần kinh cột sống
- Chất liệu: Nhựa PVC thân thiện với môi trường, chống bể vỡ.
- Kích thước thực tế: Cao 42 cm.
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	4
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Tự nhiên và Xã hội 1
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Tự nhiên và xã hội 1
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về tranh ảnh và video/clip quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tự nhiên xã hội dùng cho Lớp 1 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
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	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 2.0/ USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm, Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core I3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (video, lược đồ, hình ảnh ,…);
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 115 tranh ảnh điện tử theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Biểu diễn văn nghệ; Chơi thể thao; 6 bước rửa tay đúng cách; Ba bước phòng tránh bị xâm hại; Các bước chải răng đúng cách; Các bước rửa mặt; Chải răng đúng cách; Khám mắt định kì; Ngồi viết đúng tư thế, khoảng cách, vị trí chiếu sáng và đủ ánh sáng; Nhìn gần khi xem tivi và chơi game trên máy tính; Quy tắc bảo vệ cơ thể bé trai và bé gái (phòng tránh bị xâm hại)..v..v..
- 14 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, sinh động, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Sử dụng điện an toàn; Tết Nguyên Đán; Lễ chào cờ; Tình huống về việc bảo vệ di sản văn hóa; Lợi ích của tập thể dục; Cây xoài; Hươu cao cổ; Vì sao gió lại thổi..v..v..
	
	

	5
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Tự nhiên và Xã hội 2
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Tự nhiên và xã hội 2
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về tranh ảnh và video/clip quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tự nhiên xã hội dùng cho Lớp 2 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 2.0/ USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm, Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core I3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (video, lược đồ, hình ảnh ,…);
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 111 tranh ảnh điện tử phân loại theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Lễ phép với thầy cô; Say mê đọc sách tại thư viện; Bộ xương cơ thể người; Các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu; Hệ cơ người; Chăm chỉ tập thể dục; Đeo khẩu trang khi cần thiết; Một số cảm xúc trên khuôn mặt; Bão; Giông sét; Hạn hán; Lũ; Lụt; Mùa khô; Mùa mưa..v..v..
- 25 Video/clip hình minh họa theo từng chủ đề (độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720); âm thanh rõ; hình ảnh đẹp, sinh động), được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Ngộ độc thực phẩm; Hướng dẫn An toàn Giao thông cho trẻ em; Hoạt đông và chức năng của cơ quan bài tiết; Hoạt động và chức năng của cơ quan vận động; Hiện tượng bão và cách phòng tránh; Hiện tượng giông, lốc, sét, mưa đá và cách phòng tránh; Hiện tượng hạn hán và cách phòng tránh; Mây hình thành như thế nào..v..v..
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	Bộ tranh ảnh điện tử, video Tự nhiên và Xã hội 3
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Tự nhiên và xã hội 3
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về tranh ảnh và video/clip quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tự nhiên xã hội dùng cho Lớp 3 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 2.0/ USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm, Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core I3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (video, lược đồ, hình ảnh ,…);
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 123 tranh ảnh điện tử phân loại theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Bác sĩ; Bộ đội; Buôn bán (bán hàng ở chợ); Cảnh sát; Công nhân (xây dựng); Lái xe (taxi); Nghề thủ công (dệt thổ cẩm); Thợ may; Ứng xử khi có cháy; Các bộ phận chính của cơ quan tiêu hoá; Các bộ phận chính của cơ quan tuần hoàn..v..v..
- 23 Video/clip hình minh họa theo từng chủ đề (độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720); âm thanh rõ; hình ảnh đẹp, sinh động;), được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Tình huống nguy hiểm khi hỏa hoạn; Tình huống về tham gia dọn vệ sinh khu phố; Học sinh tìm hiểu về một số truyền thống lịch sử, văn hóa của Việt Nam; Làng Đá mỹ nghệ Non Nước (Đà Nẵng); Các bộ phận của cây - Rễ, thân, lá; Hoạt động và chức năng của cơ quan hô hấp; Hoạt động và chức năng của cơ quan thần kinh; Hệ Mặt Trời; Thí nghiệm ngày và đêm..v..v..
	
	

	VI
	MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
	 
	
	

	1
	Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên Lịch sử và Địa lý 4
	Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên Lịch sử và Địa lý 4
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Lịch sử và Địa lý dùng cho Lớp 4 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Mô tả chung
	
	

	 
	 
	Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học (CTGDPT 2018) dành cho lớp 4, có hệ thống học liệu điện tử (tranh ảnh, bản đồ/lược đồ, sơ đồ, video/clip, các câu hỏi, để kiểm tra đánh giá) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu không vi phạm các quy định về bản quyền; không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi và địa vị xã hội; Những nội dung giáo dục về chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lí.
	
	

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
- Mỗi sản phẩm người dùng được cấp thêm 01 tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu truy cập phần mềm và thư viện điện tử được truy cập tại:
 + Địa chỉ web https://smartschool.edu.vn
 + Ứng dụng cài đặt trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị màn hình thông minh, hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11.
- Ứng dụng hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet
- Đối với chức năng nâng cao: 
 + Ngoài Windows 7, Windows 10, Windows 11 thì ứng dụng còn sử dụng được trên MacOS từ phiên bản 10.14.6 trở lên.
 + Sử dụng được trên màn hình tương tác và màn hình cảm ứng.
 + Website được truy cập thông qua các trình duyệt web phổ biến: Chrome, Cốc cốc, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ..v..v..
	
	

	 
	 
	Mô tả chức năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn kế hoạch bài dạy điện tử;
- Chức năng chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng chèn các học liệu điện tử (hình ảnh, video, âm thanh) vào giáo án điện tử;
- Chức năng tạo câu hỏi bài tập;
- Chức năng kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Mô tả chức năng nâng cao - Hỗ trợ dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục
	
	

	 
	 
	"1. Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử: 
- Soạn thảo mới bài giảng trình chiếu hoặc tạo bài giảng từ thư viện có sẵn; Bộ công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng (hiệu ứng chuyển slide, chèn chữ, video, audio, hình ảnh,… từ thư viện media vào bài giảng); Chèn, upload file hình ảnh, video từ máy tính cá nhân lên bài giảng cá nhân; Tạo trò chơi tương tác: Ô chữ, nối cột, ai là triệu phú; Chức năng tích hợp hướng dẫn tổ chức hoạt động học tập và thông tin mở rộng trực tiếp trên bài giảng đang được trình chiếu.
- Quản lý thư viện bài giảng trình chiếu; Chia sẻ bài giảng điện tử của mình cho giáo viên khác trên hệ thống; Tìm kiếm bài giảng theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
2. Chức năng hướng dẫn và sử dụng Thư viện học liệu điện tử:
- Quản lý thư viện hình ảnh, video, audio; Truy cập, tìm kiếm học liệu điện tử: video, hình ảnh,…
- Trình chiếu học liệu điện tử: video, audio, hình ảnh,...
	
	

	 
	 
	3. Chức năng xây dựng, chuẩn bị kế hoạch bài dạy điện tử
- Quản lý thư viện kế hoạch bài dạy; Tìm kiếm kế hoạch bài dạy theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
- Thêm mới, soạn thảo, chỉnh sửa kế hoạch bài dạy; Upload hình ảnh vào kế hoạch bài dạy cá nhân.
- Nộp và quản lý phê duyệt với cấp quản lý nhà trường trên hệ thống.
4. Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị câu hỏi, bài tập
- Tạo câu hỏi đúng sai; câu hỏi dạng một lựa chọn; câu hỏi dạng nhiều lựa chọn; câu hỏi dạng tự luận; câu hỏi dạng nhóm; câu hỏi dạng tương tác sử dụng text, hình ảnh, video. 
- Sắp xếp phân loại câu hỏi theo các mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) 
- Chức năng tạo chơi tương tác: lật thẻ, điền từ vào chỗ trống; viết tự luận câu trả lời; nghe và chọn; kéo thả; sắp xếp từ thành câu.
- Tìm kiếm bộ câu hỏi theo từ khóa, môn học, khối lớp; Tìm kiếm câu hỏi theo độ khó, loại câu hỏi.
	
	

	 
	 
	5. Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá
- Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi, đề kiểm tra, đánh giá theo ma trận tùy ý. 
-  Chức năng tạo đề kiểm tra đánh giá có tự động đảo câu hỏi, đảo đáp án theo các mức độ đáp ứng thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020, có chức năng thời gian đếm ngược để đóng và chuyển câu hỏi.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến: Giáo viên tạo các bài kiểm tra giao cho học sinh truy cập làm bài trực tuyến bằng tài khoản học sinh sau đó nộp bài, hệ thống hỗ trợ tự động chấm điểm đáp ứng yêu cầu theo thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 và quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chấm điểm cho bài kiểm tra, theo dõi điểm số qua đó giáo viên có thể đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian.
- Tạo các mã đề khác cho đề kiểm tra.
- In đề kiểm tra, đáp án.
- Tìm kiếm bài kiểm tra đánh giá theo khối lớp, môn học.
	
	

	 
	 
	6. Quản lý nhóm học, lớp học và tương tác giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh.
- Tạo lớp học, nhóm học.
- Quản lý học sinh theo lớp.
- Chia sẻ học liệu điện tử vào lớp học, nhóm học. 
- Kết hợp với tài khoản của học sinh, giáo viên có thể gửi kết quả học tập cho phụ huynh để phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập của học sinh, đáp ứng tiêu chí của hệ thống LMS theo quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chức năng "chat" trong nhóm học: học sinh gửi các câu hỏi hoặc trao đổi, thảo luận trong nhóm học với giáo viên và các học sinh khác. Qua đó, giáo viên trả lời, giải đáp thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ cho học sinh đáp ứng yêu cầu thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021.
- Hệ thống tự động thống kê số lượng trao đổi thảo luận giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên có thể tải được báo cáo thống kê.
	
	

	 
	 
	7. Ứng dụng hỗ trợ sử dụng trong môi trường không có kết nối internet
- Bộ công cụ hỗ trợ thao tác trình chiếu bài giảng.
- Trình chiếu thư viện media: Hình ảnh, audio, video.
- Tìm kiếm học liệu điện tử theo môn học, khối lớp,..
- Chức năng phân loại bài giảng/thư viện media "chưa tải" và "đã tải" bằng biểu tượng và bộ lọc giúp người dùng dễ dàng phân biệt, tìm kiếm và sử dụng.
8. Giao diện ngôn ngữ, tương thích hệ thống:
- Hỗ trợ ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh
- Kết hợp tốt với các phần mềm Sketchpad, Photoshop, Corel Draw, Excel... trong quá trình xây dựng và sử dụng tư liệu minh họa bài giảng. Ví dụ giáo viên có thể vẽ hình bằng Sketchpad rồi đưa vào bài giảng, tạo các Word Art hoặc Chart trong word và Excel và cắt dán vào bài giảng.
- Chức năng nâng cấp, cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Hệ thống học liệu điện tử dành cho giáo dục phổ thông được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định đạt các tiêu chí:
+ Phù hợp với định hướng chuyển đổi số
+ Hỗ trợ thiết kế và tổ chức dạy học theo CT GDPT 2018
+ Góp phần đổi mới phương pháp và kỹ thuật tổ chức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Bài giảng, tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 07 Khung bài giảng minh họa theo từng chủ đề của chương trình GDPT 2018 bao gồm: Làm quen với phương tiện học tập môn lịch sử và địa lí; Địa phương em (Thành phố Hà Nội); Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; Vùng duyên hải Miền Trung; Vùng Tây Nguyên; Vùng Nam Bộ.
- 142 tranh ảnh, bản đồ, lược đồ điện tử theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Lẫy nỏ đồng, Văn hóa Đông Sơn; Bản đồ thủ đô các nước Đông Nam Á; Biểu đồ số dân châu Á giai đoạn 1990 - 2019 (không tính Liên bang Nga); Cánh đồng muối Cà Ná; Khai thác than tại Quảng Ninh; Thủ đô Hà Nội; Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; Công trường khai thác quặng apatít (Lào Cai); Thủy điện Hòa Bình; Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ; Chợ phiên Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội); Nghệ nhân làm lụa tại Vạn Phúc, Hà Nội; Quảng trường Ba Đình;  Bản đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ; Cánh đồng muối Tam Hòa, xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành, Quảng Nam); Nuôi trồng thủy sản trên vịnh Cam Ranh; Sản xuất nước mắm nhỉ Phan Thiết; Chăn nuôi gia súc; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; Vườn Quốc gia Chư Mom Ray; Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Cánh đồng lúa chờ thu hoạch tại huyện Thốt Nốt (Cần Thơ); Lễ hội xuân núi Bà Đen tại tỉnh Tây Ninh; Tranh “Nhân dân Gò Công suy tôn Trương Công Định làm Bình Tây Đại Nguyên Soái”..v..v..
- 49 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Cây chè Mộc Châu;  Khai thác khoáng sản ở Thái Nguyên; Trồng cây ăn quả ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ; Xây dựng thủy điện - Công trình thủy điện Sơn La; Thành tựu tiêu biểu văn hóa vật chất và tinh thần của văn minh sông Hồng; Quân Pháp chiếm thành Hà Nội lần thứ 2 năm 1882; Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Cảng Đà Nẵng; Cảng Nghi Sơn; Du lịch duyên hải miền Trung; Sông Hương, núi Ngự, Kinh thành Huế; Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên; Lễ hội cầu an của người Ba Na, Tây Nguyên; Đờn ca tài tử Nam Bộ; Sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân Nam Bộ.
- 06 Bộ câu hỏi, bài tập theo từng chủ đề
- 02 Bộ đề kiểm tra giữa kỳ.
- 02 Bộ đề kiểm tra cuối kỳ.
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Sản phẩm đáp ứng yêu cầu Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Lịch sử và Địa lý dùng cho Lớp 5 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
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	Mô tả chung
	
	

	 
	 
	Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học (CTGDPT 2018) dành cho lớp 4, có hệ thống học liệu điện tử (tranh ảnh, bản đồ/lược đồ, sơ đồ, video/clip, các câu hỏi, để kiểm tra đánh giá) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu không vi phạm các quy định về bản quyền; không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi và địa vị xã hội; Những nội dung giáo dục về chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lí.
	
	

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
- Mỗi sản phẩm người dùng được cấp thêm 01 tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu truy cập phần mềm và thư viện điện tử được truy cập tại:
 + Địa chỉ web https://smartschool.edu.vn
 + Ứng dụng cài đặt trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị màn hình thông minh, hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11.
- Ứng dụng hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet
- Đối với chức năng nâng cao: 
 + Ngoài Windows 7, Windows 10, Windows 11 thì ứng dụng còn sử dụng được trên MacOS từ phiên bản 10.14.6 trở lên.
 + Sử dụng được trên màn hình tương tác và màn hình cảm ứng.
 + Website được truy cập thông qua các trình duyệt web phổ biến: Chrome, Cốc cốc, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ..v..v..
	
	

	 
	 
	Mô tả chức năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn kế hoạch bài dạy điện tử;
- Chức năng chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng chèn các học liệu điện tử (hình ảnh, video, âm thanh) vào giáo án điện tử;
- Chức năng tạo câu hỏi bài tập;
- Chức năng kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Mô tả chức năng nâng cao - Hỗ trợ dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục
	
	

	 
	 
	"1. Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử: 
- Soạn thảo mới bài giảng trình chiếu hoặc tạo bài giảng từ thư viện có sẵn; Bộ công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng (hiệu ứng chuyển slide, chèn chữ, video, audio, hình ảnh,… từ thư viện media vào bài giảng); Chèn, upload file hình ảnh, video từ máy tính cá nhân lên bài giảng cá nhân; Tạo trò chơi tương tác: Ô chữ, nối cột, ai là triệu phú; Chức năng tích hợp hướng dẫn tổ chức hoạt động học tập và thông tin mở rộng trực tiếp trên bài giảng đang được trình chiếu.
- Quản lý thư viện bài giảng trình chiếu; Chia sẻ bài giảng điện tử của mình cho giáo viên khác trên hệ thống; Tìm kiếm bài giảng theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
2. Chức năng hướng dẫn và sử dụng Thư viện học liệu điện tử:
- Quản lý thư viện hình ảnh, video, audio; Truy cập, tìm kiếm học liệu điện tử: video, hình ảnh,…
- Trình chiếu học liệu điện tử: video, audio, hình ảnh,...
	
	

	 
	 
	3. Chức năng xây dựng, chuẩn bị kế hoạch bài dạy điện tử
- Quản lý thư viện kế hoạch bài dạy; Tìm kiếm kế hoạch bài dạy theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
- Thêm mới, soạn thảo, chỉnh sửa kế hoạch bài dạy; Upload hình ảnh vào kế hoạch bài dạy cá nhân.
- Nộp và quản lý phê duyệt với cấp quản lý nhà trường trên hệ thống.
4. Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị câu hỏi, bài tập
- Tạo câu hỏi đúng sai; câu hỏi dạng một lựa chọn; câu hỏi dạng nhiều lựa chọn; câu hỏi dạng tự luận; câu hỏi dạng nhóm; câu hỏi dạng tương tác sử dụng text, hình ảnh, video. 
- Sắp xếp phân loại câu hỏi theo các mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) 
- Chức năng tạo chơi tương tác: lật thẻ, điền từ vào chỗ trống; viết tự luận câu trả lời; nghe và chọn; kéo thả; sắp xếp từ thành câu.
- Tìm kiếm bộ câu hỏi theo từ khóa, môn học, khối lớp; Tìm kiếm câu hỏi theo độ khó, loại câu hỏi.
	
	

	 
	 
	5. Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá
- Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi, đề kiểm tra, đánh giá theo ma trận tùy ý. 
-  Chức năng tạo đề kiểm tra đánh giá có tự động đảo câu hỏi, đảo đáp án theo các mức độ đáp ứng thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020, có chức năng thời gian đếm ngược để đóng và chuyển câu hỏi.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến: Giáo viên tạo các bài kiểm tra giao cho học sinh truy cập làm bài trực tuyến bằng tài khoản học sinh sau đó nộp bài, hệ thống hỗ trợ tự động chấm điểm đáp ứng yêu cầu theo thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 và quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chấm điểm cho bài kiểm tra, theo dõi điểm số qua đó giáo viên có thể đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian.
- Tạo các mã đề khác cho đề kiểm tra.
- In đề kiểm tra, đáp án.
- Tìm kiếm bài kiểm tra đánh giá theo khối lớp, môn học.
	
	

	 
	 
	6. Quản lý nhóm học, lớp học và tương tác giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh.
- Tạo lớp học, nhóm học.
- Quản lý học sinh theo lớp.
- Chia sẻ học liệu điện tử vào lớp học, nhóm học. 
- Kết hợp với tài khoản của học sinh, giáo viên có thể gửi kết quả học tập cho phụ huynh để phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập của học sinh, đáp ứng tiêu chí của hệ thống LMS theo quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chức năng "chat" trong nhóm học: học sinh gửi các câu hỏi hoặc trao đổi, thảo luận trong nhóm học với giáo viên và các học sinh khác. Qua đó, giáo viên trả lời, giải đáp thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ cho học sinh đáp ứng yêu cầu thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021.
- Hệ thống tự động thống kê số lượng trao đổi thảo luận giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên có thể tải được báo cáo thống kê.
	
	

	 
	 
	7. Ứng dụng hỗ trợ sử dụng trong môi trường không có kết nối internet
- Bộ công cụ hỗ trợ thao tác trình chiếu bài giảng.
- Trình chiếu thư viện media: Hình ảnh, audio, video.
- Tìm kiếm học liệu điện tử theo môn học, khối lớp,..
- Chức năng phân loại bài giảng/thư viện media "chưa tải" và "đã tải" bằng biểu tượng và bộ lọc giúp người dùng dễ dàng phân biệt, tìm kiếm và sử dụng.
8. Giao diện ngôn ngữ, tương thích hệ thống:
- Hỗ trợ ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh
- Kết hợp tốt với các phần mềm Sketchpad, Photoshop, Corel Draw, Excel... trong quá trình xây dựng và sử dụng tư liệu minh họa bài giảng. Ví dụ giáo viên có thể vẽ hình bằng Sketchpad rồi đưa vào bài giảng, tạo các Word Art hoặc Chart trong word và Excel và cắt dán vào bài giảng.
- Chức năng nâng cấp, cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Hệ thống học liệu điện tử dành cho giáo dục phổ thông được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định đạt các tiêu chí:
+ Phù hợp với định hướng chuyển đổi số
+ Hỗ trợ thiết kế và tổ chức dạy học theo CT GDPT 2018
+ Góp phần đổi mới phương pháp và kỹ thuật tổ chức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Bài giảng, tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 08 Khung bài giảng minh họa theo từng chủ đề của chương trình GDPT 2018 bao gồm: Đất nước và con người Việt Nam; Những quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam; Xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam; Các nước láng giềng; Tìm hiểu thế giới; Chung tay xây dựng thế giới.
- 177 tranh ảnh, bản đồ, lược đồ điện tử theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Cao nguyên đá Đồng Văn; Đảo Cát Bà; Hồ Ba Bể; Bản rập văn bia chữ Phạn, thế kỉ VII, di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam); Bảo vật Quốc gia thạp đồng Đào Thịnh; Bia Võ Cạnh (thế kỉ III – IV) Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; Cách búi tóc của người Việt thời Bắc thuộc (Hình khắc trên chuôi dao); Cổng lên Khu di tích Đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ); Mô hình cà ràng Phù Nam..v..v..
- 40 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Đời sống cư dân Văn Lang; Kháng chiến chống quân Tần; Cách mạng tháng Tám 1945; Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975; Khởi nghĩa bà Triệu; Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Khởi nghĩa Lý Bí; Nghĩa quân Lam Sơn chiến thắng ở Tốt Động, Chúc Động; Trận Bạch Đằng năm 938; Trận Bạch Đằng năm 1288; Trận quyết chiến chiến lược trên phòng tuyến Như Nguyệt; Cao nguyên đá Đồng Văn; Cột cờ Lũng Cú; Mỏ Bạch Hổ; Quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa; Sông Cửu Long, ..v..v..
- 09 Bộ câu hỏi, bài tập theo từng chủ đề
- 02 Bộ đề kiểm tra giữa kỳ.
- 02 Bộ đề kiểm tra cuối kỳ.
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	Quả địa cầu tự nhiên
	 '- Kích thước: Quả địa cầu đường kính F=30cm. 
- Tỷ lệ 1: 42.474.000
- Chất liệu: Đế quả cầu được làm bằng gỗ có đường kính F190mm dày 17mm. Đế và quả cầu được liên kết bằng gọng nhựa có gắn trục thép ren răng M8. 
* Quả cầu có thể tháo, lắp ráp dể dàng, màu sắc được in rõ nét bền bỉ với thời gian, có chú thích bằng tiếng Việt. 
	 Quả 
	1

	VII
	MÔN CÔNG NGHỆ
	 
	
	

	1
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Công nghệ 4
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Công nghệ 4
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về tranh ảnh và video/clip quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Công nghệ dùng cho Lớp 4 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT.
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 2.0/ USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (video, âm thanh, hình ảnh ,…);
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018, bao gồm:
- 41 tranh ảnh điện tử theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Các bước gieo hạt; Trồng cây con trong chậu; Cây cà chua trưởng thành; Bánh đai (Ròng rọc); Tấm sau cabin; Tua - vít và Cờ - lê; Thanh chữ L ngắn; Thanh chữ U ngắn; Đai ốc, vít, vòng hãm; Tấm 25 lỗ; Tấm bên cabin (Trái, Phải); Các trục thẳng và trục quay..v..v..
- 05 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT, bao gồm: Quy trình các bước gieo hạt; Quy trình trồng cây con trong chậu; Giới thiệu cách lắp ráp mô hình điện gió; Giới thiệu cách lắp ráp mô hình điện Mặt trời; Giới thiệu cách lắp ráp mô hình xe điện chạy pin.
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	Bộ tranh ảnh điện tử, video Công nghệ 5
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Công nghệ 5
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về tranh ảnh và video/clip quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Công nghệ dùng cho Lớp 5 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT.
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 2.0/ USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (video, âm thanh, hình ảnh ,…);
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018, bao gồm:
- 48 tranh ảnh, bản đồ, lược đồ điện tử theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Các khoang trong Tủ lạnh; Mô hình máy phát điện gió; Mô hình điện mặt trời..v..v..
- 08 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Alexander Graham Bell - Cha đẻ của điện thoại; Anh em nhà Wright và chuyến bay đầu tiên trên thế giới; James Watt và động cơ hơi nước xuất; Karl Benz - ông tổ ngành ôtô; Thomas Edison và phát minh bóng đèn sợi đốt; Họa sĩ đồ họa; Nhà thiết kế thời trang..v..v..
	
	

	VIII
	MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
	 
	
	

	1
	Cầu môn bóng đá ( 2 khung thành/bộ)
	Cầu môn bóng đá 5 người
Cầu môn được cấu tạo bởi 2 cột dọc vuông góc với đường biên ngang và cách đều hai cột cờ góc, có khoảng cách 3,0m (tính từ mép trong của cột) được nối liền với nhau bằng một xà ngang song song và cách mặt sân 2m tính từ mép dưới xà ngang
Kích thước 3,0 x 2,0m x 1.2m. Khung chính thép ống khoảng Ф76 dày 1,4 mm, phía sau có khung treo lưới bằng thép ống khoảng Ф34 dày 1,4 mm
Kèm lưới bóng đá 5 người sợi dù, đan mắt cá, được gắn và phủ toàn bộ phía sau cầu môn
	 Bộ 
	1

	2
	Quả bóng rổ
	Bóng rổ cỡ số 6 (dành cho nữ) hoặc cỡ số 7 (dành cho nam)
Mặt làm bằng cao su tổng hợp chuyên dụng, có gai mềm độ nảy tốt; Mỗi bộ gồm 01 quả số 6(nữ) có chu vi: 720 – 740 (mm)
Trọng lượng: 500 – 540gr
 và 01 quả số 7 (nam) cóChu vi: 750 – 780 (mm); trọng lượng: 600 – 650gr
Bóng có độ bám và độ nảy tốt. Bóng phải đảm bảo độ mềm mại, không bị cứng bề mặt, không gây chấn thương cho người sử dụng
	 Quả 
	1

	3
	Cột, bảng bóng rổ (1 cột/bộ)
	Cột rổ: Trụ chính dạng ống tròn, chất liệu bằng sắt mạ kẽm phi 60mm dày 1,4mm được sơn tĩnh điện . Trụ phụ liên kết với bảng bóng rổ bằng sắt mạ kẽm phi 50 dày 1,4mm,có bánh xe di động, có thùng  đựng cát để giữ thăng bằng cho cột. Chiều cao có thể điều chỉnh trong khoảng 2.100-2.600mm.
Bảng rổ: Hình chữ nhật, chất liệu bằng composite, kích thước khoảng (1.200x900)mm, được gắn với cột rổ, có thể hạ, nâng độ cao.
Vòng rổ: Hình tròn, chất liệu bằng kim loại, đường kính khoảng 320mm và được đan lưới, gắn cố định trên bảng rổ, mặt vòng rổ song song với mặt đất,
(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện),
Bao gồm lắp đặt, nhân công hoàn thiện
	 Bộ 
	1

	4
	Quả bóng chuyền hơi
	Quả bóng chuyền số 5
Chất liệu da PVC, có ruột bằng  cao su. Chu vi: 650 – 670 (mm)
Trọng lượng: 260 – 280gr
Độ nảy: 125 / 200cm
Độ tròn: ≤  3,5%
Chịu va chạm 2.000 lần không biến dạng
Bóng đảm bảo độ mềm mại, không bị  cứng bề mặt, không  gây chấn thương cho người sử dụng
	 Quả 
	1

	5
	Cột và lưới (bóng chuyền hơi)
	Cột và lưới bóng chuyển hơi (loại di động)
Cột bằng sắt tráng kẽm D48, sơn tĩnh điện, có thể điều chỉnh chiều cao từ 1800mm đến 2550mm, căng lưới bằng tay quay.
Đế trụ dài 1.000mm, trọng lượng 160kg/bộ
Kèm lưới bóng chuyền kích thước dài  9.000 - 10.000mm, rộng 950 - 1000mm, độ rộng mép lưới từ 30-40mm, kích thước mắt lưới từ 100-120mm, chất liệu sợi dù không thấm nước, cáp bằng sợi dù (sợi tổng hợp), lưới có viền trên và viền dưới khác màu lưới (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).
	 Bộ 
	1

	6
	Quả cầu đá
	Quả cầu đá ( Môn đá cầu)
Chất liệu cánh cầu : mút xốp PE
Chất liệu đế cầu: Cao su
Trọng lượng quả cầu (gram): 13 ± 5%
Chiều dài quả cầu (mm) : 130 - 150 ± 5%
Đường kính đế cầu (mm) : 37 ± 5%
	 Quả 
	1

	7
	Cột, lưới (đá cầu)
	Cột đá cầu: Vật liệu Trụ ống Ф48 trên ống Φ42mm, tăng chỉnh độ cao từ 1300-1700mm,  căng lưới bằng tay quay có thể dùng cho cầu lông và đá cầu  
- Đối trọng hộp sắt sơn tỉnh điện  trọng lượng 60 kg/trụ;
- Di chuyển trên hai bánh xe
Kèm lưới đá cầu kích thước dài 7.100 - 7.500mm, rộng 690- 730mm, độ rộng mép lưới 20mm, kích thước mắt lưới từ 20-23mm, chất liệu sợi dù không thấm nước (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).
	 Bộ 
	1

	8
	Bàn và quân cờ (cờ vua)
	Bàn cờ, quân cờ  (Môn Cờ vua)
Kích thước bàn cờ 400 x 400mm; quân cờ kích thước:Vua cao 8cm, đế 2.5 cm;  Binh cao 3.3 cm đế 2cm
Bàn và quân cờ bằng nhựa, quân cờ có gắn nam châm. 
	 Bộ 
	1

	9
	Bàn và quân cờ treo tường (cờ vua)
	Bàn và quân cờ treo tường (Môn Cờ vua)
Kích thước bàn  800x800mm viền ngoài bằng nhôm tạo độ bền cao, có kẻ sẵn ô,  có móc treo tường chắc chắn.
Quân cờ: phù hợp với kích thước bàn cờ, đường kính quân cờ 70mm, có nam châm giúp không rơi hay xê dịch khi treo trên tường
	 Bộ 
	1

	IX
	MÔN KHOA HỌC
	 
	
	

	1
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Khoa học 4
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Khoa học 4
Sản xuất đáp ứng yêu cầu về tranh ảnh điện tử và video/clip quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Khoa học dùng cho lớp 4 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 2.0/ USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (video, âm thanh, hình ảnh ,…);
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018, bao gồm:
- 90 tranh ảnh điện tử theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên; Ô nhiễm không khí; Ô nhiễm nguồn nước; Sử dụng bình khí oxygen cho thợ lặn; Đo nhiệt độ cơ thể; Thí nghiệm về âm thanh; Mặt trời; Sơ đồ về sự trao đổi khí, nước, chất khoảng của thực vật với môi trường; Các bộ phận cấu tạo của nấm; Ướp muối thực phẩm; Tháp dinh dưỡng; Thực phẩm an toàn và không an toàn; Suy dinh dưỡng..v..v..
- 16 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút theo từng chủ đề, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Quy trình xử lý nước cấp cho sinh hoạt tại nhà máy nước; Mây hình thành như thế nào; Vai trò của ánh sáng Mặt trời; Các môi trường truyền dẫn âm thanh; Thí nghiệm hướng sáng ở thực vật; Nấm kí sinh; Quy trình trồng nấm rơm; Thế nào là tiểu đường; Thế nào là sỏi thận..v..v..
	
	

	2
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Khoa học 5
	Bộ tranh ảnh điện tử, video Khoa học 5
Sản xuất đáp ứng yêu cầu về tranh ảnh điện tử và video/clip quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Khoa học dùng cho lớp 5 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 2.0/ USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (video, âm thanh, hình ảnh ,…);
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018, bao gồm:
- 120 tranh ảnh điện tử phân loại theo từng chủ đề, tiêu biểu bao gồm: Sơ đồ miêu tả các bộ phận sinh sản của hoa lưỡng tính; Các việc nên làm (Ngăn không cho bé chơi gần ổ điện; Báo người lớn khi thấy dây điện bị đứt..v..v..); Các việc không nên làm (Thả diều gần đường dây điện cao thế; Đứng trú mưa dưới bốt điện; Dùng dao cắt ngang dây điện..v..v..)
- 18 Video/clip hình minh họa theo từng chủ đề (độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720); âm thanh rõ; hình ảnh đẹp, sinh động), tiêu biểu bao gồm: Ô nhiễm môi trường; Hiệu ứng nhà kính; Cơ thể chúng ta được hình thành thế nào; Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì; Sinh sản hữu tính; Sinh sản vô tính; Năng lượng Mặt trời..v..v..
Nội dung học liệu điện tử tích hợp trong sản phẩm cũng đáp ứng các yêu cầu về thiết bị tranh ảnh, video/clip theo chủ đề dạy học môn Khoa học 5, được quy định trong mục I.2, I.3, II.1 (trang 1,2,3 TT 37/2021/TT-BGDĐT).
	
	

	3
	Mô hình phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy
	1. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng nước chảy, gồm:
- Tua - bin và hệ thống phát điện: Tua-bin có 8 cánh, một bánh răng kích thước Φ48mm, một trục kích thước Φ4mm và một bánh đai kích thước Φ70mm; Đế kèm gá đỡ buồng tua-bin, trên đế có gắn máy phát điện và đèn LED; Máy phát điện đủ làm sáng 1 đèn LED, bánh đai kích thước Φ10mm; Đai truyền bằng cao su nối 2 bánh đai; Buồng tua-bin kích thước 200mm, phía trên có ống đỡ phễu; Phễu để đổ nước.
- Khay chứa nước có dung tích 1,5lít, đỡ vừa đế tua-bin.
2. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời. Gồm: Một tấm pin Mặt Trời được gắn trên giá có giắc cắm để lấy điện ra và có thể quay theo mọi phía để đón ánh sáng. Một động cơ, trên trục có lắp một hình tròn bằng nhựa, bề mặt chia thành 3 phần đều nhau qua tâm mỗi phần sơn màu riêng biệt (đỏ, lục, lam) để quan sát
(dùng chung với môn Tin học và Công nghệ)
3. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng gió. Gồm: Một motor quạt gió gắn trên trục nhựa cao 30mm và đế nhựa, đường kính sải cánh khoảng 60mm. Một đèn LED. 
(dùng chung với môn Tin học và Công nghệ)
	Bộ
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	X
	MÔN NGHỆ THUẬT (ÂM NHẠC)
	 
	
	

	1
	Electric keyboard (Đàn điện tử)
	Mỗi bộ đàn gồm:  Đàn organ + Adaptor 24V 1000mA + chân + sách hướng dẫn.
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Đặc điểm chức năng trong giáo dục của thiết bị: 
+ Hệ thống tự học đàn vời chức năng, Phát/Dừng, Tua tiến, Tua lùi, Tạm dừng, Lặp lại (Có thể điều chỉnh âm lượng bài hát), 
+ Máy đếm nhịp: Nhịp 0, 2, 3, 4, 5, 6 -Dải Nhịp 20 đến 255 trên một phút (Có thể điều chỉnh nhịp bằng cách gõ phách).
+ Có lổ cắm tai nghe và đường ra vào âm thanh.
+ Chức năng tập hát nhạc có thể tới lui lập lại từng đoạn nhạc cần tập hát,  phát lại giọng hát của giáo viên hoặc lời bài hát được 10 bài hát.
	 Cây 
	1

	 
	 
	- Đặc điểm kỹ thuật của thiết bị:
+ Bàn phím: 61 phím chuần theo kiểu phím piano; Nhấn phím cảm ứng: 3 mức nhạy, (Tắt/mở); Nguồn âm thanh: AiX là bản nâng cấp của AHL (Ba phần tử); Phức điệu tối đa: 64; Âm sắc 900 âm cài sẵn, (800+100) trong đó 100 âm do người dùng tạo); Bàn phím đôi, Chia bàn phím (điểm phân chia có thể người dùng tự tạo theo ý muốn, chọn điểm thấp cao độ hơn tùy chọn mỗi bên của bàn phím, cài đặt điểm hợp âm  tùy chọn mỗi bên của bàn phím).
+ Phát chậm: 20 kiểu, âm.
	
	

	 
	 
	+ DSP: 100 loại (Có thể áp dụng cho âm do người dùng tạo bằng cách sử dụng tính năng chỉnh sửa DSP.), âm DSP.
+ Hiệu ứng tổng
+ Bộ cân bằng (10 giá trị đặt sẵn)
+ Bộ cân bằng của người dùng gồm 4 băng tần
+ Hiệu ứng đầu vào bên ngoài.
+ Hủy bỏ trung tâm (triệt tiêu giọng hát) cho đầu vào từ giắc cắm cổng âm thanh vào
+ Máy gõ nhịp
+ Phách: 0 (tắt âm nhấn), 1 đến 16
+ Nhịp: Tốc độ nhịp: 20 đến 255
+ Bài hát mẫu: 3
+ Kho bài hát
+ Bài hát cài sẵn: 30
+ Bài hát do người dùng ghi: 10
	
	

	 
	 
	+ Bài hát trong bộ nhớ USB: Hỗ trợ phát tệp MIDI tiêu chuẩn (định dạng SMF 0/1), tệp MIDI (định dạng CMF) trên ổ đĩa flash USB.
+ Phát âm thanh từ USB
+ Hỗ trợ phát tệp âm thanh trên ổ đĩa flash USB.
+ Định dạng tệp được hỗ trợ: định dạng WAV, 44,1 kHz 16 bit
+ Chức năng khác: Hủy bỏ trung tâm (triệt tiêu giọng hát)
+ Nhạc đệm tự động
+ Nhịp điệu cài sẵn: 235
+ Nhịp điệu do người dùng tạo: 100.
+ Giá trị đặt sẵn một chạm: 235
+ Giá trị đặt sẵn cho nhạc: 310 (Có chuỗi hợp âm)
+ Các phím đoản khúc
+ Số phím: 4
+ Đoản khúc của người dùng: 100 (4 đoản khúc x 25 phím)
+ Chế độ chỉnh sửa: Sao chép, xóa, chỉnh sửa đoản khúc.
+ Chức năng trộn âm
+ Bộ phận bị ảnh hưởng: bộ phận nguồn âm thanh, bộ phận đầu vào micro
+ Thông số: Phần bật/tắt, âm lượng, chỉnh âm trái phải, gửi hồi âm, gửi phát chậm.
	
	

	 
	 
	+ Đăng ký
+ Tối đa 128 thiết lập (8 thiết lập x 16 kho), chuỗi đăng ký
+ Chỉnh sửa âm.
+ Chỉnh sửa âm đặt sẵn, chỉnh sửa DSP
+ Bộ nhớ để lưu âm đã chỉnh sửa (tối đa 100)
	           -   
	-

	 
	 
	+ Chỉnh sửa nhịp điệu
+ Tạo nhịp điệu mới, chỉnh sửa nhịp điệu
+ Bộ nhớ để lưu nhịp điệu đã tạo/chỉnh sửa (tối đa 100).
+ Bộ ghi MIDI
+ Ghi âm thời gian thực, phát lại
+ Ghi âm màn trình diễn organ: 10 bài hát, 17 rãnh (1 rãnh hệ thống, 16 rãnh solo)
+ Dung lượng bộ nhớ: Khoảng 40.000 nốt (mỗi bài hát)
+ Chế độ chỉnh sửa: sửa bài hát, sửa rãnh nhạc, sửa sự kiện, nhập từng bước
+ Chức năng khác: Lồng nhạc, ghi đè
+ Bàn đạp Pedan
+ Kéo dài, đều đều, nhẹ, nhịp điệu/bài hát, biểu cảm.
+ Bộ điều khiển
+ Bánh xe điều chỉnh cao độ, nút KÉO DÀI, nút LUYẾN NGẮT, nút ĐIỀU CHẾ/CÓ THỂ GÁN
+ Chức năng khác
+ Dịch phím: ±1 quãng tám (-12 đến 0 đến +12 nửa cung)
+ Chuyển quãng tám: Trên 1/Trên 2/Dưới 1/Dưới 2, ± 3 quãng tám
+ Tinh chỉnh: A4 = 415,5 tới 465,9 Hz (Mặc định ban đầu: 440.0 Hz)
+ Chỉnh thô phần: Đối với mỗi phần của bản nhạc organ, ± 2 quãng tám (-24 đến 0 đến +24 nửa cung)
+ Tinh chỉnh phần: Đối với mỗi phần của bản nhạc organ, ± 99 cent.
	           -   
	-

	 
	 
	+ Thang âm: + 17 thang âm đặt sẵn, tinh chỉnh thang âm
+ Hòa âm tự động: 12 kiểu.
+ Hợp âm rải: 150 kiểu.
+ MIDI
+ Nhận được 16 kênh đa âm sắc, chuẩn GM mức 1.
+ Đầu vào/đầu ra
+ Cổng ổ đĩa flash USB: Kiểu A
+ Cổng USB: Kiểu B kết nối với thiết bị khác (máy vi tính, smartphone, tablet…).
+ Giắc cắm bàn đạp 1: Giắc chuẩn
+ Giắc cắm bàn đạp 2, biểu cảm: Giắc chuẩn
+ Giắc cắm tai nghe: Giắc cắm stereo chuẩn
	
	

	 
	 
	+ Giắc cắm cổng âm thanh vào: Giắc cắm stereo mini/Trở kháng đầu vào 9 kΩ, Độ nhạy đầu vào 200 mV
+ Giắc cắm đường dây ra: Giắc cắm tiêu chuẩn x 2/Trở kháng đầu ra 2,3 kΩ, Điện áp đầu ra 1,9 V (RMS) MAX
+ Giắc cắm đầu vào micrô (có Volume riêng cho micro): Giắc cắm tiêu chuẩn (Kết nối micrô động.)/ Trở kháng đầu vào 3 kΩ, Độ nhạy đầu vào 10 mV
+ Giắc nguồn: DC 24V
+ Bộ cấp điện
+ Chỉ bộ đổi nguồn AC
+ Bộ đổi nguồn AC
+ Tự động tắt nguồn: Khoảng 30 phút sau thao tác cuối cùng; Có thể tắt.
+ Loa: KT 10cm x 2 (Công suất: 15W + 15W)
+ Tiêu thụ điện: 15 W.
	
	

	XI
	MÔN NGHỆ THUẬT (MĨ THUẬT)
	 
	
	

	1
	Các hình khối cơ bản
	Chất liệu: Bằng gỗ tự nhiên, bề mặt nhẵn mịn. Hình khối sắc nét.
Bao gồm các khối đa diện (hình hộp, hình chóp, hình lăng trụ) có kích thước cạnh đáy tối thiểu 100 mm, chiều cao 200 mm; khối tròn xoay (hình trụ, hình nón, hình cầu) có đường kính đáy 100 mm, chiều cao 200 mm.
	 Bộ 
	1

	2
	Tủ/giá
	Chất liệu bằng sắt; 
Kích thước (1760x1060x400)mm; ngăn đựng có thể thay đổi được chiều cao, cửa có khóa; chắc chắn, bền vững, đảm bảo an toàn khi sử dụng.
	 Cái 
	1

	XII
	HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
	 
	
	

	1
	Bộ học liệu điện tử Hoạt động trải nghiệm 1
	Bộ học liệu điện tử Hoạt động trải nghiệm 1
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Hoạt động trải nghiệm dùng cho Lớp 1 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Mô tả chung
	
	

	 
	 
	Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học (CT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video, các câu hỏi,…) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. 
Bộ học liệu điện tử bao gồm các video, hình ảnh minh họa, hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm như: Hoạt động tham quan, cắm trại, thực địa; diễn đàn, sân khấu hóa, hội thi, trò chơi; các hoạt động tình nguyện nhân đạo, lao động công ích, tuyên truyền; hoạt động khảo sát, điều tra, làm tiểu dự án nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, nghệ thuật.
	
	

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 2.0/ USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
- Mỗi sản phẩm người dùng được cấp thêm 01 tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu truy cập phần mềm và thư viện điện tử được truy cập tại:
 + Địa chỉ web https://smartschool.edu.vn
 + Ứng dụng cài đặt trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị màn hình thông minh, hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11.
- Ứng dụng hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet
- Đối với chức năng nâng cao: 
 + Ngoài Windows 7, Windows 10, Windows 11 thì ứng dụng còn sử dụng được trên MacOS từ phiên bản 10.14.6 trở lên.
 + Sử dụng được trên màn hình tương tác và màn hình cảm ứng.
 + Website được truy cập thông qua các trình duyệt web phổ biến: Chrome, Cốc cốc, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ..v..v..
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video…);
- Chức năng tương tác giữa giáo viên và học sinh;
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Mô tả chức năng nâng cao - Hỗ trợ dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục
	
	

	 
	 
	"1. Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử: 
- Soạn thảo mới bài giảng trình chiếu hoặc tạo bài giảng từ thư viện có sẵn; Bộ công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng (hiệu ứng chuyển slide, chèn chữ, video, audio, hình ảnh,… từ thư viện media vào bài giảng); Chèn, upload file hình ảnh, video từ máy tính cá nhân lên bài giảng cá nhân; Tạo trò chơi tương tác: Ô chữ, nối cột, ai là triệu phú; Chức năng tích hợp hướng dẫn tổ chức hoạt động học tập và thông tin mở rộng trực tiếp trên bài giảng đang được trình chiếu.
- Quản lý thư viện bài giảng trình chiếu; Chia sẻ bài giảng điện tử của mình cho giáo viên khác trên hệ thống; Tìm kiếm bài giảng theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
2. Chức năng hướng dẫn và sử dụng Thư viện học liệu điện tử:
- Quản lý thư viện hình ảnh, video, audio; Truy cập, tìm kiếm học liệu điện tử: video, hình ảnh,…
- Trình chiếu học liệu điện tử: video, audio, hình ảnh,...
	
	

	 
	 
	3. Chức năng xây dựng, chuẩn bị kế hoạch bài dạy điện tử
- Quản lý thư viện kế hoạch bài dạy; Tìm kiếm kế hoạch bài dạy theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
- Thêm mới, soạn thảo, chỉnh sửa kế hoạch bài dạy; Upload hình ảnh vào kế hoạch bài dạy cá nhân.
- Nộp và quản lý phê duyệt với cấp quản lý nhà trường trên hệ thống.
4. Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị câu hỏi, bài tập
- Tạo câu hỏi đúng sai; câu hỏi dạng một lựa chọn; câu hỏi dạng nhiều lựa chọn; câu hỏi dạng tự luận; câu hỏi dạng nhóm; câu hỏi dạng tương tác sử dụng text, hình ảnh, video. 
- Sắp xếp phân loại câu hỏi theo các mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) 
- Chức năng tạo chơi tương tác: lật thẻ, điền từ vào chỗ trống; viết tự luận câu trả lời; nghe và chọn; kéo thả; sắp xếp từ thành câu.
- Tìm kiếm bộ câu hỏi theo từ khóa, môn học, khối lớp; Tìm kiếm câu hỏi theo độ khó, loại câu hỏi.
	
	

	 
	 
	5. Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá
- Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi, đề kiểm tra, đánh giá theo ma trận tùy ý. 
-  Chức năng tạo đề kiểm tra đánh giá có tự động đảo câu hỏi, đảo đáp án theo các mức độ đáp ứng thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020, có chức năng thời gian đếm ngược để đóng và chuyển câu hỏi.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến: Giáo viên tạo các bài kiểm tra giao cho học sinh truy cập làm bài trực tuyến bằng tài khoản học sinh sau đó nộp bài, hệ thống hỗ trợ tự động chấm điểm đáp ứng yêu cầu theo thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 và quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chấm điểm cho bài kiểm tra, theo dõi điểm số qua đó giáo viên có thể đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian.
- Tạo các mã đề khác cho đề kiểm tra.
- In đề kiểm tra, đáp án.
- Tìm kiếm bài kiểm tra đánh giá theo khối lớp, môn học.
	
	

	 
	 
	6. Quản lý nhóm học, lớp học và tương tác giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh.
- Tạo lớp học, nhóm học.
- Quản lý học sinh theo lớp.
- Chia sẻ học liệu điện tử vào lớp học, nhóm học. 
- Kết hợp với tài khoản của học sinh, giáo viên có thể gửi kết quả học tập cho phụ huynh để phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập của học sinh, đáp ứng tiêu chí của hệ thống LMS theo quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chức năng "chat" trong nhóm học: học sinh gửi các câu hỏi hoặc trao đổi, thảo luận trong nhóm học với giáo viên và các học sinh khác. Qua đó, giáo viên trả lời, giải đáp thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ cho học sinh đáp ứng yêu cầu thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021.
- Hệ thống tự động thống kê số lượng trao đổi thảo luận giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên có thể tải được báo cáo thống kê.
	
	

	 
	 
	7. Ứng dụng hỗ trợ sử dụng trong môi trường không có kết nối internet
- Bộ công cụ hỗ trợ thao tác trình chiếu bài giảng.
- Trình chiếu thư viện media: Hình ảnh, audio, video.
- Tìm kiếm học liệu điện tử theo môn học, khối lớp,..
- Chức năng phân loại bài giảng/thư viện media "chưa tải" và "đã tải" bằng biểu tượng và bộ lọc giúp người dùng dễ dàng phân biệt, tìm kiếm và sử dụng.
8. Giao diện ngôn ngữ, tương thích hệ thống:
- Hỗ trợ ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh
- Kết hợp tốt với các phần mềm Sketchpad, Photoshop, Corel Draw, Excel... trong quá trình xây dựng và sử dụng tư liệu minh họa bài giảng. Ví dụ giáo viên có thể vẽ hình bằng Sketchpad rồi đưa vào bài giảng, tạo các Word Art hoặc Chart trong word và Excel và cắt dán vào bài giảng.
- Chức năng nâng cấp, cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Hệ thống học liệu điện tử dành cho giáo dục phổ thông được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định đạt các tiêu chí:
+ Phù hợp với định hướng chuyển đổi số
+ Hỗ trợ thiết kế và tổ chức dạy học theo CT GDPT 2018
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Khung bài giảng, tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
Chi tiết bao gồm:
- 09 Khung bài giảng minh họa theo 03 mạch nội dung của CT GDPT 2018 bao gồm: Hoạt động hướng vào bản thân; Hoạt động hướng đến xã hôi; Hoạt động hướng đến tự nhiên.
- 116 tranh ảnh điện tử theo từng mạch nội dung, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Trạng thái bình thường, Trạng thái buồn, Trạng thái cáu giận; Trạng thái sợ hãi; Bạn nam tập văn nghệ; Bơi ở nơi không an toàn; Chăm sóc khi bà bị ốm; Chơi bóng trên vỉa hè..v..v..
- 34 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, sinh động, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Tình huống nguy hiểm khi bị xâm hại; Tình huống nguy hiểm khi hỏa hoạn; Tình huống nguy hiểm khi kẹt trong thang máy; Tình huống nguy hiểm khi mưa bão; Tình huống nguy hiểm khi sử dụng điện, điện thoại..v..v..
- 03 Bộ câu hỏi, bài tập theo các mạch nội dung.
- Tài liệu tham khảo hỗ trợ giáo viên gồm:
+ 150 Bộ giáo án, bài giảng theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức)
+ 300 Bộ câu hỏi, đề kiểm tra theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức).
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Sản phẩm đáp ứng yêu cầu Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Hoạt động trải nghiệm dùng cho Lớp 2 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Mô tả chung
	
	

	 
	 
	Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học (CT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video, các câu hỏi,…) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. 
Bộ học liệu điện tử bao gồm các video, hình ảnh minh họa, hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm như: Hoạt động tham quan, cắm trại, thực địa; diễn đàn, sân khấu hóa, hội thi, trò chơi; các hoạt động tình nguyện nhân đạo, lao động công ích, tuyên truyền; hoạt động khảo sát, điều tra, làm tiểu dự án nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, nghệ thuật.
	
	

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 2.0/ USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
- Mỗi sản phẩm người dùng được cấp thêm 01 tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu truy cập phần mềm và thư viện điện tử được truy cập tại:
 + Địa chỉ web https://smartschool.edu.vn
 + Ứng dụng cài đặt trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị màn hình thông minh, hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11.
- Ứng dụng hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet
- Đối với chức năng nâng cao: 
 + Ngoài Windows 7, Windows 10, Windows 11 thì ứng dụng còn sử dụng được trên MacOS từ phiên bản 10.14.6 trở lên.
 + Sử dụng được trên màn hình tương tác và màn hình cảm ứng.
 + Website được truy cập thông qua các trình duyệt web phổ biến: Chrome, Cốc cốc, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ..v..v..
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video…);
- Chức năng tương tác giữa giáo viên và học sinh;
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Mô tả chức năng nâng cao - Hỗ trợ dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục
	
	

	 
	 
	"1. Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử: 
- Soạn thảo mới bài giảng trình chiếu hoặc tạo bài giảng từ thư viện có sẵn; Bộ công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng (hiệu ứng chuyển slide, chèn chữ, video, audio, hình ảnh,… từ thư viện media vào bài giảng); Chèn, upload file hình ảnh, video từ máy tính cá nhân lên bài giảng cá nhân; Tạo trò chơi tương tác: Ô chữ, nối cột, ai là triệu phú; Chức năng tích hợp hướng dẫn tổ chức hoạt động học tập và thông tin mở rộng trực tiếp trên bài giảng đang được trình chiếu.
- Quản lý thư viện bài giảng trình chiếu; Chia sẻ bài giảng điện tử của mình cho giáo viên khác trên hệ thống; Tìm kiếm bài giảng theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
2. Chức năng hướng dẫn và sử dụng Thư viện học liệu điện tử:
- Quản lý thư viện hình ảnh, video, audio; Truy cập, tìm kiếm học liệu điện tử: video, hình ảnh,…
- Trình chiếu học liệu điện tử: video, audio, hình ảnh,...
	
	

	 
	 
	3. Chức năng xây dựng, chuẩn bị kế hoạch bài dạy điện tử
- Quản lý thư viện kế hoạch bài dạy; Tìm kiếm kế hoạch bài dạy theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
- Thêm mới, soạn thảo, chỉnh sửa kế hoạch bài dạy; Upload hình ảnh vào kế hoạch bài dạy cá nhân.
- Nộp và quản lý phê duyệt với cấp quản lý nhà trường trên hệ thống.
4. Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị câu hỏi, bài tập
- Tạo câu hỏi đúng sai; câu hỏi dạng một lựa chọn; câu hỏi dạng nhiều lựa chọn; câu hỏi dạng tự luận; câu hỏi dạng nhóm; câu hỏi dạng tương tác sử dụng text, hình ảnh, video. 
- Sắp xếp phân loại câu hỏi theo các mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) 
- Chức năng tạo chơi tương tác: lật thẻ, điền từ vào chỗ trống; viết tự luận câu trả lời; nghe và chọn; kéo thả; sắp xếp từ thành câu.
- Tìm kiếm bộ câu hỏi theo từ khóa, môn học, khối lớp; Tìm kiếm câu hỏi theo độ khó, loại câu hỏi.
	
	

	 
	 
	5. Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá
- Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi, đề kiểm tra, đánh giá theo ma trận tùy ý. 
-  Chức năng tạo đề kiểm tra đánh giá có tự động đảo câu hỏi, đảo đáp án theo các mức độ đáp ứng thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020, có chức năng thời gian đếm ngược để đóng và chuyển câu hỏi.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến: Giáo viên tạo các bài kiểm tra giao cho học sinh truy cập làm bài trực tuyến bằng tài khoản học sinh sau đó nộp bài, hệ thống hỗ trợ tự động chấm điểm đáp ứng yêu cầu theo thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 và quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chấm điểm cho bài kiểm tra, theo dõi điểm số qua đó giáo viên có thể đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian.
- Tạo các mã đề khác cho đề kiểm tra.
- In đề kiểm tra, đáp án.
- Tìm kiếm bài kiểm tra đánh giá theo khối lớp, môn học.
	
	

	 
	 
	6. Quản lý nhóm học, lớp học và tương tác giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh.
- Tạo lớp học, nhóm học.
- Quản lý học sinh theo lớp.
- Chia sẻ học liệu điện tử vào lớp học, nhóm học. 
- Kết hợp với tài khoản của học sinh, giáo viên có thể gửi kết quả học tập cho phụ huynh để phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập của học sinh, đáp ứng tiêu chí của hệ thống LMS theo quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chức năng "chat" trong nhóm học: học sinh gửi các câu hỏi hoặc trao đổi, thảo luận trong nhóm học với giáo viên và các học sinh khác. Qua đó, giáo viên trả lời, giải đáp thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ cho học sinh đáp ứng yêu cầu thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021.
- Hệ thống tự động thống kê số lượng trao đổi thảo luận giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên có thể tải được báo cáo thống kê.
	
	

	 
	 
	7. Ứng dụng hỗ trợ sử dụng trong môi trường không có kết nối internet
- Bộ công cụ hỗ trợ thao tác trình chiếu bài giảng.
- Trình chiếu thư viện media: Hình ảnh, audio, video.
- Tìm kiếm học liệu điện tử theo môn học, khối lớp,..
- Chức năng phân loại bài giảng/thư viện media "chưa tải" và "đã tải" bằng biểu tượng và bộ lọc giúp người dùng dễ dàng phân biệt, tìm kiếm và sử dụng.
8. Giao diện ngôn ngữ, tương thích hệ thống:
- Hỗ trợ ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh
- Kết hợp tốt với các phần mềm Sketchpad, Photoshop, Corel Draw, Excel... trong quá trình xây dựng và sử dụng tư liệu minh họa bài giảng. Ví dụ giáo viên có thể vẽ hình bằng Sketchpad rồi đưa vào bài giảng, tạo các Word Art hoặc Chart trong word và Excel và cắt dán vào bài giảng.
- Chức năng nâng cấp, cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Hệ thống học liệu điện tử dành cho giáo dục phổ thông được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định đạt các tiêu chí:
+ Phù hợp với định hướng chuyển đổi số
+ Hỗ trợ thiết kế và tổ chức dạy học theo CT GDPT 2018
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Khung bài giảng, tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 12 Khung bài giảng minh họa theo 04 mạch nội dung của chương trình GDPT 2018 bao gồm: Hoạt động hướng vào bản thân; Hoạt động hướng đến xã hội; Hoạt động hướng đến tự nhiên; Hoạt động hướng nghiệp.
- 117 Tranh ảnh điện tử theo từng mạch nội dung, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Bạn nhỏ đang tự buộc dây giày; Làm sản phẩm thủ công; Thu dọn đồ chơi; Gọn gàng ngăn nắp; Chào bạn khi gặp bạn trên đường đến trường; Đỡ bạn dậy khi bạn bị ngã; Giúp đỡ bạn khi bạn chưa hiểu bài; Phân loại rác và vứt rác đúng nơi quy định; Tắt điện khi không sử dụng..v..v..
- 27 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút) theo từng mạch nội dung, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Hướng dẫn tổ chức hoạt động nghệ thuật; Hướng dẫn tổ chức hoạt động tuyên truyền; Hướng dẫn tổ chức hoạt động sáng tạo công nghệ; Chăm làm việc nhà; Kính trọng biết ơn thầy cô giáo; Tình huống hàng xóm gặp khó khăn cần giúp đỡ; Tình huống bảo vệ hoa và cây nơi công cộng; Tình huống về giữ gìn vệ sinh trong lớp học..v..v..
- 04 Bộ câu hỏi, bài tập theo các mạch nội dung. 
- Tài liệu tham khảo hỗ trợ giáo viên gồm:
+ 150 Bộ giáo án, bài giảng theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức)
+ 300 Bộ câu hỏi, đề kiểm tra theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức).
	
	

	3
	Bộ học liệu điện tử Hoạt động trải nghiệm 3
	Bộ học liệu điện tử Hoạt động trải nghiệm 3
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Hoạt động trải nghiệm dùng cho Lớp 3 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Mô tả chung
	
	

	 
	 
	Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học (CT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video, các câu hỏi,…) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. 
Bộ học liệu điện tử bao gồm các video, hình ảnh minh họa, hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm như: Hoạt động tham quan, cắm trại, thực địa; diễn đàn, sân khấu hóa, hội thi, trò chơi; các hoạt động tình nguyện nhân đạo, lao động công ích, tuyên truyền; hoạt động khảo sát, điều tra, làm tiểu dự án nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, nghệ thuật.
	
	

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 2.0/ USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
- Mỗi sản phẩm người dùng được cấp thêm 01 tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu truy cập phần mềm và thư viện điện tử được truy cập tại:
 + Địa chỉ web https://smartschool.edu.vn
 + Ứng dụng cài đặt trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị màn hình thông minh, hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11.
- Ứng dụng hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet
- Đối với chức năng nâng cao: 
 + Ngoài Windows 7, Windows 10, Windows 11 thì ứng dụng còn sử dụng được trên MacOS từ phiên bản 10.14.6 trở lên.
 + Sử dụng được trên màn hình tương tác và màn hình cảm ứng.
 + Website được truy cập thông qua các trình duyệt web phổ biến: Chrome, Cốc cốc, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ..v..v..
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video…);
- Chức năng tương tác giữa giáo viên và học sinh;
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Mô tả chức năng nâng cao - Hỗ trợ dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục
	
	

	 
	 
	"1. Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử: 
- Soạn thảo mới bài giảng trình chiếu hoặc tạo bài giảng từ thư viện có sẵn; Bộ công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng (hiệu ứng chuyển slide, chèn chữ, video, audio, hình ảnh,… từ thư viện media vào bài giảng); Chèn, upload file hình ảnh, video từ máy tính cá nhân lên bài giảng cá nhân; Tạo trò chơi tương tác: Ô chữ, nối cột, ai là triệu phú; Chức năng tích hợp hướng dẫn tổ chức hoạt động học tập và thông tin mở rộng trực tiếp trên bài giảng đang được trình chiếu.
- Quản lý thư viện bài giảng trình chiếu; Chia sẻ bài giảng điện tử của mình cho giáo viên khác trên hệ thống; Tìm kiếm bài giảng theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
2. Chức năng hướng dẫn và sử dụng Thư viện học liệu điện tử:
- Quản lý thư viện hình ảnh, video, audio; Truy cập, tìm kiếm học liệu điện tử: video, hình ảnh,…
- Trình chiếu học liệu điện tử: video, audio, hình ảnh,...
	
	

	 
	 
	3. Chức năng xây dựng, chuẩn bị kế hoạch bài dạy điện tử
- Quản lý thư viện kế hoạch bài dạy; Tìm kiếm kế hoạch bài dạy theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
- Thêm mới, soạn thảo, chỉnh sửa kế hoạch bài dạy; Upload hình ảnh vào kế hoạch bài dạy cá nhân.
- Nộp và quản lý phê duyệt với cấp quản lý nhà trường trên hệ thống.
4. Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị câu hỏi, bài tập
- Tạo câu hỏi đúng sai; câu hỏi dạng một lựa chọn; câu hỏi dạng nhiều lựa chọn; câu hỏi dạng tự luận; câu hỏi dạng nhóm; câu hỏi dạng tương tác sử dụng text, hình ảnh, video. 
- Sắp xếp phân loại câu hỏi theo các mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) 
- Chức năng tạo chơi tương tác: lật thẻ, điền từ vào chỗ trống; viết tự luận câu trả lời; nghe và chọn; kéo thả; sắp xếp từ thành câu.
- Tìm kiếm bộ câu hỏi theo từ khóa, môn học, khối lớp; Tìm kiếm câu hỏi theo độ khó, loại câu hỏi.
	
	

	 
	 
	5. Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá
- Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi, đề kiểm tra, đánh giá theo ma trận tùy ý. 
-  Chức năng tạo đề kiểm tra đánh giá có tự động đảo câu hỏi, đảo đáp án theo các mức độ đáp ứng thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020, có chức năng thời gian đếm ngược để đóng và chuyển câu hỏi.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến: Giáo viên tạo các bài kiểm tra giao cho học sinh truy cập làm bài trực tuyến bằng tài khoản học sinh sau đó nộp bài, hệ thống hỗ trợ tự động chấm điểm đáp ứng yêu cầu theo thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 và quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chấm điểm cho bài kiểm tra, theo dõi điểm số qua đó giáo viên có thể đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian.
- Tạo các mã đề khác cho đề kiểm tra.
- In đề kiểm tra, đáp án.
- Tìm kiếm bài kiểm tra đánh giá theo khối lớp, môn học.
	
	

	 
	 
	6. Quản lý nhóm học, lớp học và tương tác giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh.
- Tạo lớp học, nhóm học.
- Quản lý học sinh theo lớp.
- Chia sẻ học liệu điện tử vào lớp học, nhóm học. 
- Kết hợp với tài khoản của học sinh, giáo viên có thể gửi kết quả học tập cho phụ huynh để phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập của học sinh, đáp ứng tiêu chí của hệ thống LMS theo quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chức năng "chat" trong nhóm học: học sinh gửi các câu hỏi hoặc trao đổi, thảo luận trong nhóm học với giáo viên và các học sinh khác. Qua đó, giáo viên trả lời, giải đáp thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ cho học sinh đáp ứng yêu cầu thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021.
- Hệ thống tự động thống kê số lượng trao đổi thảo luận giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên có thể tải được báo cáo thống kê.
	
	

	 
	 
	7. Ứng dụng hỗ trợ sử dụng trong môi trường không có kết nối internet
- Bộ công cụ hỗ trợ thao tác trình chiếu bài giảng.
- Trình chiếu thư viện media: Hình ảnh, audio, video.
- Tìm kiếm học liệu điện tử theo môn học, khối lớp,..
- Chức năng phân loại bài giảng/thư viện media "chưa tải" và "đã tải" bằng biểu tượng và bộ lọc giúp người dùng dễ dàng phân biệt, tìm kiếm và sử dụng.
8. Giao diện ngôn ngữ, tương thích hệ thống:
- Hỗ trợ ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh
- Kết hợp tốt với các phần mềm Sketchpad, Photoshop, Corel Draw, Excel... trong quá trình xây dựng và sử dụng tư liệu minh họa bài giảng. Ví dụ giáo viên có thể vẽ hình bằng Sketchpad rồi đưa vào bài giảng, tạo các Word Art hoặc Chart trong word và Excel và cắt dán vào bài giảng.
- Chức năng nâng cấp, cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Hệ thống học liệu điện tử dành cho giáo dục phổ thông được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định đạt các tiêu chí:
+ Phù hợp với định hướng chuyển đổi số
+ Hỗ trợ thiết kế và tổ chức dạy học theo CT GDPT 2018
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Khung bài giảng, tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 12 Khung bài giảng minh họa theo 04 mạch nội dung của chương trình GDPT 2018 bao gồm: Hoạt động hướng vào bản thân; Hoạt động hướng đến xã hội; Hoạt động hướng đến tự nhiên; Hoạt động hướng nghiệp.
- 113 Tranh ảnh điện tử theo từng mạch nội dung, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Bơi lội; Chơi nhạc cụ; Làm sản phẩm thủ công; Làm việc nhóm; Tập thể dục giữa giờ; Tiết kiệm nước; Dọn rác tại bãi biển; Phân loại rác thải; Bác sĩ; Bộ đội; Đầu bếp; Giáo viên..v..v..
- 37 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút) theo từng mạch nội dung, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Không an toàn thực phẩm; Giữ gìn vệ sinh cá nhân; Chăm làm việc nhà; Ô nhiễm môi trường đất (rác thải, đổ thải); Ô nhiễm môi trường nước (sông, biển); Ô nhiễm tiếng ồn; Sử dụng tiết kiệm nước; Tìm hiểu về các ngành nghề..v..v..
- 04 Bộ câu hỏi, bài tập theo các mạch nội dung.
- Tài liệu tham khảo hỗ trợ giáo viên gồm:
+ 150 Bộ giáo án, bài giảng theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức)
+ 300 Bộ câu hỏi, đề kiểm tra theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức).
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	Bộ học liệu điện tử Hoạt động trải nghiệm 4
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Hoạt động trải nghiệm dùng cho Lớp 4 theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	 Bộ 
	1

	 
	 
	Mô tả chung
	
	

	 
	 
	Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học (CT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video, các câu hỏi,…) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. 
Bộ học liệu điện tử bao gồm các video, hình ảnh minh họa, hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm như: Hoạt động tham quan, cắm trại, thực địa; diễn đàn, sân khấu hóa, hội thi, trò chơi; các hoạt động tình nguyện nhân đạo, lao động công ích, tuyên truyền; hoạt động khảo sát, điều tra, làm tiểu dự án nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, nghệ thuật.
	
	

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 2.0/ USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
- Mỗi sản phẩm người dùng được cấp thêm 01 tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu truy cập phần mềm và thư viện điện tử được truy cập tại:
 + Địa chỉ web https://smartschool.edu.vn
 + Ứng dụng cài đặt trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị màn hình thông minh, hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11.
- Ứng dụng hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet
- Đối với chức năng nâng cao: 
 + Ngoài Windows 7, Windows 10, Windows 11 thì ứng dụng còn sử dụng được trên MacOS từ phiên bản 10.14.6 trở lên.
 + Sử dụng được trên màn hình tương tác và màn hình cảm ứng.
 + Website được truy cập thông qua các trình duyệt web phổ biến: Chrome, Cốc cốc, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ..v..v..
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video…);
- Chức năng tương tác giữa giáo viên và học sinh;
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Mô tả chức năng nâng cao - Hỗ trợ dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục
	
	

	 
	 
	"1. Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử: 
- Soạn thảo mới bài giảng trình chiếu hoặc tạo bài giảng từ thư viện có sẵn; Bộ công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng (hiệu ứng chuyển slide, chèn chữ, video, audio, hình ảnh,… từ thư viện media vào bài giảng); Chèn, upload file hình ảnh, video từ máy tính cá nhân lên bài giảng cá nhân; Tạo trò chơi tương tác: Ô chữ, nối cột, ai là triệu phú; Chức năng tích hợp hướng dẫn tổ chức hoạt động học tập và thông tin mở rộng trực tiếp trên bài giảng đang được trình chiếu.
- Quản lý thư viện bài giảng trình chiếu; Chia sẻ bài giảng điện tử của mình cho giáo viên khác trên hệ thống; Tìm kiếm bài giảng theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
2. Chức năng hướng dẫn và sử dụng Thư viện học liệu điện tử:
- Quản lý thư viện hình ảnh, video, audio; Truy cập, tìm kiếm học liệu điện tử: video, hình ảnh,…
- Trình chiếu học liệu điện tử: video, audio, hình ảnh,...
	
	

	 
	 
	3. Chức năng xây dựng, chuẩn bị kế hoạch bài dạy điện tử
- Quản lý thư viện kế hoạch bài dạy; Tìm kiếm kế hoạch bài dạy theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
- Thêm mới, soạn thảo, chỉnh sửa kế hoạch bài dạy; Upload hình ảnh vào kế hoạch bài dạy cá nhân.
- Nộp và quản lý phê duyệt với cấp quản lý nhà trường trên hệ thống.
4. Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị câu hỏi, bài tập
- Tạo câu hỏi đúng sai; câu hỏi dạng một lựa chọn; câu hỏi dạng nhiều lựa chọn; câu hỏi dạng tự luận; câu hỏi dạng nhóm; câu hỏi dạng tương tác sử dụng text, hình ảnh, video. 
- Sắp xếp phân loại câu hỏi theo các mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) 
- Chức năng tạo chơi tương tác: lật thẻ, điền từ vào chỗ trống; viết tự luận câu trả lời; nghe và chọn; kéo thả; sắp xếp từ thành câu.
- Tìm kiếm bộ câu hỏi theo từ khóa, môn học, khối lớp; Tìm kiếm câu hỏi theo độ khó, loại câu hỏi.
	
	

	 
	 
	5. Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá
- Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi, đề kiểm tra, đánh giá theo ma trận tùy ý. 
-  Chức năng tạo đề kiểm tra đánh giá có tự động đảo câu hỏi, đảo đáp án theo các mức độ đáp ứng thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020, có chức năng thời gian đếm ngược để đóng và chuyển câu hỏi.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến: Giáo viên tạo các bài kiểm tra giao cho học sinh truy cập làm bài trực tuyến bằng tài khoản học sinh sau đó nộp bài, hệ thống hỗ trợ tự động chấm điểm đáp ứng yêu cầu theo thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 và quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chấm điểm cho bài kiểm tra, theo dõi điểm số qua đó giáo viên có thể đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian.
- Tạo các mã đề khác cho đề kiểm tra.
- In đề kiểm tra, đáp án.
- Tìm kiếm bài kiểm tra đánh giá theo khối lớp, môn học.
	
	

	 
	 
	6. Quản lý nhóm học, lớp học và tương tác giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh.
- Tạo lớp học, nhóm học.
- Quản lý học sinh theo lớp.
- Chia sẻ học liệu điện tử vào lớp học, nhóm học. 
- Kết hợp với tài khoản của học sinh, giáo viên có thể gửi kết quả học tập cho phụ huynh để phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập của học sinh, đáp ứng tiêu chí của hệ thống LMS theo quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chức năng "chat" trong nhóm học: học sinh gửi các câu hỏi hoặc trao đổi, thảo luận trong nhóm học với giáo viên và các học sinh khác. Qua đó, giáo viên trả lời, giải đáp thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ cho học sinh đáp ứng yêu cầu thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021.
- Hệ thống tự động thống kê số lượng trao đổi thảo luận giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên có thể tải được báo cáo thống kê.
	
	

	 
	 
	7. Ứng dụng hỗ trợ sử dụng trong môi trường không có kết nối internet
- Bộ công cụ hỗ trợ thao tác trình chiếu bài giảng.
- Trình chiếu thư viện media: Hình ảnh, audio, video.
- Tìm kiếm học liệu điện tử theo môn học, khối lớp,..
- Chức năng phân loại bài giảng/thư viện media "chưa tải" và "đã tải" bằng biểu tượng và bộ lọc giúp người dùng dễ dàng phân biệt, tìm kiếm và sử dụng.
8. Giao diện ngôn ngữ, tương thích hệ thống:
- Hỗ trợ ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh
- Kết hợp tốt với các phần mềm Sketchpad, Photoshop, Corel Draw, Excel... trong quá trình xây dựng và sử dụng tư liệu minh họa bài giảng. Ví dụ giáo viên có thể vẽ hình bằng Sketchpad rồi đưa vào bài giảng, tạo các Word Art hoặc Chart trong word và Excel và cắt dán vào bài giảng.
- Chức năng nâng cấp, cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Hệ thống học liệu điện tử dành cho giáo dục phổ thông được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định đạt các tiêu chí:
+ Phù hợp với định hướng chuyển đổi số
+ Hỗ trợ thiết kế và tổ chức dạy học theo CT GDPT 2018
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Khung bài giảng, tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 12 Khung bài giảng minh họa theo 04 mạch nội dung của chương trình GDPT 2018 bao gồm: Hoạt động hướng vào bản thân; Hoạt động hướng đến xã hội; Hoạt động hướng đến tự nhiên; Hoạt động hướng nghiệp.
- 71 Tranh ảnh điện tử theo từng mạch nội dung, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Chơi thể thao; Dọn dẹp nhà cửa; Đánh răng; Giúp bố mẹ việc nhà; Soạn sách vở; Chào hỏi người lớn; Nhường ghế cho người cao tuổi khi đi xe bus; Văn hóa xếp hàng; Bảo vệ môi trường biển; Làm kế hoạch nhỏ..v..v..
- 26 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút) theo từng mạch nội dung, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Báo động nguy cơ trẻ em bị xâm hại; Cảnh đẹp tiêu biểu của quê hương Việt Nam; Hướng dẫn tổ chức hoạt động nghệ thuật; Hướng dẫn tổ chức hoạt động trò chơi; Hướng dẫn tổ chức hoạt động tham quan; Hành vi phản văn hóa nơi công cộng; Làng Gốm Chu Đậu (Hải Dương); Làng Trống Đọi Tam (Hà Nam)..v..v..
- 04 Bộ câu hỏi, bài tập theo các mạch nội dung.
- Tài liệu tham khảo hỗ trợ giáo viên gồm:
+ 150 Bộ giáo án, bài giảng theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức)
+ 300 Bộ câu hỏi, đề kiểm tra theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức).
Nội dung học liệu điện tử tích hợp trong sản phẩm cũng đáp ứng các yêu cầu về thiết bị tranh ảnh, video/clip theo chủ đề dạy học môn Hoạt động trải nghiệm 4, được quy định trong mục A, B.I.1, B.I.2, B.II.1, B.II.2, B.II.3 (trang 1,2,3,5,6,7,8 TT 37/2021/TT-BGDĐT).
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	Mô tả chung
	
	

	 
	 
	Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học (CT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video, các câu hỏi,…) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. 
Bộ học liệu điện tử bao gồm các video, hình ảnh minh họa, hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm như: Hoạt động tham quan, cắm trại, thực địa; diễn đàn, sân khấu hóa, hội thi, trò chơi; các hoạt động tình nguyện nhân đạo, lao động công ích, tuyên truyền; hoạt động khảo sát, điều tra, làm tiểu dự án nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, nghệ thuật.
	
	

	 
	 
	Hình thức, mẫu mã
	
	

	 
	 
	- Chất liệu: Nhựa 
- Màu sắc: Trắng
- Kết nối: USB 2.0/ USB 3.0
- Kích thước: 73 x 20 x 7,5mm
- Mỗi 01 USB chứa bộ cài và mã key kích hoạt sử dụng bộ học liệu
- Bảo mật dữ liệu, chống sao chép
- Bộ sản phẩm bàn giao bao gồm 1 USB + 01 Sách hướng dẫn sử dụng + 1 hộp đựng kích thước 10x10x1,5cm Usb được bảo vệ bởi mút chống sốc giúp phòng tránh hư hỏng.
- Mỗi sản phẩm người dùng được cấp thêm 01 tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu truy cập phần mềm và thư viện điện tử được truy cập tại:
 + Địa chỉ web https://smartschool.edu.vn
 + Ứng dụng cài đặt trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị màn hình thông minh, hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet.
	
	

	 
	 
	Môi trường triển khai
	
	

	 
	 
	- Phần cứng: 
 + CPU Core i3 hoặc cao hơn
 + RAM 4GB hoặc cao hơn
 + Ổ cứng máy tính cá nhân: Trống ít nhất 20 GB
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows 10, Windows 11.
- Ứng dụng hỗ trợ sử dụng được trong môi trường không có kết nối internet
- Đối với chức năng nâng cao: 
 + Ngoài Windows 7, Windows 10, Windows 11 thì ứng dụng còn sử dụng được trên MacOS từ phiên bản 10.14.6 trở lên.
 + Sử dụng được trên màn hình tương tác và màn hình cảm ứng.
 + Website được truy cập thông qua các trình duyệt web phổ biến: Chrome, Cốc cốc, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ..v..v..
	
	

	 
	 
	Mô tả tính năng cơ bản
	
	

	 
	 
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;
- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;
- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video…);
- Chức năng tương tác giữa giáo viên và học sinh;
- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;
- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá. Có thể tùy chọn thời lượng (15 phút, 30 phút, 45 phút, 50 phút, 60 phút,...) làm bài khi thiết lập đề kiểm tra, dễ dàng in đề và đáp án.
- Chức năng hiển thị pop-up sau khi cài đặt hoàn thành để giáo viên nhập thông tin liên hệ, phục vụ chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Tất cả tính năng và học liệu điện tử đều sử dụng được trong môi trường không kết nối internet; người dùng không cần phải kết nối mạng trong quá trình sử dụng.
	
	

	 
	 
	Mô tả chức năng nâng cao - Hỗ trợ dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục
	
	

	 
	 
	"1. Chức năng  hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử: 
- Soạn thảo mới bài giảng trình chiếu hoặc tạo bài giảng từ thư viện có sẵn; Bộ công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng (hiệu ứng chuyển slide, chèn chữ, video, audio, hình ảnh,… từ thư viện media vào bài giảng); Chèn, upload file hình ảnh, video từ máy tính cá nhân lên bài giảng cá nhân; Tạo trò chơi tương tác: Ô chữ, nối cột, ai là triệu phú; Chức năng tích hợp hướng dẫn tổ chức hoạt động học tập và thông tin mở rộng trực tiếp trên bài giảng đang được trình chiếu.
- Quản lý thư viện bài giảng trình chiếu; Chia sẻ bài giảng điện tử của mình cho giáo viên khác trên hệ thống; Tìm kiếm bài giảng theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
2. Chức năng hướng dẫn và sử dụng Thư viện học liệu điện tử:
- Quản lý thư viện hình ảnh, video, audio; Truy cập, tìm kiếm học liệu điện tử: video, hình ảnh,…
- Trình chiếu học liệu điện tử: video, audio, hình ảnh,...
	
	

	 
	 
	3. Chức năng xây dựng, chuẩn bị kế hoạch bài dạy điện tử
- Quản lý thư viện kế hoạch bài dạy; Tìm kiếm kế hoạch bài dạy theo từ khóa, khối lớp, bộ sách giáo khoa, ..v..v..
- Thêm mới, soạn thảo, chỉnh sửa kế hoạch bài dạy; Upload hình ảnh vào kế hoạch bài dạy cá nhân.
- Nộp và quản lý phê duyệt với cấp quản lý nhà trường trên hệ thống.
4. Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị câu hỏi, bài tập
- Tạo câu hỏi đúng sai; câu hỏi dạng một lựa chọn; câu hỏi dạng nhiều lựa chọn; câu hỏi dạng tự luận; câu hỏi dạng nhóm; câu hỏi dạng tương tác sử dụng text, hình ảnh, video. 
- Sắp xếp phân loại câu hỏi theo các mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) 
- Chức năng tạo chơi tương tác: lật thẻ, điền từ vào chỗ trống; viết tự luận câu trả lời; nghe và chọn; kéo thả; sắp xếp từ thành câu.
- Tìm kiếm bộ câu hỏi theo từ khóa, môn học, khối lớp; Tìm kiếm câu hỏi theo độ khó, loại câu hỏi.
	
	

	 
	 
	5. Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá
- Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi, đề kiểm tra, đánh giá theo ma trận tùy ý. 
-  Chức năng tạo đề kiểm tra đánh giá có tự động đảo câu hỏi, đảo đáp án theo các mức độ đáp ứng thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020, có chức năng thời gian đếm ngược để đóng và chuyển câu hỏi.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến: Giáo viên tạo các bài kiểm tra giao cho học sinh truy cập làm bài trực tuyến bằng tài khoản học sinh sau đó nộp bài, hệ thống hỗ trợ tự động chấm điểm đáp ứng yêu cầu theo thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 và quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chấm điểm cho bài kiểm tra, theo dõi điểm số qua đó giáo viên có thể đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian.
- Tạo các mã đề khác cho đề kiểm tra.
- In đề kiểm tra, đáp án.
- Tìm kiếm bài kiểm tra đánh giá theo khối lớp, môn học.
	
	

	 
	 
	6. Quản lý nhóm học, lớp học và tương tác giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh.
- Tạo lớp học, nhóm học.
- Quản lý học sinh theo lớp.
- Chia sẻ học liệu điện tử vào lớp học, nhóm học. 
- Kết hợp với tài khoản của học sinh, giáo viên có thể gửi kết quả học tập cho phụ huynh để phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập của học sinh, đáp ứng tiêu chí của hệ thống LMS theo quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Chức năng "chat" trong nhóm học: học sinh gửi các câu hỏi hoặc trao đổi, thảo luận trong nhóm học với giáo viên và các học sinh khác. Qua đó, giáo viên trả lời, giải đáp thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ cho học sinh đáp ứng yêu cầu thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021.
- Hệ thống tự động thống kê số lượng trao đổi thảo luận giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên có thể tải được báo cáo thống kê.
	
	

	 
	 
	7. Ứng dụng hỗ trợ sử dụng trong môi trường không có kết nối internet
- Bộ công cụ hỗ trợ thao tác trình chiếu bài giảng.
- Trình chiếu thư viện media: Hình ảnh, audio, video.
- Tìm kiếm học liệu điện tử theo môn học, khối lớp,..
- Chức năng phân loại bài giảng/thư viện media "chưa tải" và "đã tải" bằng biểu tượng và bộ lọc giúp người dùng dễ dàng phân biệt, tìm kiếm và sử dụng.
8. Giao diện ngôn ngữ, tương thích hệ thống:
- Hỗ trợ ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh
- Kết hợp tốt với các phần mềm Sketchpad, Photoshop, Corel Draw, Excel... trong quá trình xây dựng và sử dụng tư liệu minh họa bài giảng. Ví dụ giáo viên có thể vẽ hình bằng Sketchpad rồi đưa vào bài giảng, tạo các Word Art hoặc Chart trong word và Excel và cắt dán vào bài giảng.
- Chức năng nâng cấp, cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới
	
	

	 
	 
	Cấp phép và tiêu chuẩn chất lượng
	
	

	 
	 
	- Nhà sản xuất được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Hệ thống học liệu điện tử dành cho giáo dục phổ thông được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định đạt các tiêu chí:
+ Phù hợp với định hướng chuyển đổi số
+ Hỗ trợ thiết kế và tổ chức dạy học theo CT GDPT 2018
- Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử;
- Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật, do Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp phép;
- Phần mềm được đăng ký quyền tác giả;
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 và ISO/IEC 27001: 2022.
	
	

	 
	 
	Mô tả nội dung theo Chương trình GDPT 2018
	
	

	 
	 
	Khung bài giảng, tranh ảnh điện tử, video theo Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học (Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT), chương trình GDPT 2018 và các bộ sách giáo khoa hiện hành, bao gồm:
- 12 Khung bài giảng minh họa theo 04 mạch nội dung của chương trình GDPT 2018 bao gồm: Hoạt động hướng vào bản thân; Hoạt động hướng đến xã hội; Hoạt động hướng đến tự nhiên; Hoạt động hướng nghiệp.
- 70 Tranh ảnh điện tử theo từng mạch nội dung, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Biết nhận lỗi khi mắc lỗi; Tập thể dục rèn luyện sức khỏe; Vệ sinh răng miệng sạch sẽ; Tặng quà sinh nhật người thân; Bỏ rác đúng nơi quy định; Tái chế rác thải; Làng Chạm bạc Đồng Xâm (Thái Bình); Làng Dệt thổ cẩm Châu Giang (An Giang); Làng Gốm sứ Bát Tràng (Hà Nội)..v..v..
- 28 Video độ phân giải HD 1280x720; âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, thuyết minh bằng tiếng Việt, thời lượng dưới 3 phút) theo từng mạch nội dung, được quy định theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT và CT GDPT 2018, tiêu biểu bao gồm: Giao tiếp trên mạng internet; Nguy cơ tiềm ẩn khi giao tiếp trên mạng; Nguyên nhân cơ bản dễ gây hỏa hoạn; Ô nhiễm môi trường không khí (mùi, khói, bụi); Ô nhiễm môi trường nước (sông, biển); Hướng dẫn tổ chức hoạt động làm tiểu dự án nghiên cứu; Hướng dẫn tổ chức hoạt động khảo sát điều tra..v..v..
- 04 Bộ câu hỏi, bài tập theo từng mạch nội dung.
- Tài liệu tham khảo hỗ trợ giáo viên gồm:
+ 150 Bộ giáo án, bài giảng theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức)
+ 300 Bộ câu hỏi, đề kiểm tra theo các bộ SGK được Bộ giáo dục phê duyệt theo CT GDPT 2018 (Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức).
Nội dung học liệu điện tử tích hợp trong sản phẩm cũng đáp ứng các yêu cầu về thiết bị tranh ảnh, video/clip theo chủ đề dạy học môn Hoạt động trải nghiệm 5, được quy định trong mục A, B.I.1, B.I.2, B.II.1, B.II.3 (trang 1,2,5,7,8 TT 37/2021/TT-BGDĐT).
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	THIẾT BỊ DÙNG CHUNG
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	Tủ đựng thiết bị
	 Kích thước (1.760x1.060x400)mm; ngăn đựng có thể thay đổi được chiều cao; cửa có khóa; chắc chắn, bền vững, đảm bảo an toàn khi sử dụng.
	Chiếc
	1

	2
	Giá treo tranh
	Kích thước : (1,45x0,5)m, 15 móc treo tranh
Vật liệu :
-Khung bằng sắt ống chữ nhật 20x40mm và ống vuông 20, 25mm tất cả dày 1.2mm, sắt F6mm. Toàn bộ sơn tĩnh điện.
-Liên kết bằng boulon, mối hàn có khí CO2 bảo vệ
-Điều chỉnh độ cao từ 1,2m đến 2m, cố định bằng tay nắm bọc nhựa
-Di chuyển bằng 4 bánh xe hình cầu.
	Chiếc
	1
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	Loa cầm tay
	Loại thông dụng
	Chiếc
	1
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	Thiết bị âm thanh đa năng di động
	Loa di động 
Model/Nhãn hiệu: Q-15P
Xuất xứ: CQA, Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Năm sản xuất: 2024
Thông số kỹ thuật
Cấu hình loa:
- Tích hợp ổ đĩa DVD và màn hình hiển thị TFT 9 inch
- Tích hợp tính năng âmly, loa, micro.
- Công suất thực (RMS): 100W.  Công suất đỉnh (PMPO): 1000W
- Cường độ âm thanh: 110dB. Tần số đáp ứng: 50HZ-20KHZ 
- Hệ thống Loa: Loa Bass 15 inch, Loa Middle 6.5 inch, Loa Tweeter 3 inch 
Micro: Tích hợp 02 micro không dây dải tần UHF, khoảng cách thu có thể lên đến 50(m)
Vỏ loa: Chất liệu: Gỗ.  Lưới bảo vệ loa: Lưới kim loại sơn tĩnh điện
Cổng kết nối và phím điều chỉnh:
- DVD player/ USB/ SD card/ Bluetooth/ FM Radio/ Remote control/Display"
- DVD player x1, USB x3, SD card x1, Micro in (6.3mm) x2, Guitar in (6.3mm) x1, RCA Line-in x1, RCA Line-out x1, RCA video out x1, Aux in x1
- Phím điều chỉnh xoay: Master Volume, Bass (Mega Bass), Treble, Echo, Delay, M.Treb, M.Bass, M.Vol, G.Vol.
- Phím điều chỉnh dạng phím ấn: Mode, Play/Stop, Back, Next, Priority (chế độ ưu tiên micro), On-Off, Rec (Chế độ ghi dữ liệu).  
Nguồn điện:
- Nguồn AC 100-240V, 50/60Hz hoặc 12V/7A
- Tích hợp Battery: 12V/12Ah
- Thời gian sử dụng với bình ắc quy: 6- 8 giờ. Thời gian sạc đầy bình ắc quy: 5-6 giờ
Tính năng:
- Trang bị Micro không dây dải tần UHF cho phép phát và nhận dữ liệu ở tần số cao, không bị nhiễu, trùng lặp tần số với loa khác.
- Chế độ ưu tiên Micro, chế độ điều chỉnh âm bass, âm treble riêng biệt.
- Có đèn Led báo bình ắc quy khi sạc đầy và sắp hết
- Phát âm thanh/ video trực tiếp từ DVD hoặc phát âm thanh từ Thẻ nhớ /USB hoặc qua Bluetooth/RCA Line-in/ Aux.
- Kết nối mở rộng với Micro (có dây) / Guitar.
- Tích hợp mạch sạc thông minh đảm bảo an toàn và độ bền cho ắc quy.
- Dễ dàng kết nối với Điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng qua Bluetooth
- Tùy chỉnh tiếng vang, có thể hát Karaoke và nghe được FM Radio.
- Có tay kéo, bánh xe dễ dàng di chuyển.
Kích thước: 860*450*280 mm. Trọng lượng: 23.6 Kg
CÁC TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
- Nhà sản xuất đạt chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 14001-2015
- Sản phẩm có chứng nhận ủy quyền bảo hành và ủy quyền phân phối tại Việt Nam
	Bộ
	1
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	Máy chiếu + Màn chiếu 100 inch
	Bộ máy chiếu (máy chiếu, màn chiếu 100 inch)
1.Quy cách kỹ thuật máy chiếu: 
Model: LS510WP
Hãng sản xuất: Viewsonic
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 24 tháng hoặc 3.000 giờ cho nguồn sáng tùy theo điều kiện nào đến trước
Năm sản xuất: 2024
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải thực: WXGA (1280x800)
Độ sáng: 4200 ANSI Lumens
Độ tương phản: 3.000.000:1
Màu sắc hiển thị: 1.07 tỷ màu
Loại nguồn sáng: LED
Tuổi thọ nguồn sáng: Lên tới 30.000 giờ
Tỉ lệ khung hình: Tự động/ 4:3/ 16:9/ 16:10
Ống kính: F=2.56-2.68, f=22-24.1mm
Chênh lệch chiếu: 100%+/-5%
Tỷ lệ phóng hình: 1.55-1.70
Thu phóng: 1.1x (quang học), 0.8x - 2.0x (kỹ thuật số)
Kích thước hiển thị: 30 - 300 inch (đường chéo)
Khoảng cách chiếu: 1m-10.98m (100"@3.34m)
Chỉnh vuông hình (Keystone): Theo chiều dọc ± 40º
Độ ồn (Chế độ thường/ Chế độ Eco): 34 / 28dB 
Độ trễ đầu vào	16ms
Hỗ trợ độ phân giải: Từ VGA (640 x 480) đến FullHD (1920 x 1080)
Tương thích HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Tần số quét: Ngang: 15K~102KHz, Dọc: 23~120Hz
Cổng kết nối: VGA vào x1, HDMI 1.4 vào x1 (HDMI 1.4/HDCP 1.4), Audio (3.5mm) vào x1, VGA ra x1, Audio (3.5mm) ra x1, USB- A (Cấp nguồn/ Services) x1 (5V/2A), RS232 x1, Loa: 2 W
Nguồn điện: AC 100~240V +/- 10% , 50-60Hz
Công suất tiêu thụ: 240W (chế độ thường)/ <0.5W (chế độ chờ)
Nhiệt độ hoạt động: 0–40º C
Trọng lượng: 2.65 kg
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 293 x 221 x 115 mm 
Ngôn ngữ: 20 ngôn ngữ, có Tiếng Việt và Tiếng Anh
Cho phép thiết lập 8 kênh điều khiển từ xa với 8 mã riêng biệt cho 8 máy chiếu
CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH: 
Máy chiếu được trang bị công nghệ LED thế hệ thứ 3, ứng dụng công nghệ Ams OSRAM’s Ostar Projection Power 
LED giúp tiết kiệm năng lượng gần 50% so với các máy chiếu khác.	
Thiết kế khả năng chống bụi (IP5X) và trình chiếu 360° linh hoạt.
Tính năng 3X Fast Input giúp máy chiếu tìm và nhận tín hiệu nhanh gấp 3 lần.
Tính năng giảm nhiễu (Noise Reduction) giúp máy chiếu giảm nhiễu trên các hình ảnh hiển thị.
Máy chiếu có thể tự động bật nguồn khi được kết nối nguồn điện hoặc tự động bật nguồn khi kết nối tín hiệu đầu vào
 từ cổng HDMI, VGA.
Thiết kế làm mát tiên tiến cho phép hoạt động 24/7 mà không làm giảm chất lượng hình ảnh hoặc hiệu suất làm việc
Máy chiếu được tích hợp tính năng Hẹn giờ trình chiếu: Thời gian hẹn giờ /Thời gian hiển thị /Vị trí hiển thị/Hướng
 đếm thời gian /Âm thanh nhắc nhở /Bắt đầu đếm thời gian.
Chức năng bảo vệ máy chiếu: Thiết lập mật khẩu khóa bàn phím trên thân máy; khóa bật nguồn.
Thông tin thời gian sử dụng của nguồn sáng được chia rõ thời gian sử dụng các chế độ.
CÁC TIÊU CHUẨN CỦA SẢN PHẨM MÁY CHIẾU 
- Sản phẩm có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
- Sản phẩm có chứng nhận ủy quyền bảo hành và ủy quyền phân phối tại Việt Nam
- Nhà Sản xuất của Sản phẩm đạt chứng nhận ISO: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
2. Quy cách kỹ thuật màn chiếu di động
Model: P70TS/ DALITE
Kích thước vùng chiếu (m): 1m78 x 1m78
Kích thước vùng chiếu (inch: 70" x 70"
Đường chéo tương đương: 100 inch
Vải màn chất lượng cao Matte white
Màn chiếu 3 chân tiện lợi di chuyển.
Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2
Khả năng chống mốc
Hộp màn thiết kế hình lục lăng chắc chắn, màn có viền đen bao quanh giúp tránh được việc phán tán ánh sáng, tăng độ tập trung tối đa cho người xem.
Chân màn bằng hợp kim cứng giúp màn đứng vững, chắc chắn, thăng bằng và chuyên nghiệp khi sử dụng.
Xuất xứ: Trung Quốc.
Bảo hành: 12 tháng.
	Bộ
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	Màn hình hiển thị tương tác 65 inch
	Màn hình hiển thị tương tác 65 inch
Model/nhãn hiệu: 65M6APro/Horion
Xuất xứ: Horion, Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Năm sản xuất: 2024
Thông số kỹ thuật
Màn hình hiển thị:
Kích thước màn hình: 65 inch
Đèn nền: DLED
Độ phân giải: 4K UHD HDR (3840 x 2160px)
Độ sáng: 380cd/m2. Độ tương phản: 1200:1; Góc nhìn: 178°(H) / 178°(V)
Màu sắc hiển thị: 1.07 tỷ màu (10bit); Gam màu (x% NTSC): 72%
Hệ thống cảm ứng:
Công nghệ cảm ứng: Hồng ngoại (IR); Kính cường lực chống chói AG độ dày 3.2mm, độ cứng Mohs 7
Cảm ứng hồng ngoại (Max): 50 điểm; Tốc độ phản hồi: <8ms
Độ chính xác cảm ứng: ±1mm; Đối tượng cảm ứng tối thiểu: ≥1.6mm (Đơn điểm); ≥2mm (Đa điểm)
Camera và Micro tích hợp:
Camera AI 48MP, góc nhìn (Đường chéo/ Ngang): 114.9°/ 102.1°, Auto Tracking âm thanh, đóng khung hình thông minh
Micro: 8 Micro, khoảng cách thu 12m, góc thu 180°, hỗ trợ AEC/ AGC và tăng cường giọng nói
Hệ thống android tích hợp:
Hệ điều hành: Android 13.0
CPU: A311D2 A73x4+A53x4, tốc độ lớn nhất 2.2GHz và nhỏ nhất 2.0GHz; GPU Mali - G52 MP8
Ram: 8GB LPDDR4X; Rom: 128GB
WIFI: Trang bị 2 mô đun Wifi độc lập, mô đun Wifi 6 để kết nối internet và mô đun Wifi 5 để phản chiếu màn hình không dây
Bluetooth: BT5.3
Hệ thống Loa: 2 x 20W/ 6Ω + 1 x 20W/4Ω (Loa siêu trầm)
Kết nối không dây NFC: Tiêu chuẩn: ISO/IEC 14443 A / ISO/IEC 14443 B; Tốc độ đọc/ ghi: 106 đến 424kbps; Độ trễ đọc/ ghi: <100ms
Cổng kết nối:  
Phía trước: USB-A 3.0 x2 (Public); USB-C x1 (60W, 20V/3A, hỗ trợ chế độ DRP)
Phía sau: HDMI 2.0 vào x2 (HDMI 1_ARC); DP 1.2a vào x1; USB- C x1 (15W PD); VGA vào x1; Audio vào (3.5mm) x1; LAN x2 (10M/100M/1000Mbps); USB-A 2.0 x1; USB-A 3.0 x2; USB-B 3.0 x3; Mic vào (3.5mm) x1; S/PDIF ra x1 (16Mbps); RS232 vào x1; Audio ra (3.5mm) x1; HDMI 2.0 ra x1; Khe cắm OPS x1
Nguồn điện: AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz; công suất tiêu thụ (không bao gồm OPS): 220W, chế độ chờ <0.5W 
Nhiệt độ hoạt động: Từ 0℃ đến 40℃, độ ẩm làm việc: Từ 20% đến 80% RH
Màn hình tương tác có thể hoạt động liên tục: 18 giờ*7 ngày
Trọng lượng: 45kg±1.5kg; Kích thước (W*D*H): 1494.7 x 87.1 x 891.2 mm
Đóng gói: Bút viết *2, điều khiển từ xa *1, HDSD, dây HDMI 3m *1, cáp cảm ứng 3m *1, cáp nguồn 3m *1, giá treo tường x1
Các tính năng của màn hình
Màn hình tương tác có chức năng khóa màn hình, khóa menu cài đặt, khóa cảm ứng, khóa IR, khóa bàn phím, khóa cổng USB, khóa trình quản lý tệp, khóa cài đặt thêm ứng dụng (.apk).
Chế độ bảo vệ mắt: Tự động điều chỉnh độ sáng của màn hình theo ánh sáng môi trường xung quanh và điều chỉnh nhiệt độ màu của màn hình.
Cho phép thiết lập nguồn tín hiệu đầu vào mặc định khi bật màn hình, có thể lựa chọn 1 trong các nguồn tín hiệu: Hệ điều hành Android, OPS, HDMI1, HDMI2, DP, VGA, USB-C, Rear USB-C.
Tính năng chia đôi màn hình: Cho phép chạy hai ứng dụng hoặc hiển thị hai nội dung bất kỳ cùng lúc theo thời gian thực trên màn hình, mỗi ứng dụng hoặc nội dung sẽ được trình chiếu, hiển thị trên một nửa của màn hình.
Tính năng bảng trắng di động và bảng trắng dưới dạng cửa sổ: Cho phép mở bẳng trắng này bất kỳ lúc nào, ở giao diện, nội dung đang hiển thị bất kỳ (trên Android, Windows của OPS và giao diện của bất kỳ thiết bị ngoại vi nào được kết nối với màn hình), bằng cách vuốt lên màn hình từ cạnh dưới của màn hình để viết vẽ, phân tích về nội dung đang trình chiếu.
Chế độ nhiều cửa sổ: Cho phép mở cùng lúc nhiều cửa sổ ứng dụng (mỗi ứng dụng là 1 một cửa sổ) tối đa lên đến 9 cửa sổ và tương tác độc lập, mỗi cửa sổ có thể điều chỉnh được kích thước khung hình chiếu.
Cho phép mở giao diện của hệ thống Windows, nguồn HDMI hoặc các nguồn khác dưới dạng một cửa sổ nhỏ trên giao diện hệ thống Android và có thể di chuyển đến vị trí bất kỳ trên màn hình.
Cài đặt các cổng tín hiệu HDMI với các chế độ: Chế độ hình ảnh; điều chỉnh độ tương phản (100 mức), độ sáng (100 mức), độ sắc nét (20 mức), độ bão hòa (100 mức), đèn nền (100 mức); điều chỉnh nhiệt độ màu; chế độ âm thanh (điều chỉnh âm bass, treble, cân bằng); cài đặt HDMI CEC, HDMI EDID: EDID 1.4 hoặc EDID 2.0.
Cho phép cài đặt thời gian tự động bật, tắt màn hình với các tùy chọn: Giờ, phút, tất cả các ngày trong tuần hoặc lựa chọn ngày trong tuần. Cho phép thay đổi logo khởi động khi bật màn hình. 
Các ứng dụng phần mềm kèm theo mành hình  
(1) Ứng dụng trình chiếu không dây tích hợp trên màn hình
Cho phép 9 thiết bị (sử dụng hệ điều hành Android, IOS, Windows, Mac OS) kết nối không dây (không cần mạng internet hoặc cùng một mạng có kết nối internet) và trình chiếu nội dung khác nhau lên màn hình tương tác cùng một thời điểm. Các thiết bị có thể trình chiếu cả âm thanh và hình ảnh. 
Với thiết bị sử dụng Android: Cho phép chia sẻ màn hình và tương tác từ thiết bị cá nhân lên màn hình; giám sát nội dung hiển thị trên màn hình tương tác, tương tác 2 chiều và điều khiển trực tiếp các tính năng, ứng dụng của màn hình từ thiết bị cá nhân; 
Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Windows: Cho phép lựa chọn 3 chế độ: Chế độ Desktop (phản chiếu màn hình và tương tác 2 chiều), chế độ Monitor (phản chiếu màn hình, không tương tác), chế độ Windows (phản chiếu nội dung được lựa chọn).
Phản chiếu màn hình đến nhiều màn hình tương tác: Cho phép nhiều màn hình tương tác kết nối không dây với nhau (Tối đa 128 màn hình). Đồng thời có thể phát và hiển thị nội dung từ điện thoại di động/ máy tính xách tay/ máy tính bảng lên  các màn hình tương tác đã kết nối đồng thời cùng lúc.
Tích hợp tính năng Google Cast, cho phép phản chiếu màn hình thiết bị cá nhân lên màn hình tương tác (trong cùng 1 mạng Wifi) thông qua ứng dụng Google Cast.
Tính năng BYOM: Cho phép máy tính sử dụng hệ điều hành Windows, MacOS khi thực hiện họp, dạy học trực tuyến có thể sử dụng trực tiếp micro và camera của màn hình tương tác thay cho camera và micro của máy tính thông qua thiết bị truyền phát không dây đồng bộ với màn hình.
Với máy tính sử dụng Windows, Mac OS cho phép chia sẻ nội dung lên màn hình và tương tác điều khiển ngược lại máy tính. Cho phép giám sát trực tiếp nội dung hiển thị trên màn hình tương tác và điều khiển tất cả các tính năng, ứng dụng của màn hình từ máy tính sử dụng Windows.
(2) Phần mềm hỗ trợ giảng dạy Bảng trắng (Whiteboard) tích hợp trên hệ điều hành Android
Viết vẽ, tẩy xóa, chọn, chỉnh sửa, di chuyển,…tùy chọn Background với 16 triệu màu sắc. Trang bị hai kiểu bút khác nhau, mỗi kiểu bút có thể lựa chọn nét bút và màu sắc khác nhau (với 16 triệu màu). Cho phép thiết lập 2 đầu của bút viết để viết hai màu khác nhau với độ rộng nét khác nhau;
Cho phép chia bảng trắng thành hai hoặc ba khu vực tương tác độc lập, mỗi khu vực có thể lựa chọn màu bút viết khác nhau. Cho phép chụp lại nội dung đã viết và chèn vào bảng trắng.
Tìm kiếm nhanh thông tin trên internet từ bảng trắng, chỉ cần khoanh tròn vào chữ cần tìm trên bảng trắng và chọn tính năng tìm kiếm, khi đó các dữ liệu liên quan sẽ hiển thị trên màn hình.
Tính năng giảng dạy, họp online ngay trên bảng trắng cho phép kết nối tối đa lên tới 8 màn hình tương tác ở các vị trí địa lý khác nhau khi có kết nối internet mà không cần trang bị thêm thiết bị ngoại vi khác. Lúc này tại mỗi điểm cầu cho phép tương tác viết, chèn và chia sẻ file định dạng ảnh hoặc powerpoint lên trên bảng trắng và cùng nhau tương tác ghi chú, viết vẽ, phân tích về nội dung đó trên cùng một bảng trắng. Ngoài ra tại các điểm cầu có thể tùy chọn cho phép hiển thị hoặc không hiển thị nội dung camera của các điểm cầu khác trên màn hình của mình.
Nhận dạng chữ viết tay thông minh và chuyển thành chữ đánh máy, hỗ trợ nhận dạng 20 ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt.
Cho phép chèn trực tiếp file PDF vào bảng trắng để trình chiếu, người dùng có thể chụp lại nội dung có trong file PDF và chèn ra bảng trắng.
Tính năng vẽ lưu đồ giải thuật thông minh, phần mềm trang bị sẵn các mẫu hình chỉ cần chọn mẫu và kết nối sẽ được lưu đồ như mong muốn.
Tính năng chia đôi màn hình với bảng trắng: Một nửa màn hình tương tác sẽ thể hiện nội dung trên bảng trắng để người dùng có thể viết vẽ, nửa màn hình còn lại cho phép mở ứng dụng bất kỳ có trên màn hình.
Trang bị bộ công cụ hình học 2D (gồm mẫu 9 hình), hình 3D (gồm 5 mẫu hình), hình mạng tinh thể (gồm 4 mẫu hình) và các công cụ thước kẻ, ê ke, thước góc, compa.
Tích hợp công cụ máy tính ngay trên bảng trắng, giúp người dùng thuận lợi khi cần tính toán nhanh.
Tính năng kẻ bảng biểu thông minh: Mặc định bảng trắng cho chúng ta bảng biểu với  04 ô, muốn thêm cột bằng cách kẻ một đường từ trên xuống dưới vào phần cột, ngược lại kẻ một đường từ dưới lên sẽ là xóa cột. Muốn thêm hàng bằng cách kẻ một đường từ trái sang phải vào phần hàng, ngược lại kẻ một đường từ  phải sang trái là xóa hàng. Khi viết nội dung vào một ô màn hình sẽ tự động điều chỉnh kích thước của ô đó sao cho phù hợp với nội dung viết.
Tính năng kết nối trực tiếp với camera bên ngoài ngay trong bảng trắng, với các chế độ hiển thị: Nguyên bản, tài liệu, thang độ xám, làm tan sương mù. Cho phép chụp ảnh, tạo mã QR các hình ảnh đã chụp để chia sẻ đến các thiết bị cá nhân qua quét mã QR. Cho phép chụp 2 hình ảnh khác nhau và hiển thị trên cùng một màn hình (mỗi nửa màn hình hiển thị một hình ảnh) để thực hiện so sánh. 
Cho phép lưu nội dung trên bảng trắng vào Google drive, One drive.
(3) Bộ công cụ bình chọn 
Gồm 2 chức năng Bình chọn và Chấm điểm thông qua các thiết bị cá nhân và được kết nối với màn hình bằng cách quét mã QR. Chế độ bình chọn: có thể tạo ra từ 2 đến 10 đáp án và cài đặt ở chế độ ẩn danh hoặc không ẩn danh; Chế độ chấm điểm: cho phép thiết lập chấm điểm lên đến 50 ứng viên.
(4) Ứng dụng chuyển tải file dữ liệu lên màn hình tương tác: Người dùng có thể chuyển tải file tài liệu, hình ảnh, video từ thiết bị di động (sử dụng hệ điều hành Android, IOS, Windows) lên màn hình tương tác bằng thao tác đơn giản quét mã QR và lựa chọn file để tải lên. Người dùng có thể mở trực tiếp file dữ liệu, chèn trực tiếp file ảnh ra bảng trắng, lưu file dữ liệu vào màn hình hoặc xóa file đã tải lên ngay trên phần mềm này.
(5) Phần mềm hỗ trợ soạn thảo bài giảng cài đặt trên hệ điều hành Windows
Phần mềm cài đặt trên hệ điều hành Windows, có tiếng Việt giúp dễ sử dụng. Trang bị 9 mẫu bút viết/chú thích có thể lựa chọn các màu và nét bút khác nhau và 4 chế độ xóa: Xóa đối tượng, xóa phông, xóa ảnh, xóa toàn bộ trang.
Tự động nhận diện công thức toán học: Viết tay công thức toán học và tự động chuyển thành công thức đánh máy sau đó chèn ra bảng trắng.
Hỗ trợ chèn trực tiếp vào bảng trắng, gồm: Trang trắng, trang màn hình, văn bản, hình ảnh, cửa sổ hình ảnh, bảng biểu, file flash, video, audio và liên kết trang web.
Tích hợp thư viện nguồn offline với kho dữ liệu phong phú gồm hình ảnh, tệp media cho phép sử dụng các hình ảnh/tệp media này chèn vào bảng trắng, bài giảng, cụ thể: Thư viện hình ảnh về các môn học: Sinh vật học (Biology), nghệ thuật (Art), hóa học, mẫu các chữ cái (chữ viết hoa hoặc viết thường), địa lý, lịch sử, toán học, âm nhạc, vật lý, khoa học, thể thao, biển báo và phương tiện giao thông,…Thư viện media liên quan đến hóa học và vật lý.
Tính năng lớp học thông minh: Cho phép giáo viên tạo lớp học, máy tính giáo viên và máy tính học sinh trong lớp học kết nối với nhau qua cùng một mạng Lan. Nội dung giảng dạy trên bảng trắng của giáo viên sẽ được truyền đến bảng trắng trên máy học sinh. Giáo viên có thể điều khiển không cho phép hoặc cho phép học sinh cùng tương tác 2 chiều (viết, vẽ) với mình về nội dung đang giảng dạy trên bảng trắng.
Hỗ trợ xuất nội dung bài giảng thành tài liệu để lưu giữ với các định dạng: Ảnh (png, bmp, jpg), pdf và word.
Các tiêu chuẩn của sản phẩm
- Nhà Sản xuất của Sản phẩm đạt chứng nhận ISO: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Sản phẩm đạt chứng nhận CE.
- Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối cam kết về việc cung cấp hàng hóa, hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành và dịch vụ sau bán hàng.
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	Máy chiếu vật thể
	Máy chiếu vật thể SYNCCAM
Model: GS60
Hãng sản xuất: SYNCCAM
Xuất xứ: Trung Quốc
Độ phân giải thực: 8M
Phóng đại: 12X optical, 4X mechanical, 12X digital
Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS
Ống kính Lens  ff=4.7~47mm FF=1.6~3.0
Tỉ lệ khung hình 30fps(max)
Diện tích chụp A3
Focus Tự động/Thủ công
Output signal XGA,SXGA,720P, 1080P
Độ phân giải (ngang): ≥ 1000 TV lines
Cân bằng trắng: Tự động/Thủ công
Chỉnh màu: Red+/-, Blue+/-
Chỉnh nét: Có
Chỉnh sáng: Có
Chụp ảnh: Có (lên đến 2500 ảnh)
Độ phân giải nén : 3840x2160.
Quay Video: One touch on board recording
Hiệu ứng hình ảnh: Gương, Xoay, Tách, Đóng băng, Đen trắng, Âm bản.
Chế độ văn bản: Có
Chú thích: Trên bảng chú thích
OSD: Có
Cổng vào: VGAx1, HDMIx1, Audiox1, Built-in Microphone
Cổng ra: VGAx1, HDMIx1, Audio x1
USB2.0 x3
Thẻ nhớ trong 4G
SD card: Có
Thẻ nhớ USB : Có
Media dowload: One touch download to PC
USB driver and software : Windows XP/7/8/10, Mac os
Điều khiển: Có
Đèn Led: Arm light x1
Nguồn: 5V 2A
Trọng lượng: 2kg
Bảo hành: 12 tháng
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	Máy tính (xách tay)
	ASUS P1462CVA-EB1035W
- Bộ vi xử lý : Intel® Core™ i5-1335U Processor  (12M Cache, up to 4.6GHz, 10 cores)
Bộ nhớ RAM: 8GB DDR4. Hỗ trợ mở rộng với 1 SODIMM
Ổ cứng: 512 M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Khe cắm mở rộng 
- 01 x DDR4 SO-DIMM slot
- 01 x M.2 2280 PCIe 4.0x4
 Camera : 720p HD camera + With privacy shutter
Kết nối không dây: Wi-fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth
Giao tiếp kết nối 
+ 01 x USB 2.0 Type-A
+ 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
+ 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C
+ 01 x USB 3.2 Gen 2 Type-C
+ 01 x HDMI 1.4
+ 01 x jack cắm âm thanh 3.5mm
+ 01 x cổng kết nối mạng LAN tốc độ Gigabit.
- Bàn phím: Chiclet Keyboard, tích hợp phím số cảm ứng
- Màn hình: Kích thước màn hình: 14.0 inch
+ Đèn nền: LED/ Độ sáng: 250nits/ Độ phân giải: FHD (1920 x 1080)/ Tỷ lệ: 16:9
+ Có chức năng chống chói
+ Gam màu: NTSC 45%
+ Góc nhìn (H/V): 178/178
+ Thời gian đáp ứng (Tiêu chuẩn/ Tối đa): 20/25ms
+ Tần số: 60Hz
+ Độ tương phản: 700:1
+ Tỷ lệ màn hình trên thân máy 81%
+ IPS: Wide view,
- Loa Stereo 2W tích hợp, microphone dạng dài hỗ trợ Cortana
- Pin: 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion
- Sạc nguồn : Type C/ 65W AC Adapter/ Output: 20V DC, 3.25A, 65W/ Input: 100~240V AC 50/60Hz universal.
- Hệ điều hành: Microsoft Windows 11 home bản quyền. 
- Trọng lượng: 1,46 kg.
- Máy tính xách tay được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 14064:2018, ISO/ IEC 27001:2013, ISO 45001:2018, Chứng chỉ IECQ; QCVN 118:2018/BTTTT, QCVN 101:2020/BTTTT; Đạt tiêu chuẩn độ bền US MIL-STD 810H.
- Bảo hành: 1 năm.
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	Nhiệt kế điện tử
	 NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI  
Model: IM-9001
Hãng sản xuất: P-ONE Việt Nam
Nhãn hiệu: OONEPRO
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành theo tiêu chuẩn hãng sản xuất 12 tháng.
Thông số kỹ thuật chi tiết:
Pin sử dụng: pin 02 viên: Pin AAA1,5V – 3V
Hoạt động liên tục 24/24h mỗi ngày.
Có khả năng chịu được nhiệt độ cao
Màn hình hiển thị kỹ thuật số LCD có đèn
Duy nhất 01 phím Tắt/Mở thiết bị
01 phím set, 02 phím tăng/giảm để điều chỉnh chế độ.
Điều kiện làm việc bình thường:
Nhiệt độ môi trường: 10 ℃ ~ 40 ℃.
Độ ẩm tương đối: 15% ~ 80%.
Áp suất khí quyển: 80kPa ~ 105kPa
Đơn vị nhiệt độ: ℃/F
Độ chính xác hiển thị: 0.1℃ – 0.3℃
Dải đo: 32.0℃ ~ 42.9℃
Sự tiêu thụ năng lượng: ≤ 20mW
Kích thước: 149mm x 77 mm x 43mm
Cân nặng: 159g （không bao gồm pin）
Thời gian đo lường: ≤ 1S
Khoảng thời gian đo lường: ≤ 05S
Thời gian tắt máy tự động: 20±05S
Ưu điểm và tính năng
- Máy đo nhiệt không tiếp xúc tránh bị nhiễm vi rút
- 2 chế độ đo trong một máy: Đo thân nhiệt cơ thể người, phòng và bề mặt
Hiển thị cảnh báo nhiệt độ: Đèn nền cảnh báo màu xanh, cam và đỏ.
Khoảng cách đo: 3cm ~ 5cm (1,2in ~ 2in) 
Bảo hành: 12 tháng.
	Cái
	1

	XV
	CÁC THIẾT BỊ KHÁC
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	Bộ bàn ghế giáo viên
	Bộ bàn ghế giáo viên gồm: 01 bàn và 01 ghế rời có tựa.
Quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bàn giáo viên:
- Kích thước: D1200xR600xC750mm.
- Thiết kế có hộc bàn để tài liệu, hộc dạng treo có khoá.
- Khung bàn bằng thép hộp mạ kẽm loại 30x30mm kết hợp với hộp 25x25mm, có độ dày 1,2mm, được sơn tĩnh điện màu ghi. Khung bàn và các thanh giằng liên kết với nhau bằng vít ren chắc chắn.
- Mặt bàn bằng gỗ cao su ghép thanh dày 18mm, phủ bóng 2 mặt, các góc được bo tròn đảm bảo không sắc cạnh.
- Các vách hộc tủ, cánh tủ, vách chắn ... bằng gỗ cao su ghép thanh loại dày 18mm kết hợp với loại dày 10mm.
- Các chi tiết gỗ được gắn với khung bàn bằng vít ren chắc chắn.
- Phần chân bàn tiếp đất có nệm nhựa chống ồn và trơn trượt.
Ghế giáo viên
- Kích thước mặt ghế: 400x400mm.
- Kích thước tựa ghế: 350x200mm.
- Chiều cao ghế: 450mm (cao đến mặt ngồi).
- Khung bằng thép hộp mạ kẽm loại 25x25mm, có độ dày 1,2mm, được sơn tính điện màu ghi.
- Mặt và tựa ghế bằng gỗ cao su ghép thanh dày 18mm, phủ bóng 2 mặt, các góc được bo tròn đảm bảo không sắc cạnh, gắn với khung bằng vít chắc chắn.
- Phần chân ghế tiếp đất có nệm nhựa chống ồn và trơn trượt.
Sản phẩm mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
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	Bàn học sinh 2 chỗ ngồi (C690 mm)
	Bàn học sinh 2 chỗ ngồi (H690) 
- Bàn được thiết kế có ngăn bàn để sách vở và đồ dùng học tập, có tấm chắn phía trước ngăn bàn, hai đầu bàn có móc treo cặp.
- Kích thước tổng thể: D1200xR500xC690mm.
- Khung bàn bằng thép hộp mạ kẽm, sơn tĩnh điện mầu ghi, liên kết với nhau bằng vít ren chắc chắn. Chi tiết gồm:
+ 01 thanh giằng chữ H: bằng thép hộp 20x20x1,1mm, kích thước 950x150mm.
+ 01 thanh giằng phía trên: bằng thép hộp 25x25x1,1mm, kích thước D950mm.
+ 01 thanh giằng phía dưới: bằng thép hộp 20x20x1,1mm, kích thước D950mm.
+ 02 khung hồi hai bên: bằng thép hộp 25x50x1,1mm, kết hợp với thép hộp 25x25x1,1mm, kích thước 470x672mm.
- Mặt bàn, ngăn bàn, tấm chắn phía trước ngăn bàn bằng gỗ cao su ghép thanh, bề mặt gỗ được phủ bóng 2 mặt, được liên kết với khung bàn bằng vít ren chắc chắn.
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	Chi tiết gồm:
+ 01 tấm mặt bàn: kích thước D1200xR500mm, bằng gỗ cao su ghép thanh loại A-B, dày 18mm, các góc mặt bàn được bo tròn đảm bảo không sắc cạnh.
+ 01 tấm ngăn bàn: kích thước 945x240mm, bằng gỗ cao su ghép thanh dày 12mm.
+ 01 tấm chắn phía trước ngăn bàn: kích thước 1000x90mm, bằng gỗ cao su ghép thanh dày 12mm.
- Phần chân bàn tiếp đất có gắn nút bằng nhựa hoặc cao su.
Tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng:
- Sản phẩm mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.   
- Kích thước cơ bản của bàn: sai số cho phép của kích thước là ± 5mm, riêng độ dày của gỗ sai số ± 0,5mm.
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	Ghế học sinh 1 chỗ ngồi (C410 mm)
	Ghế học sinh 1 chỗ ngồi (H410)
+ Kích thước chiều cao từ mặt ghế xuống đất: 410mm. 
+ 01 khung ghế: được hàn liền khối cố định, bằng thép hộp mạ kẽm loại 25x25x1,0mm, sơn tĩnh điện mầu ghi.
+ 01 tấm mặt ghế: kích thước 360x400mm, bằng gỗ cao su ghép thanh loại A-B, dày 18mm, bề mặt gỗ được phủ bóng 2 mặt, các góc được bo tròn đảm bảo không sắc cạnh.
+ 01 tấm tựa ghế: kích thước 400x155mm, bằng gỗ cao su ghép thanh dày 18mm, bề mặt gỗ được phủ bóng 2 mặt, các góc được bo tròn đảm bảo không sắc cạnh.
- Mặt và tựa ghế được gắn với khung ghế bằng vít ren chắc chắn.
- Phần chân ghế tiếp đất có gắn nút bằng nhựa hoặc cao su.  
Tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng:
- Sản phẩm mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.   
- Kích thước cơ bản của bàn: sai số cho phép của kích thước là ± 5mm, riêng độ dày của gỗ sai số ± 0,5mm.
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	Bàn học sinh bán trú (C670 mm)
	Bàn học sinh bán trú (H670)
+ Bàn hai chỗ ngồi, bàn có thể lật ra thành hai mặt để học sinh nằm ngủ. Bàn 2 mặt gập vào mở ra theo cơ cấu bản lề.
+ Kích thước tổng thể (khi gấp mặt bàn): D1200xR500xC670 mm.
+ Bàn được thiết kế có ngăn bàn để sách vở và đồ dùng học tập, tấm chắn trước có chiều rộng 90mm. Hai đầu bàn có móc treo cặp.
+ Khung bàn có thiết kế giá đỡ mặt bàn, khung mở ra đỡ mặt bàn khi mở mặt bàn ra dùng khi học sinh ngủ.
+ Khung bằng thép hộp mã kẽm gồm các loại như hộp 25x25x1,1 mm và 25x50x1,1mm, các thanh giằng được làm bằng thép hộp mã kẽm loại 20x20x1,1 mm. Khung bàn và các thanh giằng liên kết với nhau bằng vít ren chắc chắn
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	Khung sắt sơn tĩnh điện mầu ghi.
+ Mặt bàn: Làm bằng gỗ cao su ghép thanh loại A - B, dày 18mm, được sơn phủ bóng 2 mặt. Mặt bàn có 2 tấm lật, có bản lề to đinh tán kết nối 2 mặt với nhau chắc chắn.
+ Chắn trước: Làm bằng gỗ cao su ghép thanh dày 12mm, dài bằng chiều dài của khung bàn, cao bằng cao ngăn bàn.
+ Ngăn bàn: Làm bằng gỗ MDF phủ melamin  màu vàng nhạt, dày 12mm, dài bằng chiều dài của khung bàn. 
+ Mặt bàn và các vách, tấm chắn được gắn với khung bàn bằng vít ren chắc chắn.
+ Chân đế bàn có gắn nút bằng nhựa hoặc cao su.
Tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng:
- Sản phẩm mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng. 
- Kích thước cơ bản của sản phẩm: sai số cho phép của kích thước là ± 5mm, riêng độ dày của gỗ sai số ± 0,5mm.
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	Ghế học sinh 1 chỗ ngồi (C390 mm)
	Ghế học sinh 1 chỗ ngồi (H390)
+ Kích thước mặt ghế: 360x340x18 mm.
+ Kích thước tựa ghế: 360x155x18 mm.
+ Chiều cao ghế: Cao từ mặt ghế xuống đất 390 mm.
+ Khung ghế bằng thép hộp mạ kẽm loại 25x25x1,0mm. Khung ghế sơn tĩnh điện màu ghi.
+ Mặt và tựa ghế bằng gỗ cao su ghép thanh loại A-B, dày 18mm, bề mặt gỗ được phủ bóng, các góc được bo tròn đảm bảo không sắc cạnh. Mặt và tựa ghế được gắn với khung ghế bằng vít ren chắc chắn.
+ Chân ghế có gắn nút bằng nhựa hoặc cao su. 
+ Sản phẩm mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng. 
+ Kích thước cơ bản của sản phẩm: sai số cho phép của kích thước là ± 5mm, riêng độ dày của gỗ sai số ± 0,5mm
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	Bàn học sinh bán trú (C630 mm)
	Bàn học sinh bán trú (H630)
+ Bàn hai chỗ ngồi, bàn có thể lật ra thành hai mặt để học sinh nằm ngủ. Bàn 2 mặt gập vào mở ra theo cơ cấu bản lề.
+ Kích thước tổng thể (khi gấp mặt bàn): D1200xR500xC630 mm.
+ Bàn được thiết kế có ngăn bàn để sách vở và đồ dùng học tập, tấm chắn trước có chiều rộng 90mm. Hai đầu bàn có móc treo cặp.
+ Khung bàn có thiết kế giá đỡ mặt bàn, khung mở ra đỡ mặt bàn khi mở mặt bàn ra dùng khi học sinh ngủ.
+ Khung bằng thép hộp mã kẽm gồm các loại như hộp 25x25x1,1 mm và 25x50x1,1mm, các thanh giằng được làm bằng thép hộp mã kẽm loại 20x20x1,1 mm. Khung bàn và các thanh giằng liên kết với nhau bằng vít ren chắc chắn
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	Khung sắt sơn tĩnh điện mầu ghi.
+ Mặt bàn: Làm bằng gỗ cao su ghép thanh loại A - B, dày 18mm, được sơn phủ bóng 2 mặt. Mặt bàn có 2 tấm lật, có bản lề to đinh tán kết nối 2 mặt với nhau chắc chắn.
+ Chắn trước: Làm bằng gỗ cao su ghép thanh dày 12mm, dài bằng chiều dài của khung bàn, cao bằng cao ngăn bàn.
+ Ngăn bàn: Làm bằng gỗ MDF phủ melamin  màu vàng nhạt, dày 12mm, dài bằng chiều dài của khung bàn. 
+ Mặt bàn và các vách, tấm chắn được gắn với khung bàn bằng vít ren chắc chắn.
+ Chân đế bàn có gắn nút bằng nhựa hoặc cao su.
Tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng:
- Sản phẩm mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng. 
- Kích thước cơ bản của sản phẩm: sai số cho phép của kích thước là ± 5mm, riêng độ dày của gỗ sai số ± 0,5mm.
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	Ghế học sinh 1 chỗ ngồi (C370 mm)
	Ghế học sinh 1 chỗ ngồi (H370)
+ Kích thước mặt ghế: 360x340x18 mm.
+ Kích thước tựa ghế: 360x155x18 mm.
+ Chiều cao ghế: Cao từ mặt ghế xuống đất 370 mm.
+ Khung ghế bằng thép hộp mạ kẽm loại 25x25x1,0mm. Khung ghế sơn tĩnh điện màu ghi.
+ Mặt và tựa ghế bằng gỗ cao su ghép thanh loại A-B, dày 18mm, bề mặt gỗ được phủ bóng, các góc được bo tròn đảm bảo không sắc cạnh. Mặt và tựa ghế được gắn với khung ghế bằng vít ren chắc chắn.
+ Chân ghế có gắn nút bằng nhựa hoặc cao su. 
+ Sản phẩm mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng. 
+ Kích thước cơ bản của sản phẩm: sai số cho phép của kích thước là ± 5mm, riêng độ dày của gỗ sai số ± 0,5mm
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	Bảng trượt ngang 2 lớp (TH)

	Bảng trượt ngang 2 lớp 
- Hệ bảng trượt ngang 2 lớp, kích thước tổng thể (1270x3650) mm. 
- Hệ khung trượt bằng sắt hộp 20x50mm, sơn tĩnh điện màu trắng, ray trượt bằng nhôm chuyên dụng, 
- Mặt bảng loại chống lóa dễ viết dễ xóa, hít nam châm. Gồm 4 bảng từ màu xanh: 2 bảng cố định và 2 bảng trượt, trượt trên 2 hệ ray khác nhau. Khoảng trống ở giữa 2 bảng cố định dùng để treo tivi hoặc màn hình cảm ứng hoặc màn chiếu. 
- Lớp 1: Lắp cố định trên hệ khung trượt, bao gồm 02 bảng chống lóa lắp 2 bên. Kích thước bảng: (1215x900) mm. 
- Lớp 2: Bao gồm 02 bảng chống lóa trượt trên cùng 1 ray trượt. Kích thước bảng (1140x900) mm.  
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